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CHUYEN PE: LICH SU THE GIOI HIEN PAI 1945-2000

CHU PE I
SU HINH THANH TRAT TU THE GIOI MOI VA QUAN HE QUOC TE
SAU CHIEN TRANH THE GIOI THU HAI (1945-2000)
I/ HQI NGHI IANTA

Cau 1: Hdi nghi cip cao ciia ba cuong qudc Lién X6, Mi, Anh tir ngay 1 dén ngay 12-2-1945 dwoc t6
chire tai dau?

A. Tai Oa- Sinh —Ton (Anh) B. Tai I- an- ta (Lién X0)

C. Tai P6t- xdam (Pric) D. Tai Luan Pon (Anh
Ciu 2: Ghi tén nguoi ding dau 3 nwéc tham du Hdi nghi cip cao ciia ba cwong qudc Lién Xo, Mi,
Anh?

Ba cuong quéc Tén dai biéeu dy Hoi nghi
1) Lién X6 A et et e et e e eaes
2) Mi Bl e e
3) Anh ettt reeeaaan

Ciu 3: Pé két thiic chién tranh & Chau Au, va Chau A —Thai Binh Duong, ba cwdong qudc di thong
nhit muc dich gi?

A. Sir dung bom nguyén tir dé tiéu diét phat xit Nhat.

B.Hong quan Lién X6 nhanh chdng tin céng vao tan sao huyén cia Phat xit Ptc & Béc-lin

C.Tiéu diét tan gdc chu nghia phat- xit Dirc va quan phiét Nhat

D. Tét ca cac muc dich trén.
Ciu 4: Hay dién vao chd trong cac ciu sau day:

A. Bé nhanh chéng két thuc chién tranh & Chau Au va chau A Thai Binh Duong va............. s€ tham
chién chong Nhét & chau A- Thai Binh Duong
B.Ba cuong quoc thong nhat thanh 1ap to chure .................. dua trén sy nhat tri cia 5 cuong quoc Lién

X6, Mi, Anh, Phap va Trung Qudc.
C.Hoi nghj tién dén thoa thudn viéc dong quan tai cac nudc nhdm giai phap quan doi phat xit va phan
chia pham vi 4anh huéng gi.............
Ciau 5: Theo qui dinh ciia Hoi nghi I- an — ta, quin ddi nwéc nao sé chiém dong cac ving lanh tho Tay
Diic, I- ta- li- a, Nhat Ban, Nam Triéu Tién sau chién tranh thé giéi thit hai:
A. Lién X0 B. Anh C.Mi D. Phap
Ciu 6: Theo qui dinh ciia Hdi nghi I- an — ta, quan ddi nwéc nao sé chiém dong cac ving Pong Pirc,
Pong Au, Pong Bic, Triéu Tién sau chién tranh thé giéi thi hai. :

A. Lién X0 B. Anh C. Mi D. Phap
Cau 7: Trat tw the giéi moéi theo khuon kho théa thuin I- an —ta ctia nhirng nwéc nao?
A. Lién X6, Anh, Phap, Mi B. Lién X6, Mi, Anh
C. Lién X6, Anh, Phap, Mi, Trung Quoc D. Anh, Phap, Mi
DAP AN:

1B; 2 (A-XTALIN, B-RUDOVEN, C-SOOC-XIN); 3C; 4 (A-LIEN XO, B-LIEN HQOP QUOC, C
CHAU AU VA CHAU A); 5C; 6A; 7B

II/ QUAN HE QUOC TE SAU CHIEN TRANH THE GIOI THU HALI:
Cau 1: Ghi dung (D) hoic (S) vao cac 6 diit trweée nhirng cau sau diy vé viée giai quyét van dé cac
nuwée phat xit chién bai sau chién tranh thé g10'1 thir hai?
. N6i dung va tinh than co ban clia viéc giai quyét van dé nuéc Ptic 1a quy dinh nhitng nguyén tic va
ién phap nham dan chi hoa va hoa binh héa nude Dirc.
B.O a g Puc va Tay Puc, Mi, Anh, Phap di dung ting, nudi dudng luc lugng quan phiét dudc nhiéu hinh
khac nhau.
énX0 da gitp dd cac luc luong dan chu ¢ Bong buc tién hanh nhing cai cach dan chu
- D. Chu quyén ciia Nhat Ban gidi han trén dat Nhat chinh thong
E.Nhat Ban khong duoc phat trién cong nghiép hoa binh
i F. Mi va cac nude dong minh di phai t6 chirc toa an To-ki-6 xét xtr tdi pham chién tranh.

uigeli.xyz
1/104



uigeli.xyz
5. Tu sau héi nghi ce”ip cao I- an- ta dén hoa udc Pa-ri, cic nude Déng minh da thiét 1ap mot trat tu thé
giéi méi sau chién tranh.

Cau 2: Thang 3- 1947, Tong Théng To- ru- man ciia Mi chinh thitc phat dong cudc “chién tranh
lanh” nhim muc dich gi?

A. Chéng LX va cac nuéc XHCN B. Giit vitng nén hoa binh,an ninh tg sau ctr

C. Xoa diu tinh than d4u tranh ctia CN cac nudc D. Chdng pt gpdt & Mi la tinh

Cau 3: Lién X6 va Mi tré thanh hai thé lyc ddi dau nhau roi di dén “chién tranh lanh” vao thoi diém
nao?

A. Trude chién tranh thé gidi thir hai.

B. Trong chién tranh thé gici thir hai.

C. Sau chién tranh thé gi¢i thir hai.

D. Trong va sau chién tranh thé gi6i thr hai.
Céiu 4: Sau chién tranh thé gi¢i thir hai mwu d6 bao quat ciia Mi la:

A. Tiéu diét Lién X6 va cac nudc xa hoi chu nghia.

B. Tiéu diét phong triao giai phong dan toc & A, Phi, Mi la- tinh

C. Tiéu diét phong trao cong nhan & cac nudc tu ban chu nghia.

D. Lam b4 chu toan thé gii.
Céu 5: Pé thue muu dd 1am ba chi thé gi6i, truée hét Mi lo ngai dén van dé gi?

A. Anh huéong cua Lién X6 d6i voi cac khu vyc trén thé gidi.

B. Nhimng thing loi ciia cudc cach mang dan chii nhan dan cac nuéc Pong Au.

C. Chu nghia x4 hoi tré thanh hé thong thé gidi.

D. Thing loi cia cach mang Trung Qudc va su ra doi ctia nude Cong hoa nhan dan Trung Hoa.
Cau 6: Ban thong diép ma tong thong To- ru- man giri Qudc hdi Mi ngay 12-3-1947 dwge xem la sy
khéi dau cho:

A. Chinh sach thyuc luc ctia Mi sau chién tranh.

B. Muu d6 1am ba chu thé gidi cia M.

C. Chinh sich chng Lién X6 gay nén tinh trang chién tranh lanh.

D. Chinh sach chong cac nudc xa hoi chii nghia.
Céu 7: Vi sao hoc thuyét To- ru- man vira méi ra doi da vap phai su phan khang ciia thé gi6i?

A. Vi ban chat phi nghia ctia no.

B. Vi ban chit chéng cong cia no.

C. Viban chit banh truéng ciia no.

D. Vi ban chit de doa nén hoa binh cua nd d6i véi nhan loai.
Céu 8: Thang 6- 1947 dién ra su kién gi & Mi c6 lién quan dén cac nuéc Tay Au?

A. Mi thanh 1ap khéi quan sy NATO B. Mi thanh lap khéi CENTO
C. Mi thanh 1ap khdi SEATO D. Mi d& ra “ké hoach Méc- san”
Cau 9: Nwée nao dwéi diy khong cé trong 11 nuwée gia nhap khoéi NATO nim 1949 do Mi cam diu?
A. Pan mach, Na uy, B6 Pao Nha B. Anh, Phap, Ha Lan
C. btic, Tay Ban Nha, Hi Lap D. I-ta-li-a, Bi, Luc- Xam bua.

Cau 10: Sy phén chia doi 1ap vé kinh té, chinh tri va quin sy giira cac nwée Tay au tw ban chi nghia
va Pong Au xi hdi chii nghia dwge tao nén béi:

A. Hoc thuyét To- ru- man ciia M.

B. “Ké hoach Mac- san” va su ra doi cua khoi quan sy NATO

C. Chién luoc toan ciu phan cach mang ciia Mi.

D. Sy thanh 1ap khéi quan sy NATO.
Cau 11: Hiép wéc Vac- sa- va, mft lién minh chinh tri — quéan sy giira Lién X6 va cdc nuéc xa hoi cha
nghia & Pong Au dwogc thanh 1ap vao thoi gian nao va mang tinh chit gi?

A. Thanh lap vao thang 5- 1955, mang tinh chét phong thi clia cac nude xa hoi chi nghia.

B. Thanh 1ap vao thang 7- 1955, mang tinh chét chay dua vii trang v6i Mi va Tay Au.

C. Thanh lap vao thang 5- 1955, mang tinh chat canh tranh vé quan sy v6i Mi va Tay Au.

D. Thanh lap vao thang 5- 1950, mang tinh chat phong tha cta cac nudce xa hoi chu nghia.
Céu 12: Sy kién nao chirng t6 rang da den lic chién tranh lanh bao trim ca thé gi6i?

A. Mi thong qua “ké hoach Méc- san”

B. “Ké& hoach Méc- san” va su ra doi cta khoi quén sy NATO.

C. Su ra doi cua khoi quan sy NATO va T chire hi€p uéc Vac- sa-va

D. Sy ra doi va hoat dong cua t6 chure Hiép udc Vac-sa-va
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Cau 13: Sau khi cich mang Trung Qudc thanh cong (10- 1949), cudc khang chién ciia nhan dan Viét
Nam ¢6 nhirng diéu kién thuin loi gi?

A. DPuogc sy ing ho va gitp do ctia Trung Quéc

B. Duoc su ung hd va gitip 4o cuia Trung Quoc Lién X0 va cac nudc xa hoi chu nghia

C. Duoc sy ung ho va gitp do cia Trung Quoc va cac nudc Chau A.

D. Budc thyc dan Phap phai cham dut chién tranh xam lugc & Viét Nam.
Ciu 14: Thyuc dan Phap budc phai cong nhin doc 1ap chi quyén, thong nhit va toan ven linh tho cia
ba nwéc Pong Dwong vao thoi gian nao?

A. Ngay 5-7-1954 B. Ngay 21-9-1954

C. Ngay 21-7-1954 D. Ngay 20-9-1954
Cau 15: Sau chién tranh thé giéi thir hai, theo théa thuin ciia cac nwéc Pong minh, quan ddi nwée nao
chiém déng Triéu Tién?

A.Lién X4 & mién bac Triéu Tién, Mi & Nam Triéu Tién.

B. Mi ¢ Bic Triéu Tién, Lién X6 & Nam Triéu Tién.

C. Anh, Mi ¢ mién Béc Triéu Tién, Lién X6 & Nam Triéu Tién.

D. Lién X0 cac nude xa hdi chi nghia ¢ Béc Triéu Tién, Mi va cic nudc Tay Au

& Nam Triéu Tién.
Céu 16: Cudi nim 1948 dién ra s kién gi & Nam Bic Triéu Tién?

A. Nudc Cong hoa dan chii nhan dan Triéu Tién duoc thanh lap ¢ phia Bic.

B. Nudc Pai Han dan qudc duge thanh 1ap ¢ phia Nam.

C. Quén d6i Nhan dan Triéu Tién vi tuyén 38 md cudc tan cong xudng phia nam.

D. Cau A va B la phuong an dung.
Céu 17: Thang 10- 1950, Quan chi nguyén Trung Qudc tién vao Triéu Tién dé 1am gi?

A. Xam luoc Triéu Tién

B. Khang M, vién Triéu Tién.

C. Cung v6i Mi xam lugc Triéu Tién

D. Tranh chép ving dét Triéu Tién v6i Mi
Ciu 18: Ngay 17-7-1953, Hiép dinh dinh chién dwoc ki két giira cac thé lwe nao dé giai quyét van dé vé
Triéu Tién va Han Quoc?

A. Giita Trung Qudc —Triéu Tién v6i Mi- Han Qudc.

B. Giita Nam Triéu Tién v6i Bac Triéu Tién.

C. Giita Cong hoa dan cha nhan dan Tridu Tién véi Pai Han dan qudc.

D. Giita Lién X6 v6i Mi dé phan chia khu vuc anh huéng & Nam- Bac Triéu Tién.
Cau 19: Truéce sy de doa ciia Mi ddi véi Cu-ba, mia hé nim 1962, chinh quyén Lién X6 va Cu-ba da
théa thuin diéu gi?

A. Lién X6 dua quan doi sang Cu-ba, gitp nhan dan Cu-ba chong Mi.

B. Lién X6 va Cu-ba thoa thuan hop tac chéng Mi dén cing.

C. Lién X6 xay dung cin ct tén lira dan dao tam trung trén lanh tho Cu-ba

D. Tét ca cac thoa thudn trén.
Cau 20: LAy c6 gi ma ngay 22- 10 -1962, Téng thong Mi Ken- no- di Ién 4n nhirng hoat dong quén sy
cua Lién X0 tai Cu-ba?

A. Lay c6 Lién X6 xam luge Cu- ba

B. Léy ¢& an ninh nudc Mi bi de doa.

C. Lay c6 Chau Mi la cta ngudi Mi

D. Ly ¢ Cu-ba 1a san sau ém dém ctua Mi
Cau 21: Sau hi¢p dinh Gio- ne-vo 1954 vé Pong Dwong, Mi di nhanh chong hit cing Phap dung nén
chinh quyén tay sai & mién Nam, d6 la:

A. Chinh quyén Bao Dai. B. Chinh quyén Nguyén Vin Thiéu.

C. CHinh quyén Ngé Pinh Diém D. Chinh quyén Tran Trong Kim.
Céu 22: Am muru ciia Mi trong viéc xAm chiém mién nam Viét Nam la:

A.Chia cét lau dai Viét Nam.

B. Bién mién nam Viét Nam thanh thudc dia kiéu méi va can cir quan su cua Mi.

C. Bién mién nam Viét Nam thanh trung tam cua chién luge toan cu cia Mi,

D. Cau A va B dung.
Céu 23: Hiép dinh vé nhirng co sé ciia quan hé giira Pong va Tay Pirc vao thoi gian nao?

A. Ngay 9-11-1972 B. Ngay 27-1-1973

C. Ngay 20-1-1973 D. Ngay 28-2-1972
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Céu 24: Hi¢p wéc han ché vii khi tién cong chién lwge Lién X6 va Mi ki vao thoi gian nao? Goi tic la
gi?

A. Vao ngiy 26-5-1972, goi tic 1a SALT-1

B. Vao ngay 25-6-1974, goi tic 1a SALT-2

C. Vao ngay 15-5-1972, goi tic 1a ABM

D. Vao ngiy 26-3-1973, goi tic la ABM1
Ciu 25: Piu thang 8-1975, 35 nwéc Chau Au cung véi nhirng nwéc nao ki két Pinh wée Hen- xin- ki?

A. Cung véi Mi va Lién X6 B. Cung v6i Mi va Phap.

C. Cung v6i Mi va Anh D. Cung véi Mi va Ca-na-da
Céu 26: Diu thang 12- 1989 da dién ra cudc giip go khong chinh thirc giita Téng bi thw Pang Cong
San Lién X6 va Tong théng Mi Bu-So & diu?

A. O Luan Pon (Anh) B. O I- an- ta (Lién X0)

C. O Man-ta (Pia Trung Hai) D. O Oa-sinh-ton (M)
Céu 27: Trong cudc gip g& khong chinh thirc cia Téng bi thw Pang Cong San Lién X6 va Tong thong
Mi Bu- So' da cung tuyén b6 van dé gi?

A. Vén dé chdm dut chay dua vil trang.

B. Vin dé han ché vii khi hat nhan huy diét.

C. VAn d cham dat chién tranh lanh

D. Vén dé giir gin hoa binh, an ninh cho nhén loai.
Céu 28: Nhirng nim 1989- 1991 da dién ra sy kién gi giin v6i cong cude xy dwng chii nghia xi hdi &
Lién X6 va cac nuéc Pong Au?

A. Lién X6 va cac nuéc Pong Au cit dut quan hé véi nhau.

B. Lién X0 va cac nudc Pong Au lam vao tinh trang tri tré.

C. Ché do xa hoi chii nghia ¢ Lién X6 va Dong Au bude vao thoi ki 6n dinh.

D. Ché d6 xa hoi chii nghia & cac nuéc Pong Au va Lién bang X6 viét bi tan ra.
Cau 29: Ngay 28- 6-1991 dién ra sy kién gi gén véi cac nwde xa hoi chi nghia.

A. Lién X0 va cac nu6e Dong Au bi sup dod trong cong cudc xay dung chu nghia xa hoi.

B. Hoi dong Tuong tro kinh té tuyén bd giai thé.

C. Tb chirc Hiép udc Vac- sa- va tuyén bd cham dut hop dong.

D. Lién X6 tuyén bd cat dut quan hé véi cac nude Pong Au.
Cau 30: Nim 1991, dién ra sy kién gi c6 lién quan dén quan hé qudc t&?

A. Mi va Lién X6 chdm dut chién tranh lanh.

B. Trat tu hai cuc I- an — ta bi x61 mon.

C. Trat tu hai cuc I- an — ta bi sup d6

D. X6- Mi tuyén bd hop tac trén moi phuong tién.
Céu 31: Hay noi thoi gian & cdt A cho phit hop véi sw kién & cot B vé quan hé qudc té (1945- 2000)

theo yéu ciu sau diy:
A B

1) 6- 1947 A. Hiép dinh dinh chién lugc dugc ki két giira Trung Quoc- Triéu Tién véi Mi- Han
Quoc.

2) 4- 4- 1949 B. Lién X6 va cic nudc Pong Au thanh lap t6 chirc Hiép udc Vac- sa- va

3) 5-1955 C. Mi dé ra ké hoach “M4c- san”

4) 12- 1946 D. Hiép dinh Gio- ne-vo vé van dé Pong Duong dugc ky két

5) 21-7-1954 E. Cudc khang chién chong thuc dan Phap lan rong trén toan cdi Pong Duong.

6) 25-6-1950 F. T6 chirc Hi€p udc Vac- sa- va cham duat hoat dong

7) 27-7-1953 G. Cudc gip gd khong chinh thie gitta Tong bi thu Lién X6 Gooc- ba —chdp va
Tong théng Mi Bu- so.

8) 9-11-1972 H. Mi thanh 1ap khdi quan su NATO

9) 12- 1989 I. Quan d6i Triéu Tién vuot vi tuyén 38 tan cong xudng phia Nam.

10) 1-7-1991 K. Cong hoa Dan chii Ptic va Cong hoa Lién bang Duc ki Hiép dinh vé nhiing co s¢
cua quan hé gitra Pong Ptrc va Tay Duc.

DAP AN:

1 (ACDFG PUNG-BE SAI); 2A; 3C; 4D; 5C; 6C; 7B; 8D; 9C; 10B; 11A; 12B; 13B; 14C; 15A; 16D;
17B; 18A; 19C; 20B; 21C; 22D; 23A; 24A; 25D; 26C; 27C; 28D; 29B; 30C; 31
(1C.2H.3B.4E.5D.61.7A.8K.9G.10F)
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CHU DE II:
SU RA POI PHAT TRIEN CUA CAC TO CHUC QUOC TE VA KHU VUC.

XU THE PHAT TRIEN CUA THE GIOI SAU CHIEN TRANH THE GIOI THU HAI
(1945-2000)

I/ SU'RA POI PHAT TRIEN CUA CAC TO CHUC QUOC TE VA KHU VUC.
Cau 1: Ba cuong qudc Lién X6, Mi, Anh théng nhit thanh 13p té chirc Lién hop qudc tai Hpi nghi
nao:
A.Hoi nghi I- an- ta (Lién X06): 9-2-1945 B.H¢i nghi Xan- pho- ran- xi- ¢6 (Mi): 4-6-1945
C.Hoi nghi Pot- xdam (Puc): 7-8-1945 D.Cau A, B ding
Céu 2: Nhiém vu chinh 13 duy trinh hoa binh va an ninh thé gi6i, phat trién méi quan hé giira cac dian
tdc trén co sé ton trong dc lap, chii quyén ciia cac din tdc va thwe hién hop tic qudc té vé kinh té, vin
héa, xa hgi va nhan dao 1a nhiém vu chinh cia :
A. Lién minh chau Au B. Hoi nghi [ —an —ta
C. ASEAN D. Lién hop quéc
Céu 3: Hiy nbi ndi dung dwéi diy cho phit hop véi muc dich va nguyén tiic hoat dong ciia té chirc
Lién hop qudc:

Noi dung

A. Quyén binh dang giita cac quoc gia va quyen dan tdc ty quyét

1. Muc dich B. Ton trong toan ven lanh thd va doc 1ap chinh tri cua tat ca cac nude

C. Duy tri nén hoa binh va an ninh thé gi6i

D. Giai quyét cac tranh chap qudc té bang phuwong phép hoa binh

2. Nguyén tic E. Thic day quan hé hitu nghi va hgp tac gilta cac nude trén co s¢ ton trong quyén binh
dang gitra cac quoc gia va nguyén tac dan toc tur quyet

F. Khong can thié€p vao cong viéc ndi bo cua bét ctr nude nao.

Cau 4: Khdi thi truomg chung Chau Au (EEC) ra doi vao nim nao?
A. 1947 B. 1957 C. 1967 D. 1975
Céu 5: Céc thanh vién dau tién ciia khoi thi truong chung Chau Au (EEC) gdm:
A. Anh, Phap, Duc, Bi, | — ta- li-a, Ha Lan.
B. Anh, Phap, Ptc, Ha Lan, Bi, Tdy Ban Nha
C. Phap, Buc, I-ta-li- a, Bi, Ha Lan, Luc- xem —bua
D. Phép, Pirc, Bi, Ha- Lan, I-ta-li-a, B0 Pao Nha.
Cau 6: Tén goi khac ctia khéi thi trueomg chung Chau Au (EEC) 1a gi?
A. Cong ddng kinh t& Chau Au  B. Lién minh chau Au. C. A, Bdung D. A, B sai.
Cau 7: Hiép wéc Ba-li (2-1976) di néu ra nguyén tic co bin trong quan hé cac nréec ASEAN la gi?
A.Cung nhau t6n trong chii quyén, toan vé 1anh thé.
B.Khong can thiép vao cong viéc ndi by cua nhau.
C.Giai quyet cac tranh chap bang bién phap hoa binh D..Hop tac phat trién c6 két qua.
E.C4 bdn nguyén tic noi trén.
Cau 8: Tir niim 1979 dén cuéi nhirng nim 80 ciia thé ki XX, quan hé giira Viét Nam véi ASEAN nhuw
thé nao?
A.Quan hé hop tac song phuong. B.Quan hé ddi thoai.
C.Quan h¢ d6i dau do bit dong vé quan hé kinh té.  D.Quan hé ddi dau do van d¢ Campuchia
Cau 9: Nim 1997, ASEAN di két nap thém cac thanh vién nao?
A. Lao, Viét Nam B. Cam-pu-chia, Lao.
C. Lao, Mi-an-ma D. Mi- an- ma, Viét Nam.
Cau 10: Tir nhitng nim 90 ciia thé ki XX dén nay, ASEAN di chuyén trong tim hoat djng sang linh
vue nao?

A. Hop tac trén linh vuc du lich B. Hop tac trén linh vuc kinh té
C. Hop téc trén linh vuc quan su D. Hop tac trén linh vuc gido duc.
DPAP AN:

1A; 2D; 3 (1CE-2ABDF); 4B; 5C; 6C; 7E; 8D; 9C; 10B
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II/ CACH MANG KHOA HQC-CONG NGHE VA XU THE TOAN CAU HOA
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Cau 1. Noi cac ndi dung sau diy cho phut hop véi ngudn goc va dic diém cia cich mang khoa hoc — ki
thuat 1an thi hai.

Tiet muc Noi dung

Moi phat minh vé ki thuat déu dugc bat nguodn tir nghién ctru khoa hoc.

Cach mang khoa hoc — ki thuat dép tmg nhu cdu ngay cang cao ctia con ngudi.
Khoa hoc — ki thuat tré thanh lyc lwgng san XUat truc tiép.

Chién tranh bung nd can ung dung kho hoc — ki thuét.

Hau qua cta cong tac nghién ctru khoa hoc ngay cang cao

Su bung nd dan s, tai nguyén thién nhién ngay cang can kiét.

1.Ngudn gbe

MO OW

2.Pic diém

Cau 2. Ghi tiép ndi dung vao chd trong sau diy néi vé thanh tyu ciia cich mang khoa hoc — ki thuit
sau Chién tranh thé giéi thir hai.
A. Khoa hOC CODAN......coiiiiiiiiiiiieeeee et
B. Nhiéu nganh Khoa hoe M. ......c..oveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
C. Nhiing nganh khoa hoc méi két hop gitta khoa hoc ty nhién va khoa hoc - ki thuat
D. Hién nay cac nha khoa hoc dang nghién ciru dé giai quyét nhitng van dé cap bach vé khoa hoc ki
thuat phuc vu cudc séng con nguodi

Ciau 3. Ghi ding (D) hoic sai (S) vao cic 6 duéi diy néi vé nhirng mit tich cure ciia cach mang khoa
hoc — ki thuit.
A. Lam thay d6i co ban cac yéu t6 cua san xut, tao ra budc nhay vot chua timg thiy cua luc luong
san xuat va nang cao lao dong.
B. Phong thanh cong v€ tinh nhan tao, dua con nguoi bay vao vii try.
C. Ning luong nguyén tir, ning luong nhiét hach, nang lugng mit trdi, niang luong thuy triéu duoc
su dung.
D. Dua t6i nhitng thay ddi 16n lao vé co ciu dan cu voi xu hudng dan sé lao dong trong néng
nghiép giam di, dan s6 trong cac nganh dich vy ting 1én.
E. Dua loai nguoi chuyén sang nén vin minh méi.
F. Lam cho sy giao luu kinh té, van hoa, khoa hoc — ki thuat ngyaf cang dugc qudc té hoa cao.
G. Cong cu san Xuit moi, may tinh dién tir, may tu dong, ngudi may (Robot) va hang loat nhitng
cong cu méi voi chie ning hét st hién dai.
Cau 4. Nu6e khéi diu cude cich mang khoa hoc — ki thuat Ian thir hai 1a nuwéc nao trong hé thong tw
ban chi nghia ?
A. Anh B. Nhat C.Mi D. Lién X6
Cau 5. Hai cudc cach mang khoa hoc — ki thuit ma nhén loai da trii qua la nhitng cugc cach mang
nio, dién ra vao thoi gian nao ?
A. Cudc cach mang cong nghiép thé ki XVIII va cach mang khoa hoc ki thuat thé ki XX.
B. Cudc cach mang ki thuat thé ki XVIII va cach mang khoa hoc — ki thuat thé ki XX.
C. Cudc cach mang ki thudt va cach mang cong nghiép thé ki XVIII — XIX va cudc cach mang khoa
hoc — ki thuat dang dién ra tir nhitng ndm 40 ctia thé ki XX dén nay.
D. Cudc cach mang cong nghiép thé ki XVIII — XIX va cudc cach mang cong nghiép thé ki XX.
Cau 6. Pac trung co ban cia cach mang ki thuit la gi ?
A. Cai tién viéc to chirc san xuat
B. Cai tlen hoan thién nhirng phuong tién san Xuét (cong cu, mdy moc, vt ligu).
C. Cai tién viéc quan Iy san xuat. D.Cai tién viéc phan cong lao dong.
Céu 7. Piém khac nhau co ban ciia khoa hoc khac véi ki thuat 1a gi?
A. Khoa hoc co ban di trudce ki thuat.
B. Khoa hoc phat minh, phat hién cac quy luat trong cac linh vuc Toan, Li, Hoa, Sinh.
C. Khoa hoc tao diéu kién dé ki thuat phat trién. D.A,B,C dung.
Cau 8. Ngudn gbc sau xa chung ciia hai cudc cach mang; cich mang cong nghiép thé ki XVIII — XIX
va cach mang khoa hoc cong nghe thé ki XX 1a gi ?
A. Do su bung n6 dan so.
B. Nhiam dép Gmg nhu ciu vét chét va tinh than ngay cang doi hoi ciia cudce sdng con ngudi.
C. Yéu cau cua viéc cai tién vii khi, sang tao vii khi méi.
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D. Yéu ciu chuin bj cho mot cudc chién tranh hat nhan.
Céu 9. Piém nao dwoéi diy khong c6 trong cudc cach mang khoa hoc — ki thuit 1an thir nhat va la dic
trung ciia caich mang khoa hoc — ki thuit lan thir hai ?

A. Moi phat minh vé ki thuat déu bit ngudn tir nghién ciru khoa hoc.

B. Moi phat minh vé ki thuét déu bit nguén tlr thuc tién.

C. Moi phat minh vé ki thuat déu dua vao céc nganh khoa hoc co ban.

D. Khoa hoc tr¢ thanh lyc lugng san Xuét truc tiép.
Céau 10. Thoi gian tir phat minh khoa hoc dén @ing dung vao sin xuét ngay cang rat ngin. D6 1a dic
diém ciia cudc cach mang nao ?

A. Cach mang khoa hoc — ki thuét lan thir nhat.

B. Céch mang cong nghiép.

C. Céch mang van minh tin hoc.

D. Cach mang khoa hoc — ki thuét lan th 2.
Céu 11. Cudc cach mang khoa hoc — Ki thuét lan thi hai dién ra theo nhitng phwong hwéng nao ?

A. Déy manh céc phat minh co ban.

B. Bay manh tu dong hoa cong cu lao dong, ché tao cong cu méi.

C. TIm nhimng ngudn ning luong mai.

D. A,B,C dung.
Céu 12. Loai cong cu lao dong nao do cach mang khoa hoc ki thuét lan thir hai tao nén da dwoc xem
nhwr “trung tma than kinh” ki thuit, thay con nguoi trong toan by qua trinh san xuit lién tuc ?

A. Nguodi may (Robot)

B. May tinh dién ti

C. Hé théng may tu dong

D. May tu dong
Cau 13. Phat minh khoa hoc trong Iinh vic nao gép phin quan trong trong viéc sian xuit ra nhirng
cdng cu méi, vat liéu méi, ngudn ning luwgng méi ?

A. Toan hoc B. Vit li hoc C. Hoa hoc D. Sinh hoc
Cau 14. Thanh tyu quan trgng nao ciia cich mang khoa hoc — ki thuét da tham gia tich cuc vao viéc
giai quyét van dé lwong thue cho loai nguoi ?

A. Phat minh sinh hoc

B. Phat minh héa hoc

C. “Céch mang xanh”

D. Tao ra cong cu lao dong mai.
Cau 15. M4y tinh dién tir diu tién ra doi ¢ nuwéc nao ?

A. Mi B. Nhat C. Lién X6 D. Anh
Cau 16. Nguoi may Robot 1an dau tién ra doi & nwéc nao ?

A. Mi B. Nhat C. Anh D. buc
Céu 17. Cudc “cach mang xanh” trong ndng nghiép bat ngudn tir nwéc nao ?

A. Mi B. An Bo C. Nhat D.Mgé-hi-co
Céu 18. Nuéc nao mé dau ki nguyén chinh phuc vii tru ?

A. Mi B. Lién X6 C. Nhat D. Trung Quéc

Cau 19. Sy phat trién nhanh chéng ciia cudc cach mang khoa hoc — ki thuat hién dai din dén hién
tuong gi ?

A. Su dau tu va khoa hoc cho 13i cao

B. Su bung nd thong tin

C. Nhiéu ngudi dau tu vao viéc phat minh sang ché

D. Chay mau chat xdm.
Céu 20. Y nghia then chét, quan trong nhét ciia caich mang khoa hoc — ki thuat lan thir hai ?

A. Tao ra mot khéi lugng hang hoa do so

B. Dua lodi nguoi chuyén sang nén vin minh tri tug.

C. Thay d6i mot cach co ban cac nhan té san xuét

D. Su giao luu qudc té ngay cang dugc mé rong.
Céu 21. Hay dién vao chd tréng nhirng tir thich hop dé hoan chinh trich doan dud6i diy vé ¥ nghia va
tac dong tich cuc ciia cude cach mang khoa hoc — ki thuit lin thir hai.

“Cudc cach mang khoa hoc — ki thut c6 y nghia v6 cung to 16n nhu mot cudc mdc ... (A)....... cua
loai nguoi, da mang lai nhiing tién bg ......... B)......... y reeens ©)......... va nhiing thay doi to 16n trong cudc song
con nguoi.
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Cudc cach mang khoa hoc — ki thuét cho phép con nguoi thyc hién ...... D)......... va nang suét lao
dong, nang cao.
Cau 22. Piu 13 han ché co ban nhit trong qua trinh dién ra cudc cich mang khoa hoc — ki thuit lan
thir hai ?
A. Céch mang khoa hoc — ki thuat ché tao vii khi d3t nhén loai trudc nguy co mot cudc chién tranh
moi.
B. Nguy co ciia mdt cudc chién tranh hat nhan.
C. Ché tao céc loai vii khi va phuong ti€n c6 tinh chét tan pha, huy diét. Nan 6 nhiém moi trudng,
tai nan, bénh tat.
D. Nan khiing b, gdy nén tinh hinh cing thing.
Céu 23. Hay ndi su kién ¢ cot B phut hop véi nién dai & cot A.

A B
1. 1949 A. Dit chan 1én Mét Trang
2. 1945 B. May tinh dién tr ra doi
3. 1969 C. Con nguoi bay vao vii tru
4. 1946 D. Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir
5. 1961 E. Bom nguyén tir ra doi
6. 1957 F. Phong thanh cong vé tinh nhan tao dau tién
7. 04-2003 G. “May tinh mo phong thé gi6i”
8. 03-2002 H. “Ban d0 gene nguoi” dwoc giai hoan chinh

Cau 24. Cudc cach mang khoa hoc — ki thuit dién ra tir nhirng nim 40 dén nay cé diém nao khic nhau
co ban véi cach mang khoa hoc — ki thuit truéc day ?

A. NO d3 két hop chit ché gitta cach mang khoa hoc va cach mang ki thuat.

B. NOo da dat dugc nhiing thanh tyu rat cao.

C. N6 da c6 nhitng phat minh, sang ché mai.

D. N6 d3 dua loai ngudi bude vao nén vin minh céng nghiép.
Cau 25. Hai yéu t6 khoa hoc va ki thuit khong tach roi nhau, d6 1 dic diém ciia caich mang khoa hoc
— Ki thuat lan thir miy ?

A. Lan thi nhat C. Lan tht ba

B. Lan tht hai D. Lan thu tu
Ciu 26. Giai doan thir nhit ciia caich mang khoa hoc — ki thuit lan thir hai dién ra trong khoing thoi
gian nao ?

A. Tirnhitng ndm 40 dén nhimg nam 80 cua thé ki XX

B. Tirnhitng ndm 30 dén nhimg nim 70 cua thé ki XX

C. Tir nhitng nim 40 dén nhitng nam 70 ciia thé ki XX

D. Tu nhitng ndm 50 dén nhitng ndm 80 cua thé ki XX
Cau 27. Giai doan thit hai ciia cach mang khoa hoc - ki thuét 1in thir hai dién ra trong khoang thoi
gian nao ?

A. Tirnhitng ndm 70 dén nhimng nam 80 cua thé ké XX

B. Tir nhitng ndm 40 dén nhitng niam 80 cua thé ki XX

C. Tir cudc khing hoang ning luong nim 1973 dénnay ~ D.Tlr nhimg niam 80 dén nay.
Céu 28. Tir niim 1973 dén nay cudc cach mang nao dwogc nang 1én vi tl'l: hang diu ?

A.Céch mang xanh trong nong nghi€p B.Cach mang trang trong nong nghiép

C.Céch mang cong nghiép D.Cach mang cong nghé
Céu 29. Mudn sin xuit ra dwgc nhiéu ciia cai, con nguoi cin :

A. Dua vao ban than stic lao dong ciia minh.

B. Tim cach dé khong ngimg cai tién ki thuat, hoan thién nhiing phuwong tién san xuat

C. Cau A va B déu dung D.Ciu A va B déu sai
Ciu 30. Ki thuat mudn tién b, trudc hét phai dwa vao :

A. Su ph‘étt trién ctia khoa hoc co ban B.Su van minh cua nhén loai.

C.Y&u cau cua sy van minh nhan loai. D.Y¢u cau cua ki thuat va san xuat.
Cau 31. Nhirng yéu t6 nao da tré thanh ngudn gdc siu xa din t6i cudc cach mang cong nghiép thé ki
XVIII - XIX va cach mang khoa hoc — ki thuit hién nay ?

A. Yéu cau ciia ki thuat va doi song xa hoi. B.Yéu cau cua chién tranh va sy gia ting dan so.

C.Yéu ciu ctia vin minh nhan loai. D.Yéu cau cua ki thudt va san xuét.
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Cau 32. Khi dan s6 bung nd, tai nguyén thién nhién ngay cang can Kiét, nhin loai dang cin dén nhirng
yéu to nao ?
A .Nhiing cong cu san xuat moi, c6 ki thuat cao. B.Nguon nang lugng mai va véat liéu mai.
C.Tai nguyén thién nhién duoc tai tao lai. D.Cau A va B dcu dung.

DAP AN:
1(1BDF-2ACE); 2 (A.To4n Iy héa sinh hoc, B.Khoa hoc vii tru, du hanh vii tru,C. Diéu khién hoc, sinh
vét hoc, C. Ning lrgng cong cu sx,vit liéu méi, chng 6 nhiém méi treong) 3(ADEF ding-BCG sai);
4C; 5C; 6B; 7D; 8B; 9A; 10D; 11D; 12B; 13B; 14C; 15A; 16A; 17B; 18B; 19B; 20C; 21( A.Chdi loi
trong Is tién héa vin minh, B.Phi thwong, C.Nhirng thanh tyu ki diéu, C.Nhirng buéc nhay vot vé SX);
22C; 23(1D,2E,3A,4B,5C,6F,7H,8G); 24A; 25B; 26C; 27C; 28D; 29C; 30A; 31D; 32D;

CHU DE 111
LIEN XO VA CAC NUOC PONG AU (1945- 1991) LIEN BANG NGA (1991-2000)

Cau 1: Sau chién tranh thé gi6i thir hai, cic nwéc dé qudc do Mi caAm dau di thwe hién Am muu co
ban gi dé chdng lai Lién X6?

A.Tién hanh bao vay kinh té B. Phat dong “chién tranh lanh”

C.Péy manh chién tranh tong lyc D. L6i kéo cac nu6c dong minh chdng lai Lién X6
Cau 2: Tir niim 1946- 1950, Lién X6 da dat dwoc nhirng thing loi to 16m gi trong cudc xdy dung chii
nghia xa h§i?

A. Hoan thanh théng loi ké hoach 5 nam khoi phuc kinh té

B. Phong thanh cong vé tinh nhén tao ciia Trai Dat

C. Xay dung co so vat chét- ki thuét cua chu nghia x4 hoi

D. Thanh lap lién bang cong hoa xa hoi chii nghia X6 viét
Céu 3: Niam 1949 di ghi diu 4n vao lich sir Lién X6 bang sw kién ndi bat nao?

A. Lién X6 phong thanh cong vé tinh nhan tao

B. Lién X0 dédp tan am muu thyc hién cudc “Chién tranh lanh” ctia M1

C. Lién X0 thyc hién dugc ké hoach dai han

D. Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir
Cau 4: Trong cac ciu dudi ddy, ciu nao diing (P), ciu nao sai (S) khi néi dén thanh tyu xiy dung
CNXH & Lién X6 (tir 1945 dén nira diu nhirng nim 70):

TT Noi dung D S

Niam 1960, tong san lwong nong nghiép ting 72% so véi trude chién tranh

Lién bang cong hoa xa hoi chii nghia X6 viét duge thanh 1ap vao nam 1922

Trong nhitng nim 1946- 1950, Lién X6 tro thanh cuong qudc cong nghiép
ding thir hai trén thé gidi (sau Mi)

Lién X6 1a nude di dau trong mot sé nganh cong nghiép mai, cong nghiép
vii try, cdng nghié¢p dién nguyén tu.

4. Nam 1957, Lién X6 phong con tau vii try dua nha du hanh vy try Ga- ga- rin

bay vong quanh Trai Dat

Ciu 5: Hay xac dinh kho khin 16n nhat ¢ Lién Xé do chién tranh thé giéi thir hai dé lai?
A. Hon 32.000 xi nghiép bi tan phé B. Hon 1710 thanh phé d6 nat
C. Hon 70.000 lang mac bi ti€u huy D. Hon 27 trién nguoi chét.
Ciu 6: Lién X6 dua vao thuén lgi nao 1a chi yéu dé xay dung lai dat nuéc?
A. Nhiing thanh tyu tir cong cudc xay dung cua nhan dan sau ngay chién thing
B. Su ting ho ctia phong trao thé giéi.
C. Tinh uu viét cia CNXH va nhiét tinh cia nhan dan sau ngay giai phong.
D. Lanh thd 16n va tai nguyén phong pht
Céu 7: Nhirng thanh twu quan trong nhit ma Lién X6 dat dwoc sau chién tranh?
Niam 1949, Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir
Nam 1957, Lién X6 1a nudc dau tién phong thanh cong vé tinh nhan tao ctia Trai Dat.
Nim 1961, Lién X6 1a nuée dau tién phong thanh cong vil try co nguoi lai.
Dén thap k1 60 (thé ki XX), Lién X6 tré thanh cudng qudc cong nghiép ding thir hai thé gidi (sau

Caowp
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Cau 8: Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir vao nim nao?

A. 1945 B. 1947 C. 1949 D. 1951

Cau 9: Piém khac nhau vé muc dich trong viéc sir dung ning hrgng nguyén tir ciia Lién X6 va Mi?
A. M35 rong lanh thd B. Duy tri nén hoa binh thé gioi
C. Ung ho phong trao cach mang thé giéi D. Khéng ché cac nude khac.

Cau 10: Trong qu4 trinh xay dung CNXH & Lién X6 (tir 1959 dén nira diu nhitng nim 70 cia thé ki
XX), 56 liéu nao sau day cé y nghia nhat?
A. Néu nim 1950, Lién X6 san xuét dugc 27,3 tridu tan thép thi dén nam 1970 san xuat dwoc 115,9
triéu tan.
B. Nam 1950, tong san lwong cong nghiép cta Lién X6 ting 73% so voi trude chién tranh.
C. Tunam 1951 dén nam 1975, mic ting trudng ciia Lién X6 hang nam dat 9,6%
D. Tir giita thap nién 70, san xuat cong nghiép ctia Lién X6 dat khoang 20% san lwong cong nghiép
clia toan thé gidi.
Cau 11: Nha may dién nguyén tir ddu tién trén thé giéi dwoc xay dung tai dau?
A. Mi B. birc C.Lién X6 D. Trung Quéc
Céu 12: Sau chién tranh thé giéi thir hai, Lién X6 chi trong vio nganh kinh té nao dé dwa dit nuéc
phat trién?
A. Phat trlen nen cong nghiép nhe. B. Phat trién nén cong nghiép truyén théng
C. Phat trién nén kinh té cong néng- thuong nghiép D. Phat trién cong nghiép ning
Ciau 13: Lién X6 phéng thanh cong vé tinh nhan tao ciia Trai DAt vao nim nao?
A. 1955 B. 1957 C. 1960 D. 1961
Cau 14: Nim 1961 1 nim dién ra sy kién gi thé hién viéc chinh phu vii tru cia Lién X6?
A. Phong thanh cong vé tinh nhan tao cua Trai Dét.
B. Phoéng con tau dwa ngudi dau tién bay vao vii try
C. DPua con nguoi 1én Mit trang D.Dua con ngudi 1én Sao Hoa
Cau 15: Ga-ga- rin da 1am gi trong viéc thuc hién chinh phuc vii tru?
A. Nguoi dau tién bay vao Sao Hoa
B. Ngudi dau tién thir thanh cong vé tinh nhan tao
C. Nguoi ddu tién bay vao viitru  D. Nguoi dau tién dit chan 1én Mt Tring
Céu 16: Pén diu nhirng nim 1970 cia thé ki XX, Lién X di dat dwgc thanh twu co ban gi thé hién sy
canh tranh véi Mi va Tay Au?
A. Thé can bang vé strc manh kinh té.
B. Thé can béng chién luge vé sirc manh quan sy ndi chung va sttc manh vé hat nhan noi
riéng. C.Thé can bang vé sttc manh qudc phong. D Thé can bang vé chinh phuc vii tru.
Cau 17: Sép xép cac s kién & cot B cho phut hop véi cot A theo yéu ciu sau day:

A B

1. Lién X6 budc ra khoi chién A. Hon 27 tri¢u nguoi chét

tranh thé gi6i thé th hai.

B. Phong thanh cong vé tinh nhan tao cua Trai Dat

2. Thanh tyu Lién X6 dat dugc
trén Iinh vuc khoa hoc ki thuat

C. Pung dau thé gidi vé san xuét cong nghiép

D. Bi c4ac nudc dé quoc yéu cau chia lai 1anh tho

E. Pua nha du hanh vii try Ga- ga- rin bay vong quanh Trai Dat

G. Giau ¢6 nho thu lgi nhuan sau chién tranh

Cau 18: Niim 1973 dién ra sy bién co gi cé anh hwéng rat 16n doi véi cac nuéce?

A. Khung hoang kinh té B. Khung hoang néng luong

C. Khung hoang chinh tri D. Tét ca céc sy bién trén
Cau 19: Vao khoang nhirng nim 70 ciia thé ki XX, trén thé giéi da dién ra sy kién gi bat lgi va c6 loi
cho cac nuwée?

A. Cudc khing hoang nang lugng va sy phat trién vugt bic cua cach mang khoa hoc ki thuat

B. Cudc khing hoang nang luong va sy bung n6 dan s6

C. Sy bung nd dén s0 va tai nguyén thién nhién ngay cang phong pht

D. Su bung nd dan sb va sy d6i mdi kinh té, chinh tri cia cac nude.
Cau 20: Truéc nhirng bién ¢6 ciia tinh hinh thé giéi trong nhirng nim 70, nhirg nguoi linh dao Ping,
Nha nwoc Lién X6 da lam gi?

A.Ung dung thanh tyu khoa hoc- ki thuat vao san Xuét B. Cham thich Gng, cham stra doi

C.Chuyén d6i co cau kinh té cho phu hop véi tinh hinh thé gidéi D. Giao luu, hop tac voi cac nudc.
Ciu 21: Nguyén nhén nao duwéi diy lam cho Lién X6 va cac nwéc Pong Au bi “tri tré” khiing hoang

uigeli.xyz
12/104




uigeli.xyz
rdi di dén sup d6 cong cudc xay dung chii nghia xa hdi.

uigeli.xyz
13/104



uigeli.xyz

A. Do xay dung md hinh chi nghia xa héi chua khoa hoc, chua nhéan van

B. Do cham sira chita, thay doi trudc nhimng bién dong ctia tinh hinh thé gidi.

C. Do hoat dong chéng pha cua cac thé lyc chéng chu nghia xa hoi. D.T4t ca cic nguyén nhén trén.
Cau 22: Chinh sach ddi ngoai ciia Lién X6 tir nim 1945 dén nira diu nhirng nim 70 thé ki XX 1a gi?

A.Mubdn 1am ban vdi tit ca cac nude. B.Chi quan h¢ véi cac nudc 16n.

C.Hoa binh va tich cyc tng hd cach mang thé gioi. D.Chi lam ban v6i cac nude xa hoi chu nghia.
Cau 23: Nguyén nhan co ban nao lam cho chii nghia xi hdi ¢ Lién X6 va Pong Au sup d6?

A. Cac thé lyc chdng CNXH trong va ngoai nudc chong pha.  B.Cham stra chira nhiing sai lam

C.Nha nudc, nhan dan X6 viét nhan thiy CNXH khong tién by nén mudn thay doi ché do.

D.Xay dyng mo hinh chu nghia xa hoi khong phu hop.

DAP AN:
1B; 2A; 3D; 4(2-4:D, 1-3-5:S); 5D; 6C; 7D; 8C; 9B; 10D; 11C; 12D; 13B; 14A; 15C; 16B; 17(1:B, 2:B-
E); 18B; 19A; 20B; 21B; 22C; 23D

CHU PE IV
PHONG TRAO GIAI PHONG DAN TQC CHAU A, PHI, Mi LA-TINH
(1945 — 2000)

Céau 1. Sau Chién tranh thé giéi thir hai, yéu t6 nio 13 co ban nhét giip cach mang Trung Qudc cé
nhiéu bién dong khac truéc?

A. Sy gitp d6 cia Lién X0. B.Luc lugng cach mang 16n manh nhanh chéong.

C.Anh hudng ciia phong trao cach mang thé giéi. D.Vung giai phong duge mo rong.
Céu 2. Truwéc sy 16n manh ciia Cach mang Trung Quéc, tip doan Twéng Giéi Thach thychién 4m
muu gi?

A. Phat dong cudc ndi chién nham tiéu diét Pang cong san va phong trao cach mang Trung Qudc.

B. Cau két véi dé qudc Mi dé tiéu diét cach mang Trung Qudc.

C. Pua 50 van quan sang Mi dé huan luyén quén su.

D. Huy dong toan bo lyc lugng quan doi chinh quy tin cong vao ving giai phong do Dang

Cong san lanh dao.

Céu 3. Noi sw kién ¢ ¢t B cho ding véi thoi gian & cot A vé dién bién ciia cudc ndi chién 6Trung
Quoc.

A B
1) 20-7-1946 A. Quan giai phong va nhan dan Trung Qudc thyuc hién chién luoc phong ngy
2) Tu 7 — 1946 dén tich cuc
6 — 1947 B. Quan giai phong vuot song Truong Giang, giai phong Nam Kinh.
3) Tir 6 — 1947 dén C. Nudc Cong hoa nhan dan Trung Hoa tuyén b chinh thirc thanh Iap.
9—-1948 D. Quan giai phong chuyén sang ché do phan cong.
4) 4-1949 E. Tuong Gidi Thach huy dong toan b luc lugng chinh quy tan cong vao

5) 1-10-1949 vung giai phong do Bang Cong Trung Quéc lanh dao.

Cau 4. Duwéi day la y nghia lich st thang lgi ctia cach mang Trung Quoc Hay xac dinh dau lay nghia
d6i véi cach mang Trung Quoc va déu 13 ¥ nghia ddi véi cach mang thé gidi.

T Y nghia Doi véi CMTQ Doi véi CMTG

1 Cham dit thoi ki Trung Qudc bi dé qudc phong kién va tu
san mai ban nd dich thong tri.

2 Tang cuong lyc luong cia chu nghia xa hoi trén pham vi
the gidi.

3 Mé ra ki nguyén doc 1ap, tu do va tién 1én cha nghia xa
hoi.

4 Anh hudng sau sic dén phong trao giai phong dan toc.

Cau 5. Tir nim 1950, Trung Qudoc tién hanh nhirng cai cach quan trong vé kinh té, chinh tri, viin hoa
nhim muc dich gi?
A. Thuyc hién duong 16i “ba ngon co hong”.
B. Thuyc hién cudc “dai nhay vot” dua Trung Qudc tién nhanh, tién manh, tién viing chéc 1én chu
nghia xa hoi.
C. Xay dung dat nude di 1én con duong x3 hoi cha nghia.
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D. Phat trién kinh té, 6n dinh chinh tri, xay dung nén van hod mai.
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Cau 6. Ghi dung (D) hodc sai (S) vao cdc ciu sau day:

A. Duya viao sy gitip d& cua Lién X6, Trung Qudc thyc hién ké hoach 5 ndm 14n thir nhat (1953 —
1957) gianh dugc thang loi.
Sau 10 nim xay dung ché d6 méi, nén kinh té Trung Qudc gip nhiéu kho khin to 16n do hau
qua ctia chién tranh dé lai.
Vao thang 7 — 1950, Trung Qudc ki két voi Lién X6 “Hiép udc phong thi chung X6-Trung”.
Sau thap nién dau sau khi cach mang thang lgi, dia vi Trung Qudc di dugc nang cao trén trudng
quoc te.
Viéc thuc hién dudng 161 “ba ngon ¢ hdng” da tao didu kién dwa nén kinh t& Trung Qudc phat
trién nhanh chong.
Puong 16i “ba ngon cd hong” chu truong xay dyng chi nghia xa hoi theo phwong chim “nhiéu,
nhanh, tdt, ré”.
T ndm 1966 — 1978, Trung Quéc thuc hién cudc “dai cach mang van hod vo6 san”.
Tir nim 1968 — 1978, cong cudc xay dung chi nghia x4 hoié Trung Qudc gianh duoc thing loi
to 16n.
Théng 12 — 1978, dién ra Hoi nghi Ban chip hanh Trung wong Pang Cong san Trung Qudc,
vach ra duong 16i d6i méi.
Cau 7. Pai hdi lan thir XIII ciia Piang Cong san Trung Quoc hop vao thoi gian nao?

A. Thang 12-1978. B.Cubi nam 1978.  C.Dau nam 1980. D. Thang 12-1989.
Céu 8. Tir nim 1987 tré di, trong chinh sach ddi ngoai ciia minh, Trung Qudc binh thuwonghoa quan
hé véi cac nuéc nao?

A. M, Lién X6, Méng C0.

B. Lién X6, Mong Cd, Lao, In-d6-né-xi-a, Viét Nam.

C. Lién X6, Mong Cb, Viét Nam, Cu-ba. D.Lién X6, Anh, Phap, Mi.
Ciu 9. Hiy ndi sw kién & ¢t B cho diing véi thoi gian ¢ cit A vé qua trinh khang chiénchéng Phap ciia
Nhén dan Lao.

o0 w

R e

T Q

!—4

A B

1) 12—-12-1945 Quan giai phong Lao chinh thirc dugc thanh 1ap.

2) 3-1946 Mit tran Lao tu do va chinh phu khang chién Lao ra doi.
3) 20-1-1949 Thyc dan Phap tré lai xam lugce Lao.

4) 13-8-1950 Thyc dan Phap cong nhan nén doc 1ap cua Lao.

Mo oWy

5) 7-1954 Nhan dan Viéng Chin noi day khoi nghia gianh chinh quyén.

Céau 10. Tir niim 1947, cac chién khu & Lao dan dan dwoc thanh 1ap tai cic ving nao?
A. Tay Lao, Thuong Lao, Trung Lao. B. Tay Lao, Thuong Lao, Pong Bic Lao.
C.Tay Lao, Trung Lao, Ha Lao. D. Thuong Lo, Péng Béc Lao, Ha Lao.

Cau 11. Ngay 22 — 3 — 1955 ghi d4u 4n vao lich sir Lao bing sy kién noi bat nao?
A. Quan giai phong Lao duoc thanh lap. B..Pai hoi toan qudc khang chién Lao triéu tap.

C.Mi thong qua chinh sach “vién trg” kinh té ddi véi Lao.
D.bang Nhan dan Cach mang Lao thanh lép.
Cau 12. Nam 1946, Mi chinh thirc thue hién loai hinh chién tranh gi é Lao?

A. “Chién tranh don phuong”. B. “Chién tranh dic biét”.

C.“Chién tranh cuc by”. D. “Péng Duong hoa” chién tranh.
Cau 13. Nude Cong hoa Dan chii Nhan dan Lao chinh thire thanh lap vao thoi gian nao?

A. Ngay21-2-1975. B. Ngay 12 -2 —1976.

C.Ngay 2 — 12 - 1975. D. Ngay 30 —4 — 1975.

Céu 14. Ghi sy kién & cdt B cho diing v6i thoi gian & cdt A vé cude khang chién chéng Phap ciia
nhindin Cam-pu-chia:

A B
1) 10— 1945 Ao
2) 7-4-1946 B) oo
3) TU17A80 19— 41950 | C)eoooroeooiesoo oo
4) 9-11-1953 D).,

Cau 15. Ngay 18 — 3 — 1970, dién ra sy kién gi 1am cho Cam-pu-chia roi viao quy dao cudc chién tranh
xam lwoc thue din kiéu méi ciia Mi?
AThé lyc tay sai Mi dao chinh 14t d6 Xi-ha-nuc. B.Mi mang quan xam lugc Cam-pu-chia.
C.Mi dung nén ché d6 doc tai Pon-pdt & Cam-pu-chia. D.MT hat cing Phap dé xdm luge Cam-pu-
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Cau 16. Cudc khang chién chong Mi ctru nuéc ciia nhian dian Cam-pu-chia két thiic thing loi vao thoi

gian nao?
A. Ngay2-12-1975. B. Ngay 18 —3 - 1975.
C.Ngay 17 -4 —1975. D. Ngay 30 — 4 — 1975.

Ciu 17. Hay danh diu (X) vao 6 cot doc sao cho phut hop véi cac su kién dién ra & Trung Quoc, Lao va
Cam-pu-chia sau chién tranh thé gi¢i thir hai:

Noi dung sw kién 70 | Lao | CPC

1. Thanh l1ap Pang Nhan dén Cach mang vao ndm 1951.

2. Sau khi két thuc cudc chién tranh chong Nhat, dat nudc dién ra cudc noi
chién.

3. Quan giai phong duogc thanh 1ap vao nam 1949,

4. Sau khi gianh dugc thang lgi d3 dua dat nudc tién 1én xay dung CNXH.

5. Sau khi danh bai dé quéc Mi xam lugce, dat nudc roi vao cudc ndi chién dau
thuong.

6. Nudc Cong hoa dan cht nhan dan chinh thire dugc thanh 1ap vao ngay 2 — 12
—1975.

Cau 18. Nuéc nao & Pong Nam A sau khi danh bai phat xit Nhat Ban lai bi thue din Ha Lan xAm
lwge?

A.Théi Lan. B.In-d6-né-xi-a. C.Phi-lip-pin. D. Malay- xi-a
Cau 19. Vao thang 9 nim 1954, Mi di 16i kéo nuéc nao gia nhap vao khoi phong thit Pong Nam A
(SEATO)?
A.In-d6-né-xi-a.  B.Phi-lip-pin. C. Thai Lan. D.Cam-pu-chia.

Cau 20. Nbi sy kién & cot B cho phit hop véi thoi gian ¢ cot A vé In-dd-né-xi-a sau Chién tranh thé giéi
thir hai sau day:

A B

Chinh pht In-d6-né-xi-a da ki voi Ha Lan hiép dinh La Hay, bién In-d6-né-
xi-a thanh nudc nira thudc dia cua Ha Lan.

>

1) 17-8-1945

2) 18-8-1945 B. In-d6-né-xi-a thong qua Tuyén ngdn ddc lap

3) 11-1945 C. Cudc dao chinh ctia quan doi 1at d6 téng thong bi thit bai.

4) 1949 D. Hoi nghi “Uy ban trii bi doc 1ap In-d6-né-xi-a” thong qua hién phap va bau
Xu-céc-nd lam tong thong.

5) 30-9-1965 E. Ha Lan xam lugc In-d6-né-xi-a.

Céu 21. Hay danh diu (X) vao 6 ¢t doc sao cho phit hop véi thoi gian gianh ddc 1ap ciia mdt s6 nwée
6 Pong Nam A dwéi day:

Thdoi gian gianh déc 1ap In-d6-né-xi-a | Ma Lai Xin-ga-po | Mién Pién | Phi-lip-pin

1) 7-1946

2) 4-1-1948

3) 17-1-1945

4) 31-8-1957

5) 1957

Cau 22. Mi va cdc nuée ddng minh ciia Mi di ki két thanh 1ap “Té chirc hiép wéc phong thi tip thé
Pong Nam A (SEATO)” tai dau?

A. Tai Gia-cac-ta (In-d6-né-xi-a). B.Tai Ma-ni-la (Phi-lip-pin).
C.Tai Bing Cdc (Thai Lan). D.Tai Oa-sinh-ton (M7).

Cau 23. Sy thit bai ning né ciia Mi ¢ d4u lam cho khéi quan sw SEATO bi giai thé?
A. Thit bai & khu vic Trung Pong. B. That bai ¢ Triéu Tién.
C.Thét bai 6 Péng Duong. D. That bai & Viét Nam.

Cau 24. Hiép hdi cic nwéc Pong Nam A (ASEAN) dwogc thanh 1ap vao thoi gian nao? Tai diu?
A. Thang 8 — 1967. Tai Gia-cac-ta (In-d6-né-xi-a). B.Thang 9 — 1968. Tai Biang Cdc (Thai Lan).
C.Thang 10 — 1967. Tai Ba-li (In-d6-né-xi-a). D.Thang 8 — 1967. Tai Bang Cdc (Thai Lan).
Cau 25. Nbi thoi gian & cot A cho phit hop véi s kién & cot B vé qua trinh gia nhép to chirc
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A B

1) Thang 8-1967 A. Bru-nay.

2) Ngay 7-1-1984 B. In-d6-né-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thai Lan.
3) Ngay 28-7-1995 C. Lao, Mi-an-ma.

4) Ngay 23-7-1997 D. Cam-pu-chia

5) Ngay 30-4-1999 Viét Nam.

m

Cau 26. Ghi diing (D) hoic sai (S) vao 6 dwéi ddy dé xac dinh muc tiéu cia “Hiép hdi cac nwée
PongNam A”:
O A. Xay dung mbi quan hé hop tac gitra cac nudce trong khu vue.
O B. Xay dung mot cong dong Pong Nam A hiing manh trén co s¢ ty cuong khi vue va thiét 1ap
mot khu vuc hoa binh, ty do, trung 1ap.
O C. Phat trién nhanh chong nén kinh té, ung dung thanh tyu khoa hoc ki thuét hién dai vao san Xudt
nham bién Pong Nam A thanh trung tim kinh té - tai chinh dii stc canh tranh véi Mi, Tay Au va
Nhat Ban.
O D.Pay la mot to chire lién minh chinh tri - kinh té ciia khu viec Dong Nam A.
Cau 27. Nbi tén nuéc & cdt A cho phit hop véi tén thii d6 clia cic nwée Pong Nam A & cot B duéi diy:

A (Tén nwoc) B (Tén thu do)
1. Viét Nam A. Phndém-pénh
2. Lao B. Ha Noi
3. Cam-pu-chia C. Gia-cac-ta
4. Thai Lan D. Viéng Chan
5. In-d6-né-xi-a E. Ban-da-xé-ri Bé-ga-oan
6. Ma-lai-xi-a F. Ma-ni-la
7. Xin-ga-po G. Xin-ga-po
8. Mi-an-ma H. bé-li
9. Phi-lip-pin I. Rang-gun
10. Bru-nay J.  Cu-la lam-pua
11. Bong-ti-mo K. Bing Cbc

Cau 28. Sau Chién tranh thé gi6i thi hai, phong trao giai phéng din toc & An P9 do giai cap nao

lanhdao?
A. Giai cip tu san. B. Giai cap vo san.
C.Giai cép dia chu phong kién. D. Giai cap nong dan.
Cau 29. An D) tuyén bé doc 1ap vao thoi gian nao?
A. Ngay 25-12-1950. B. Ngay 26-1-1950.
C.Ngay 23-2-1950. D. Ngay 26-1-1951.

Cau 30. Hiy dién vao chd trong & cac cau duéi day:

Ngay 19-2-1946, 2 van thuy binh khéinghifa dcang ...

Céc hinh thirc d4u tranh dau tién cua cac tang 16p nhan dan An Do ........................

Céc thanh phé da bai cong hudng ing cudc khoi nghia & Bom-bay........................

O n6ng thon An Do didn ra Phong trao. . .........eeeeeee e,

Thang 2-1947, dién ra cudc bii cong ctia cong dan thanh phd ....................oooeeeie..

Trudc sy 1o6n manh cta phong trao cach mang An Do budc thuc dan Anh phai thuong lugng véi
hai Pang Quéc dai va Lién doan Hoi gido chia An D6 thanh hai quéc

THOO® >

Céu 31. Hoi nghi ngoai trwéng 5 cwong qudc Lién X6, Mi, Anh, Phap, Trung Qudc hop tai Mat-xco-
xa(12-1945) giai quyét van dé Triéu Tién sau Chién tranh thé giéi thir hai nhw thé nao? Ghi diu (X)
vaocac cau tra 1oi dung sau day:
O A. Xay dung mot nudc Tridu Tién doc lap.
O B. Thanh lap mot chinh phit dan chi Triéu Tién dé dam nhiém viéc phat trién cong
nghiép, nong nghiép, giao thong van tai va Van hoa chung cho ca nuéc Triéu Tién.
O C. Quan doi Lién X0 dong quan O vi tuyen .
O D. Uy ban hdn hop gdm dai biéu cta hai bd Tong tu 1énh quan doi Lién X6 va Mi dong
& Triéu Tién sé& gitip viéc thanh 1ap chinh phu 1am thoi Triéu Tién.
O E. O mién Nam Triéu Tién, Mi phai thi hanh nghiém chinh nhitng quy dinh ctia Hiép nghi
Mat-xco-va vé van dé Triéu Tién.
Ciu 32. Nuéc cong hoa dan chit nhan din Triéu Tién dwoc thanh lap vao thoi gian nao?
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A. Théang 12-1945. B.Thang 8-1948. C.Thang 9-1948. D. Théng 10-1945.
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Cau 33. Nim 1946, duéi ap lwe ddu tranh ciia nhan din, dé quoc Phap boc phai cong nhan nén doc
lapcta hai nwéc nao ¢ khu veee Trung Dong?
A. Xiri, Li-bang.  B.I-ran, I-ric. C.Ap-ga-ni-xtan, Li-bing. D. I-ran, Xi-ri.

Ciu 34. Bién ddi to 16n nhit ciia khu vire Trung Pong sau chién tranh thé gi6i thir hai 1a gi?

A. Nhiéu nudc trd nén tri phii vé kinh té.

B. Hau hét cac nuée Trung Dong gianh lai doc 1ap (trir Pa-let-xtin).

C. Céc nude ¢ Trung Dong ludn trong tinh trang cang thang phirc tap.

D. Chién tranh d3 tan ph4 ning né va gy ra nhiéu hau qua nghiém trong.
Cau 35. Hiy nbi su kién & cot B cho phit hop véi thoi gian & cot A vé phong trao giii phéng dan toc &
chau Phi sau Chién tranh thé gi6i thir hai:

A B

1/ 8-6-1953 A. Cong hoa nhan dan Ang-go-la thanh lap.
2/1956 B. Phap ki hiép dinh E-vi-ang, cong nhan doc lap ciia An-gié-ri
3/1957 C. Tuy-ni-di gianh lai doc lap.
4/1958 D. Ga-na gianh lai doc lap.
5/3-1962 E. Ma-réc, Xu-ding gianh lai doc lap.
6/11-11-1975 F. Ghi-né gianh dgc 1ap.
G. Cong hoa Ai Cép dugc thanh lap.

Cau 36. Thing loi to 16n va giy anh hwéng siu rong doi véi phong trao giai phong dan toc & chau Phi
trong giai doan 1960-1975 la thiing loi ciia nhan din nuwéc nao?
A.Thang loi cia nhan dan An-gié-ri.  B.Thang loi ctia nhan dan Mo-dam-bich.
C.Théng loi ctia nhan dan Ang-go-la. D.Thing lgi cua nhan ddn Nam Phi
Cau 37. Duéi day 1a cac giai doan phat trién ctia phong trao giai phéng din toc & chau
Phi. Hiy danh dau (X) vao cac cdt doc cho phit hop véi tirng giai doan.

Noi dung 1945-1954 | 1954-1960 | 1960-1975 | 1975-nay

1) 17 nudc chau Phi gianh doc 1ap, goi la “Nam
chau Phi”

2) Hau hét cac nuéc ¢ Bac Phi va Tay Phi gianh
duoc doc lap

3) Phong trao giai phong dan toc nd ra som nhat &
Béc Phi voi thang loi md dau cua cach mang Ai
Cap

4) Hoan thanh cudc diu tranh danh d6 nén thong
tri thuc dan cil

Cau 38. Ghi ding (P) hoac sai (S) vao cac sau diay no6i veé nhirng kho khin cia chau Phi.
A. Su x4m nhap cua chii nghia thyc dan méi va sy vo vét boc 16t vé kinh té ciia cac cuong qudc phat
trién phuong Tay.
Lanh dao phong trao dau tranh giai phong dan toc hau hét 1a do giai cAp tu san.
No nudc ngoai, doi rét, bénh tat, mu chir.
Su bung n6 vé dan sd.
Su phét trién khong dong déu giita cac nudc sau khi gianh dugc doc lap.
Su xung ddt gitra cac bod tdc va phe phai khac nhau gy nén cuc dién khong 6n dinh.

mTHoOw

Cau 39. Xac dinh cac sy kién ¢6 lién quan dén phong trao cach mang ¢ An-gié-ri va Nam Phi theo yéu
cau sau day:

Tén nwoc Su kién

1) An-gié-ri Thang 8-1954, mat tran dan toc giai phong dugc thanh 1ap.

Ngay 1-11-1954, mit tran phat dong nhan dan tién hanh cudc khoi nghia vil trang &
ving rimg nai mién Dong Nam.

Muc tiéu du tranh nham chéng lai cht nghia A-pac-thai.

Lanh dao phong trao 1a Pai hoi dan toc Phi (ANC).

Thuc dan Phap phai ki hiép dinh E-vi-ang cong nhan doc 1ap, chii quyén va toan
ven lanh tho.

F. Sau khi gianh doc 1ap da thi hanh nhiéu chinh sach d6i noi va ddi ngoai tién bo.

Mmoo Wy

2) Nam Phi

Ciu 40. Sy kién nao dwoe danh gia 1a tiéu biéu nhat va 13 14 co dau trong phong trao dau tranh giai
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phéng dan tdc & Mi La-tinh sau Chién tranh thé giéi thir hai?
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hfmg’lgi cua cach mang Mg-hi-co. B.Tl}éng loi ctia cach mang E-cua-do.
C.Thang lgi ciia cach mang Cu-ba.  D.Tat ca cac sy kié€n trén
Cau 41. Hay n6i tén cic nuéc & Mi La-tinh gan v6i hinh thire dau tranh gidi phéng dan toc trong thoi
gian tir 1945-1959 cho phu hop.

Tén nuoc Hinh thire ddu tranh
1) Cu-ba A) Khéi nghia vii trang
2) Pé-ru B) Noi day ciia néng dan
3) E-cua-do C) Dau tranh nghi vién
4) Mé-hi-co D) Bai cong ctia cong nhan

5) Bra-xin

6) Vé-né-xu-é-la
7) Pa-na-ma

8) Bo-li-vi-a

9) Goa-té-ma-la
10) Ac-hen-ti-na

11) Chi-1é

Cau 42. Ghi ding (P) hoic sai (S) vao cac ding truéc cac ciu sau diy néi vé cach mang Cu-ba 1959.

A. Dé thyc hién am muu chu nghia thyc dan méi ctia minh, Mi da thiét 1ap ché do doc tai quan sy Ba-ti-

xta & Cu-ba.

B. Lanh dao phong trao dau tranh giai phong dan toc & Cu-ba 1a Pang cong san Cu-ba do Phi den cax-
to-rd ding dau.
Cudc tin cOng vao trai linh Mon-ca-da dd md dau mot gia doan phat trién méi cta cach mang Cu-ba.
Niam 1955, Phi den cax-to-rd dugce tra tu do va bi truc xudt sang Ac-hen-ti-na.
Ngay 30-12-1958, Ba-xti-ta bo chay ra nudc ngoai.
Céach mang Cu-ba 1a “l4 c& dau ctia phong trao giai phong dan toc” & Mi La-tinh.

mmoo

Céu 43. Ngay sau khi Chién tranh thé giéi thir hai két thic, & chiu A phong trao giii phong dén toc da
nd ra manh mé nhit & cic nuée nao?

A. In-d6-né-xi-a, Viét Nam, Lao. B.Viét Nam, Mi-an-ma, Lao.
B. In-d6-né-xi-a, Xin-ga-po, Théi Lan D.Phi-lip-pin, Viét Nam, Ma-lai-xi-a.
Ciu 44. Hay ndi cac nién dai & cot A phi hop véi su kién ciaa cot B.
A B
1. 17-8-1945 A. Lao tuyén b6 doc lap
2. 2-9-1945 B. In-d6-né-xi-a tuyén bo doc lap.
3. 12-10-1945 C. Viét Nam tuyén bo doc 1ap.
4. 1950 D. Ai Cép tuyén bo doc lap.
5. 1962 D. An Do tuyén bo doc lap.
6. 1952 E. An-gié-ri tuyén bo doc lap.
7. 1-1-1959 F. I-ric tuyén bd doc lap.
8. 1958 G. Cu-ba tuyén bo doc lap.

Cau 45. Vi sao nam 1960 da di vao lich sir v6i tén goi “Nam chau Phi”?
A. C6 nhiéu nudc & chau Phi duoc trao tra doc lap.
B. Chéu phi la chau c6 phong trao giai phong dan toc phat trién sém nhat, manh nhét.
C. C6 17 nuéc ¢ chau Phi tuyén bd doc lap. D.Chau Phi 1a “Lyc dia moéi trdi day”.
Céiu 46. Tir cudi nhirng nam 70 ciia thé ki XX, chii nghia thwe dan chi con ton tai dwéi hinh thirc nao?
A.Chu nghia thuc dan kiéu cil. B.Chii nghia thyc dan kiéu méi.
C.Ché d6 phan biét ching toc. D.Ché d6 thuc dan.
Cau 47. Bién ddi 16n nhét ciia cac nwée chiau A sau chién tranh thé giéi thir hai la gi?
A.Céc nudc chau A da gianh doc 1ap.  B.Céac nude chau A d3 gia nhap ASEAN.
C.Cac nudc chau A da tro thanh trung tim kinh té tai chinh thé giéi. D.Tét ca cac cAu trén.
Cau 48. Sau Chién tranh thé gi6i thir hai, tip doan Twéng Giéi Thach Am muu phat ddng cude ndi
chién véi Ping cong san Trung Qudc nham muc dich gi?

A.Tiéu diét Pang Cong san Trung Qudc. _ B.Ti€u diét phong trao Cach mang Trung Qudc.
C.X6a bo anh huong cua Lién X6 ¢ Trung Quoc. .
D.Ca A va B déu dung. E.Ca A, B, C déu dung.
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Cau 49. Cudc ndi chién lan thir tw (1946-1949) & Trung Qudc nd ra la do:
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bang Cong san phat dong.
Tép doan phan dong Tudng Gidi Thach phat dong, c6 su giap do cua dé quoc Mi.
Dé quoc Mi giup d& Quoc dan dang.
Qudc dan dang cau két v6i bon phan dong quoc té.
Cau 50 Cudc cach mang dan tc dan chi Trung Qudc mang tinh chit gi?
A. Mot cude cach mang tu san do giai cap vo san lanh dao.
B. Mot cudc cach mang vo san do giai cap vo san lanh dao.
C. Mot cuge cach mang giai phong dan tgc. D.Mot cude ndi chién.
Ciu 51. Y nghia qudc té vé su ra doi cia nwée Cong hoa nhan din Trung Hoa la gi?
A. Két thiic hon 100 nam né dich va théng tri ciia dé qudc ddi v6i nhan dan Trung Hoa.
B. Béo hiéu sy két thic ach théng tri, nd dich ctia ché d6 phong kién tu ban trén dat Trung Hoa.
C. Ting cudng luc luong cta cha nghia xa hoi thé gidi va ting cudng sirc manh ciia phong trao diu
tranh giai phong dan tdc.
D. Pétnude Trung Hoa budc vao ki nguyen doc 1ap tu do, tién 1én chit nghia xa hoi.
Céu 52. Trung Qudc budc vao thoi ki xay duyng CNXH tren co' s¢ tinh hinh dat nwéc nhu thé nao?
A.Quan hé san xuat tu ban chil nghia twong ddi phat trién.
B.Quan hé san xuit tu ban chu nghia kém phat trién.
C.C6 mdt nén ndng nghiép phat trién. D.C6 mét nén kinh t& nghéo nan, lac hau.
Ciau 53. K¢ hoach 5 nim lin thir nhit ciia Trung Qudc tién hanh tong khoang thoi gian nao?
A. 1949-1953 B. 1953-1957 C.1957-1961 D. 1961-1965
Céu 54. K& hoach 5 niam lan thit nhét ciia nhan dan Trung Qudc hoan thanh nhé vao yéu to nao?
A. Sy nd lyc ctia nhan dan Trung Qudc. B.Su gitip do cua cac nude chu nghia xa hai.
C.Sy giup dd cua Lién X0.
D.Su lao dong quén minh ctia nhan dan Trung Qudc va su gitp dd to 16n cia Lién Xo.
Céu 55. Muoi nim diu xay dung ché dd xa hdi chi nghia (1949-1950), Trung Quéc di thi hanh chinh
sach d6i ngoai nhu thé nao?

Sow»

A. Chéng Lién X6 va cac nudc xa hoi chu nghia. B.Chéng Mi va cac nudc tu ban chu nghia.
C.Thi hanh mdt chinh sach doi ngoai tich cuc nham cing c¢6 hoa binh va thic day pong trao cach mang
thé gioi.

D.Quan hé than thién v&i M1 va cac nudce tu ban cha nghia khac.
Cau 56. Chii trwong nao ciia Pang Cong sian Trung Qudc tir sau 1959 di gy nén tinh trang khiing
hodng va tri tré ciia xa hi Trung Qudc?
A.Xay dyng “Coéng xa nhan dan”. B.Thuyc hién duong 16i “Pai nhay vot”.
C.Thyc hién cudc “Pai cach mang hoa vo san”. D.Tét ca déu dung.
Cau 57. Puong 16i “Ba ngon cd hdng” do ai dé xuéng?
A.Mao Trach Pong B.Luu ThiéuKi C.LiamBuu  D.Chu An Lai
Cau 58. Thuc hién dwong 16i “Ba ngon co hong” Trung Qudc dat dwoc nhirng gi?
A. Nén kinh té Trung Québc c6 mot budc phat trién nhay vot.
B. Doi séng nhin dan Trung Quéc duoc cai thién.
C. Kinh té phat trién nhung doi song nhan dan Trung Quéc kho khan.
D. Nén kinh té hdn loan, san xuét giam sut, doi séng nhan dan diéu ding.
Cau 59. Cudc “Pai cich mang vé sin” & Trung Qudc dién ra vao thoi gian nao?
A. 1966-1969 B. 1966-1971 C.1967-1969 D. 1967-1970
Cau 60. Pwong 16i d6i méi trong chii trwrong xiy dung chii nghia xi hi mang mau sic Trung Qudc ¢é
dic diém gi?
A.Lay cai t6 chinh trj 1am trong tam. B.L4y phat trién kinh té 1am trong tam.
C.Léy phat trién kinh t&, chinh tri 1am trong tim. D.LAy phat trién vin hoa lam trong tam.
Céu 61. Tir sau 1987, dudng 16i ciia Pang Cong san Trung Qudc c¢6 gi méi so voi truwde?
A Kién tri con duong xa hdi chi nghia. B.Kién tri cai cach dan chu nhan dan.
ién tri su lanh dao cua Pang Cong san Trung Qubc. D.Thuec hién cai cach mé cura.
Céu 62. Hiy ndi céc su Kién & cot B cho phit hop véi nién dai & ¢t A.

A B

1-10-1949 Bit dau ké hoach 5 nam lan thtr nhat & Trung Qudc.

1979-1998 DPai Cach mang van hda vo san.

12-1978 Noi chién lan thir 4 6 Trung Quoc.

P90
O|0=|>

1946-1949 Nudc Cong hoa nhan dan Trung Hoa thanh lap.
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5.

1953-1957

E. Thoi ki cai cach mo cira & Trung Quoc.
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6. 5-1966 IF. Pang Cong san Trung Qudc dé ra duong 16i d6i mai.

Ciu 63. Hay dién ding (D) hoic sai (S) vao cac cau sau:
Trung Quoc ché tao thanh cong bom nguyén tir vao nam 1949.
Trung Qudc cai cach mé cira bt dau tir nam 1978.
Cudc dai cach mang van hoa vo san kéo dai tir nam 1968 dén nam 1978.
Ké hoach 5 nam lan thir nhét cua Trung Qudc tir 1953-1957.
Dic diém cua chi trrong x4y dung chi nghia x4 hdi mang mau sic Trung Qudc 1a 1ay kinh & lam
trong tam.
F. Tir 1965 dén 1975 Trung Quéc da co chinh sach d6i ngoai sai lam.
G. Sau 20 ndm cai cach mo cura, nén kinh té Trung Qudc khong phat trién dugc.
Ciu 64. Hay sap xép cac sw kién sau theo thir ty thoi gian:
A. Nudc Cong hoa nhan dan Trung Hoa thanh 1ap. B.Bit dau duong 16i “Ba ngon cd hong”.
C.Cudc dai cach mang van hoa vo san. D.Ké hoach 5 nam 1an thir nhat cta Trung Quéc.
E.Mudi ndm dau xay dung chii nghia xa hoi. F.Bit dau duong 16i mé cira.
G.Hai muoi nim bién dong.
Céu 65. Trude Chién tranh thé giéi thir hai, hau hét cic nwéc Pong Nam A (trir Thai Lan) 1a thudc dia
ciia cac nuwéc nao?
A.Thudc dia cia Mi, Nhat. B.Thudc dia cua Phap, Nhat.
hudc dia ctia Anh, Phap, Mi. D.Thugc dia cua cac thyc dan Phuong Tay.
Cau 66. P& qudc nao 12 lye hrgng thu dich 16m nhit ciia phong trao giai phéng dan toc & khu vue Pong
Nam A sau Chién tranh thé gi6i thit hai? o
A.D¢ quoc Ha Lan. B.DBé quoc Phap C.b¢ quoc Mi. D.b¢ quoc Anh
Cau 67. Li do cu thé nao lién quan trye tiép voéi viée giai thé khoi SEANTO (9-1975)?
A. Cac nudc thanh vién ludn xay ra xung dot.
B. Nhan dan Pong Nam A khong dong tinh vai sy ton tai cia SEANTO.
C. SEANTO khéng phtt hop v6i xu thé phat trién ciia Pong Nam A.
D. Thét bai cua dé quéc Mi trong chién tranh xam luge Viét Nam (1954-1975).
Céau 68. Bién ddi tich cue quan trong diu tién ciia cic nwéec Pong Nam A sau chién tranh thé giéi thir
hai la gi?
A. Tt cac nude thudc dia tré thanh cac nude doe 1ap
B. Nhiéu nudc c6 tée d6 phat trién kha nhanh
C. Su ra doi clia khdi ASEAN
D. Ngay cang mé rong ddi ngoai, hop tac vi cac nude Dong Nam A va EU
Céu 69. Hiy ndi céc su kién & cdt B véi cic nién dai phit hop & cot A

mE0w s,

A B
1. 8-8-1967 A. Khang chién chdng Mi cua Viét Nam, Lao, Cam-pu-chia thing loi
2.2-1976 B. Quén tinh nguyén Viét Nam tién vao Cam-pu-chia
3. 12-1978 C. Hiép udc cac nuoc Dong Nam A (ASEAN) thanh 1ap
4.1975 D. Hiép udc thanh 1ap va hop tac cia cac nudc ASEAN
5.10-1991 E. Hi€p udc hoa binh vé Cam-pu-chia

Cau 70. Hiép wéc Ba-li (2-1976) da néu ra nguyén tic co ban trong quan h¢ cac nwéc ASEAN la gi?
A. Cing nhau ton trong chi quyén, toan ven lanh thé.

B. Khéng can thi€p vao cong viéc ndi bo cua nhau.

C. Giai quyét cac tranh chap bang bién phap hoa binh.

D. Hop tac phat trién co két qua. E. Ca bon nguyén tic ndi trén.
Céu 71. Tir niim 1979 dén cudi nhitng nim 80 ciia thé ky XX, quan hé giira Viét Nam véi ASEAN nhw
thé nao?

A. Quan hé hop tac song phuong B. Quan hé ddi thoai.

C. Quan hé d6i dau do bat ddng vé quan hé kinh té. D. Quan hé ddi dau do van dé Cam-pu-chia.
Céu 72. Nim 1997, ASEAN di két nap thém cac thanh vién nao?

A. Lao, Viét Nam. B.Cam-pu-chia, Lao.

C. Lao, Mi-an-ma. D. Mi-an-ma, Viét Nam.
Céu 73. Tir nhirng nim 90 ciia thé ky XX dén nay, ASEAN da chuyén trong tim hoat dong sang linh
vuc nao?

A. Hop tac trén linh vyc du lich. B. Hop tac trén linh vuc kinh té.
C. Hop tac trén linh vuc quan sy. D. Hop tac trén linh vuc gido duc.
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Cau 74. Tir sau chién tranh thé gi6i thir hai phong trao giai phéng dan tdc & chau Phi n6 ra sém nhat
& nudc nao?

A.BicPhi.  B.NamPhi. C.DéngPhi. D. Tay Phi.
Cau 75. Sy Kién nao danh diu moc sup do vé cin ban chii nghia thye dan cii cing hé thong thude dia
cii ctia n6 ¢ Chau Phi?

A. 1960 : "Nam Chau Phi". B. 1962 : An-gié-ri dugc cong nhéan doc lap.

C. 1994 : Nen-xon Man-dé-la tr& thanh tong thong da den dau tién.

D. 11-1975: Nudc Cong hoa nhan dan Angola ra doi.
Céu 76. Ké thu chii yéu trong cudc cich mang giai phéng din tdc clia ngwdi dan da den & Nam Phi la
ai?

A. Cht nghia thyuc dan cii. B. Chu nghia thyc dan méi.

C. Chu nghia A-pac-thai. D. Chu nghia thyc dan cii va moi.
Cau 77. Su kién nao dwéi diy gin véi tén tudi ciia Nem-xon Man-dé-la?

A. Chién si ndi tiéng chéng ach théng tri cua bon thuc dan.

B. Lanh tu cua phong trao gidi phong dan toc & An-gié-ri.

C. Lanh ti phong trao giai phong dan toc & Ang-go-la.

D. Lénh tu phong trao du tranh chéng ché do phan biét chung toc & Nam Phi.
Céu 78. Tir nhirng thip nién diu cia thé ky XX nhiéu nwéc Mi La Tinh da thoat khéi sw 1 thudc ciia
Téay Ban Nha nhung lai roi vao vong 1€ thugc ctia nwéc ngoai?

A. Thyc dan Anh B. Bé quic Mi
C. Thuc dan Phap D. Bé quéc Nhat
Cau 79. Ké thii chit yéu ciia nhan din cic nwée Mi La Tinh 1a ai?
A. Ché d6 phan biét ching toc. B. Chti nghia thyc dan cil.
C. Ché d6 tay tai phan dong ctia chu nghia thuc dan méi. D. Giai cap dia chu phong kién.

Cau 80. Tir nhirng nim 60 dén nhirng nim 80 ciia thé ky X, phong trao diu tranh ciia nhan dan cic
nu6e Mi La Tinh dién ra dwéi hinh thirc nao?
A. Bai cong ctia cong nhén. B. Piu tranh chinh tri.
C. Piu tranh vii trang. D. Su ndi day ctia ngudi dan.
Céau 81. Sy Kién lich sir nio mé diu cho cach mang Cu-ba?
A. Cudc d6 b cta tau "Gran-ma" 1én dat Cu-ba (1956).
B. Cudc tin cong vao trai linh Mon-Ca-da (26-7-1953).
C. Nghia quan Cu-ba mé cudc tin cong (1958).
D. Nghia quéan Cu-ba chiém linh thu d6 La-ha-ba-na (1-1-1959).
Ciu 82. Nuéc dwge ménh danh 1a "La co diu trong phong trao giai phéng din toc Mi La Tinh"?

A. Ac-hen-ti-na B. Bra-xin C. Cu-ba D. Mé-hi-c6
Ciu83 .Hiy ndi cac sw kién ¢ cdt B véi cac nién dai phit hop & cot A.
A B
1) 8-8-1967 A. Khang chién chong Mi ctia Viét Nam, Lao, Campuchia, thing loi.
2)2-1976 B. Quan tinh nguyén Viét Nam tién vao Campuchia
3) 12-1978 C. Hiép udc cac nudc Dong Nam A (ASEAN) thanh lap.
4) 1975 D. Hiép udc thanh 1ap va hop tac ctia cac nudc ASEAN
5) 10-1991 E. Hiép dinh hoa binh vé Campuchia
DAP AN:
1B 2A
3 1E 2A 3D 4B 5C
4 1,3: Pdi véi CMTQ; 2,4: Dbi véi CMTG.
5C
6 A,D,F,G,I: bing; B,C,E,H: Sai.
7B 8B
9 1E 2C 3A 4B 5D
10B 11D 12B 13C
14 A. Thuc dan Phap quay lai xAm lwgc Cam-pu-chia

B. ’[riéu dinh phong kién Cam-pu-chia ki véi Phap hiép dinh cong
nhin sy thong ti cia Phap
C. Thanh lap Uy ban mat tran dan toc giai phong Cam-pu-chia
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D. Phap ki hiép wéc "trao tra doc 1ap cho Cam-pu-chua".
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15A 16C

17 2,4: Trung Quobc 3,6: Lao 1,5: Cam-pu-chia

18B 19C

20 1B 2E 3D 4A 5D

26 AB,D: D C:S

27 1B 2D 3A 4L 5C 6K 7G 81 9F 10E 11H

28A 29B 30 A. Bom bay
B. Biéu tinh, tuiAn hanh
C. Can-cut-ta, carasi, Madorat
D. "Té-pha-ra"
E. Cancutta
F. An D§ ciia nhirng ngudi theo An P gido va
Pakixtan ciia nhirng nguoi theo Hoi gido
31 A,B,D: Ding C,E: Sai
2C 33A 34B
35 1G 2C,E 3D 4F 5B 6A
36A
37 1:1964-1975  2:1954-1960
2:1945-1954  4: 1975-nay

38: A,C,D,F PUNG B.E SAI
39 1. An-gié-ri: A,B,E,F 2. Nam Phi: C,D
40C
41 1,7,8 voi A 2,3,4,5,6 voi B
9,10 voi C 11 véi D
42 A,C,E,F ding B,D sai

43A 44 1B 2C 3A 4D S5E
45C 46C 47A 48A 48B S0B S51C 52D 53D
54D 55C 56D S57A S8D S59A 60B 61D

62 1D 2E 3G  4C 5A 6B
63 A,C,D,G SAI B,E PUNG

64 S,AE.D,G,B,C,J

65D 66C 67D 68A

69 1C 2D 3B 4A  5E

70E 71D 72C 73B T74A 75D 76C
77D 78B  79C 80C 81B 82C

o CHUBEV __
_ CAC NUGC TU BAN CHU NGHIA CHU YEU
TU SAU CHIEN TRANH THE GIOI THU HAI PEN NAM 2000

I- NUGC MI (1945-2000)

Ciu 1. Trong cic nguyén nhan dwa nén Kinh té Mi phat trién ,nguyén nhéin nao quyét dinh nhat
A. Nho vao nhiing thanh tyu KHKT cua thé giéi B.Nho tai nguyén thién nhién phong phi
C.Nho trinh d6 tap trung san xut ,tap trung tur ban cao D.Nho quan sy hoa nén kinh té

Céu 2.Nén kinh té Mi c6 dic diém ndi bat nhat 1a gi ?
A. Vi tri kinh té ctia Mi ngay cang giam st
B. Mi bi cac nudc tur ban Tay Au va Nhat Ban canh tranh gay git
C. Kinh té phat trién nhanh chong nhung khong 6n dinh vi thuong xuyén xay ra nhiéu cudc suy thodi
D. Su chénh Iéch giau nghéo ngay cang 16n

Ciu 3.Nho dau sau chién tranh thé giéi thir 2 ,Mi c6 ddi ngii cac nha khoa hoc dong dio va noi tiéng
A. Nho bit coc tir cac nudce trong chién tranh
B. Nho cac nha khoa hoc di cu tir cac nude dén Mi

C. Nho qua trinh ty ddo tao tai Mi D.Nh¢ Mi la nuée khoi dau cude cach mang KHKT
Cau 4.Linh voe ma Mi dau tu nhiéu nhat dé dwa dat nuwéc phat trién 1a linh vwe nao ?
A. Gido duc va nghién ctru khoa hoc B. Khoa hoc ky thuét

C.Céqg nghi¢p ché tao cac loai vii khi phuc vu chién tranh
D.Xuat cang tu ban dén cac nudc thude dia
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Cau 5.Mi tré thanh trung tim tai chinh duy nhét trong thoi gian nao ?
A. Tu 1945 dén 1975 B.Tur 1918 dén 1945
C.Tir 1950 dén 1980 D.Tir 1945 dén 1950
Cau 6.Nam 1969,Mi dat dwoc thanh tyu gi trong linh vuc chinh phuc vii tru ?
A.Phong thanh cong vé tinh nhén tao cua trai dat ~ B.Pua nguoi 1én mat tring
C.Dua nguoi 1én sao hoa D.Tét ca cac linh vuc trén
Ciu 7.Dang dan chii va cong hoa thay nhau cim quyén ¢ Mi vao thoi gian nao ?
A. Trude chién tranh thé gidi thir hai  B.Trong chién tranh thé giéi thir hai
C.Sau chién tranh thé giGi thu hai D.Nhiing thap nién 80 cua thé ky XX
Cau 8.Trong cudc chién tranh xadm hrge VN tir 1954 dén 1975 Mi trai qua miy doi tong théng Mi ?
A. Nam doi téng théng Do la Aixenhao,ken-no —d1,Gion-xon,Nich-xon ,Pho
B. Bbn doi téng théng D6 1a To-ru-man, Aixenhao,ken-no —d1,Gidn-xon,Nich-xon,
C. Sau doi téng théng .Do6 1a To-ru-man, Aixenhao,ken-no —di,Gidn-xon,Nich-xon, Pho
D. Nam doi téng théng Do 1a To-ru-man, Aixenhao,ken-no —di,Gidon-xon,Ri-gan
Cau 9.Nguoi khéi xwéng ra “ chién lwgce toan ciu” phan cach mang la tong thong nao ciia Mi

A.To-ru-man B.Ken-no-di C.Ai-xen-hao D. Gion-xon
Céu 10. Mi ban hanh dao luit nao chéng phong trao cong nhan va Pang cong san & Mi ?
A. Pao luat Tru-man B.Pao luat Mac-san
C.Dao luat Tap-hac-lay D.Pao luat chéng cdng san
Cau 11.Chinh sach ddi ngoai xuyén qua cac doi tdng théng Mi 1a gi ?
A.Chién luge  chién tranh téng luc” B. Chién lugc toan ciu hoa”
C.Xac lap mot trat tu thé gidi co 1gi cho Mi D. “ chi nghia lép chd tréng”
Céu 12.Mi thue hién viéc ngin chin ,day lui roi tién t6i tiéu diét cac nwée XHCN .P6 1a muc tiéu cia
A. “chién lugc toan cau héa” B.Chién tranh lanh
C.Ké& hoach Méc-san D.Ké hoach Tru-man
Cau 13.Mi dua vao thé Iwc nao 1a chii yéu dé thye hi¢n “ chinh sich thye hye”?
A.Thé lyc vé kinh té B.Thé luc vé chinh tri
C.Thé lyc vé strec manh ctia Mi D. T4t ca céc thé luc trén
Cau 14.Trong doi tong thong Ai-xen-hao ciia Mi da thue hién chinh sach gi ?
A. “Ngin de thyc t&” B.“Phan ung linh hoat”
C.“ Bén miéng hd chién tranh” D.“Chién lugc toan cau”

Cau 15.Sau chién tranh thé gi6i thir hai ,Mi di 1am gi ddi véi cac nwée dong minh ?
A Ngin chin sy canh tranh ciia cic nuéc ddng minh khong cho vuot qua Mi
B.Pan 4p cac nudc ddng minh dé doc quyén
C.Dung kinh té chi phdi cac nudc dong minh phu thude vao Mi

D.Canh tranh quyét liét v6i cac nude dong minh
Cau 16.Tir 1945 dén 1973 Mi di trai qua mAy lan khiing hoang

A. 10 lan khiing hoang suy thoai B.3 lan khing hoang trim trong
C.9 lan khing hoang suy thodi D.7 lan khiing hoang suy thoai
Céu 17.Viao nim 1981 & Mi dién ra sw ¢6 lich sir gi va c6 lién quan dén doi tdng théng nao ?
A. Muu sat tong thong pho B.Muu sat tong thong Ri-gan
C.Muu sat tong thong Bus D.Lat d6 tong thong B.lin-ton
Céu 18.Chién lwgc “ chién tranh cuc”d VN gin lién dén doi tong thong nao ?
A.Gidn-xon B.Nich-xon CKen-no-di  D.Ai-xen-hao
Cau 19.Sy kién lich sir nao duwéi diy 1am cho “ chién lwoc toan cau” ciia Mi bi thit bai ning né ?
A.Thing lgi cta cach mang TQ 1949 B.Théng loi ctia cach mang Cuba 1959

C.Thiang loi ctia cich mang Hoi gido I-ran 1979 D.Théng loi cia cach mang VN 1975
Cau 20.Nguyén nhéin nao dwdi diy co6 tic dung lam chim budc phat trién kinh té ciia Mi sau CTTG 11
9

A.Khong bi chién tranh tan pha

B.Puoc yén 6n san xuit va ban vii khi cho cac nudc tham chién

C.Tap trung san xuat va tu ban cao D.Tién hanh xam lugc va nd dich cac nude
Cau 21.Hay sip xép cac doi tong thong Mi theo diing trinh tw thoi gian

A.To-ru-man B.Ri-gan C. Nich-xon D.Ai-xen-hao

E.Ken-no- di F.Gion-xon G.Bus H.B.Clin-ton
Cau 22.Thang 12/1989 dién ra sy kién gi trong chinh sach ddi ngoai ciia Mi va Lién X6 ?

A. Mi va Lién X6 ky hiép udc X6-Mi dé cham dut chay dua vii trang
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B. Mi va Lién X6 hop tic v6i nhau dé chdng lai Ty Au va NB
C. Mi va Lién X6 tuyén bd khong can thiép vao lanh tho ciia nhau
D. Mi va Lién X6 tuyén b6 chdm dit chién tranh lanh
Cau 23.Trong khoang 2 thap nién diu sau CTTG ILd4 xuit hién trung tim kinh té tai chinh nao ?
i,Tay Au B.Mi ,Nhét Ban C.Mi ,Tay Au
,NB D.Mi la trung tam kinh té tai chinh duy nhét cta thé gisi
Cau 24.Ghi thoi gian dién ra nhirg vu bé bdi vé kinh té va chinh tri & Mi trong nhirng nim 1960-
1980 vao bang dwoi day

Thoi gian Nhiing vu bé bdi
| S A. Tong thong Ken-no-di bi 4m sat )
1)) TOUUOU B.Tai liéu méat lau nam goc,vu Oa-to-ghét budc Nich-xon phai tir chire
C.Vu Con-to-ra-ghét va I-ran-ghét
K} SR
Ciu 25.Thoi diém nao nén kinh té Mi khong con chiém wu thé tuyét ddi trong nén kinh té thé giéi ?

hirng ndm 60 cua thé ky XX B.Nhitng nim 70 cua thé ky XX
C.Nhirng ndm 80 cua thé ky XX  D.Nhiing nim 90 cia thé ky XX
Cau 26.Tir sau chién tranh thé giéi thir hai dén nay ,Mi I trung tAm kinh té tai chinh duy nhit ciia
TG .Dung hay sai
A. Pung B.Sai
Céu 27.Nguyén nhan din dé sy suy yéu ciia nén kinh té Mi ?
A. .Su vuon 1én canh tranh ctia TAy Au va NB
B. Kinh t& Mi khong 6n dinh do vap phai nhiéu cudc suy thoai ,khing hoang
C. Do theo dudi tham vong bé chu thé gidi
D. Sy giau nghéo quéa chénh 1éch trong cac ting 16p xa hoi
Ciu 28.Cudc cich mang KHKT lan 2 bat diu vao khoang thoi gian nao ?
A. Nhirng nam dau caa Thé ky XX
B. Giita nhitng nim 40 cta thé ky XX
C. Sau chién tranh thé gi6i 1an nhat (1914-1918)
D. Sau chién tranh thé giéi 1an hai (1939-1945)
Céu 29.Nwéc nao dwa con ngudi 1én mit tring diu tién (7/1969)
AMi B.Nhat  CLiénX6  D. Trung Qudc
Céu 30.Nhirng thanh tyu chu yeu vé KHKT cua Milagi?
A. Ché tao cong cu san xuat méi ,cac ngudn ning lwong méi ,tim ra nhitng vt liéu méi
B. Thuc hién cudc cach mang xanh trong ndong nghiép trong giao thong thong tin lién lac

C. San xuét,duqc nhimg vi khi hién dai D.A,B,C dung
Cau 31.Diém giong nhau trong chinh sach doi ngoai ctia cac doi tong thong Mi la gi ?
A. Chuan bi tién hanh chién tranh tong lyc B.Chién Iwgc toan cau hoa

C.X4c lap mdt trat tu thé gidi ¢b lgi cho Mi D.Chu nghia lép chd tréng
Céu 32.Ndi dung “ chién lwgc toan ciu” ciia Mi nham muc tiéu co bin nao ?
A. Ngan chan day i tién téi tidu diét cac nuée XHCN
B. Pan 4p phong trao giai phong dan toc ,khdng ché cac nude dong minh ciia Mi
C. Thiét 1ap su thong tri trén toan thé gidi D.Ca A,B,C déu dung
Cau 33.Trong cac lién minh quan sw dwoi day ,lién minh nao khéng phai do Mi lap nén ?
A. Khéi Nato B.Khdi Vacsava C.Khdi Seato D.A,B,C dung
Cau 34.Khdi quin sy NATO do Mi cam dau con goi la khdi
A.Khbi Nam Pai Tay Duong B.Khéi Bic Pai Tay Duong
C.Khbi Pong Pai Tay Duong D.Khéi Tay Nam Dai Ty Duong
Cau 35.Téng thong Mi sang thim VN déu tién vao nim nao ?
A.1990 B.1991 C.1992 D.1993
II- NHAT BAN ( 1945-2000 )
Céu 36.Ngyén nhan co ban dwa nén kinh té Nhat phat trién thin ky trong nhirng niim 60-70 ciia TK
XXlagi?
A. Biét loi dung vbn nudc ngoai dé dau tu vao nhiing nganh cong nghiép then chét
B. Biét loi dung thanh tyu KHKT dé tang ning sudt,cai tién ky thuat va ha gia thanh hang hoa
C. Biét “ len lach” xAm nhap thi truong cac nudc D.Nho nhiing cai cach dan chu
Céu 37.Ngyén nhan chung ciia sy phat trién kinh té Mi ,NB sau CTTGII
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A. Ap dung thanh tyu KHKT vao trong san xuat B.Biét tham nhap vao thi truong cac nude
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C.Nho quan sy héa nén kinh té D.Tét ca cac nguyén nhén trén
Cau 38.Ngay 8/9 ,NB ky két véi Mi hiép wéc gi?
A.Hiép udc phong thu chung DNA B.Hiép udc an ninh Mi-Nhat
C.Hiép udc 1ién minh M1 —Nhat D.Hiép udc chay dua vii
trang
Cau 39.Nhat Hoang tuyén bé chdp nhan diu hang dong minh v diéu ki¢n vao thoi gian nao ?
A.14/81945  B.15/8/1945 C.16/8/1945 D.17/8/1945

Céu 40.Sau chién tranh thé gi6i thi hai ,NB da gip kho khiin gi 16n nhat ?

A.Bi quan d6i Mi chiém dong theo ché d6 quan quan B.Bi cic nudc dé qudc bao vay kinh té

C.Nan that nghiép ,thiéu luvong thyc thyc phérn D.Bi mét hét thudc dia kinh té bi tan pha nang né
Ciu 41.Sau chién tranh NB ¢6 khé khin gi ma cac nwéc tw ban dong minh chdng phat xit khong c6

A. Sy tan pha nang né cua chién tranh B.La nudc bai tran ,nuéc Nhat bi mat hét thude dia

C.Thiéu thén luong thuc thue phim D.Phai nh¢ vao vién trg cuia Mi duéi hinh thirc vay ng
Cau 42.Sau chién tranh thé gi6i thir hai ,NB tién hanh nhiéu cai cich trong dé cai cach nao la quan
trong nhit

A.Cai cach hién phap  B. cai cach ruong dat C.Cai cach gido duc D.Cai cach vin hoa
Cau 43.Sang nhirng nim 50 ciia thé ky XX,kinh té Nhat phit trién dwoc do nhirng nguyén nhan co
ban nao ?

A. Nho nhitng don dat hang ciia Mi khi Mi phat dong chién tranh xam lugc Triéu Tién va VN

B. Ap dung nhing thanh tyu KHKT

C.Vuon Ién canh tranh véi Tay Au D.Ludn lach xdm nhép thi truong cac nudc
Ciu 44.Sy phat trién than ky ciia nén kinh té NB bit dau trong khoang thoi gian nao ?

A.Nhitng nam 50 cua thé ky XX B. Nhirng nam 60 cta thé ky XX

C. Nhirng nim 70 cia thé ky XX D. Nhing nim 80 ciia thé ky XX

Cau 45.Trong nhirng nguyén nhan sau diay ,nguyén nhin nao la nguyén nhan khach quan lam cho
kinh té NB phit trién
A. .Truyén théng van hoa t6t dep ,con nguoi nhat ¢o y chi vuon 1én ,duoc dao tao chu déo ,can cu lao
dong
B. .Nho cai cach rudng dat
C. Vai trd quan trong ciia nha nude trong viéc dé ra chién luge phat trién hé thong quan 1i ¢6 hiéu qua
cua cac xi nghiép ,cong ty
D. Biét tan dung thanh tgu KHKT cua thé gidi .
Ciu 46.Dé phat trién KHKT ,é6 NB c6 hién twong gi it thiy ¢ cac nwéc khac ?
A. Coi trong va phat trién nén gido duc quéc dan ,KHHT
B. Di sau vao cac nganh cong nghi¢p dan dung
C. Xay dung nhiéu cong trinh hién dai trén bién va dudi day bién
D. Coi trong viéc nhap ky thuat hién dai
Céu 47.Kinh té NB 1am vao khiing hoang vao thoi gian nao ?
A.Tir diu nam 80 cuia thé ky XX B Tir dau nam 90 cia thé ky XX
C. Tir dau nam 70 cia thé ky XX D. Tir dau nam 60 cia thé ky XX
Ciu 48.Hiép wéc an ninh Mi-Nhit dwocky két nhim muc dich gi ?
A. NB muén lgi dung vén,k}’/ thuat cia Mi dé phat trién B.NB trg thanh can ct chién lugc cia Mi
C.Hinh thanh mét lién minh Mi-Nhat chéng lai cic nuéc XHCN va phong trao giai phong dan toc ving
vién Pong
D.Tao thé can bang giita Mi va Nhat
Céu 49.Pic diém nao sau diy 1a dic diém ndi bat trong quan hé ddi ngoai ciia NB sau chién tranh thé
gidi thir hai
A. Khong dua quan di tham chiém ¢ nudc ngoai B.Ky hiép udc an ninh Mi-Nhat
C.Canh tranh gay git véi Mi va cac nudc Tay Au
D.phat trién kinh t& d6i ngoai ,xdm nhép va mo rong pham vi thé lyc bang kinh t& & khip moi noi dic
biét 1a Pong Nam A
Cau 50.Hiép wéc Mi Nhat dwoc ky két vao thoi gian nao ?

A.18/9/1951 B.8/9/1951 C.28/9/1951 D.19/8/1951
Cau 51.Véi hiép wéc hoa binh Xan-phran-xi-c6 nim 1951,NB da ky tay d6i véi nuwédc nao ?
AMi B.Phap C.buc D. Anh
Ciu 52.Bj toi cao lwc lwong dong minh (SCAP) da thi tiéu ché dd kinh té tip trung nao cia NB?
A.Gidi tan cac Dai-bat-xu B.Cai cach ruong dét
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C.Dan cht hoa lao dong D.Qudc hiru héa céc xi nghiép nha may
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Cau 53.\NB bat dau dat quan hé ngoai giao v6i cac nwéc Asean vao nam nao ?

A.1976 A. 1977 C. 1978 D. 1979
Cau 54.Sau CTTGII dén 1950 NB vuon lén dirng dau TG ?
A.Pung B.Sai

Ciu 55.Nhat Bin va Tiy Au tré thanh trung tim kinh té tai chinh vao thoi ky nao ?
A.1945-1950 B.1950-1973 C.1973-1991  D.1991 dén nay
III- CAC NUOC TAY AU (1945-2000)
Ciu 56.K¢ hoach Mic-san (1948) con dworc goi la
A.Ké hoach khoi phuc chau Au ~ B.Ké hoach phuc hung kinh té cac nudc chau Au
C.Ké hoach phuc hung chdu Au  D.Ké hoach phyc hung kinh té chau Au
Céu 57 .Khdi quan sw Biic Pai Tdy Dwong (NATO) do Mi lap ra nhim
A. Chdng lai phong trao giai phong dan toc trén TG
B. Chdng lai LX va cac nudec XHCN chau Au
C. Chéng LX,TQ ,VN
D. Chdng lai cac nudec XHCN va phong trao giai phong dan toc trén thé gidi
Cau 58.Cong hoa lién bang Dirc gia nhip NATO khi nao ?
A.1954 B1955 C.1956 D.1957
Cau 59.Cong hoa dan chu Pirc sat nhap vao cfng hoa lién bang Pirc vao thoi gian nao ?
A.3/9/1990  B.3/10/1990 C.3/11/1990 D. 3/12/1990
Ciu 60.Véi swra doi cia khoi quan sy Bac Pai TAy Duong (NATO) tinh hinh chiau Au nhw thé nao?
A.On dinh va c6 diéu kién dé phat trién ~ B.C6 sy ddi dau gay gét giira cac nude voi nhau
Cau 61.Kinh té Tay Au 1am vao khiing hoang khi nao ?
A.Tir cubi TK XIX dén ddu TK XX B.Trong nhiing nim 50 ciia TK XX
C.Sau CTTG II D.Tir 1973 dén trudc thap nién 90 ciia TK XX
Cau 62.Tir 1950 dén 1973 nhirng nwéc nao duéi diy thue hién chinh sach dbi ngoai 18 thude Mi ?
A.Phap,Thyy Dién ,Phin Lan  B.TBN,BBN,Anh, Tay Diic
C.Anh ,Tay buec.Italia D.Tét ca cac nude Tay Au
Céu 63.Nguyén nhén co ban thic diy cac nwée Ty Au phat trlen la?
A. Ap dung nhiing thanh tyu KHKT hién dai vao trong san Xuét
B. Nha nudc dong vai tro 16n trong viée quan li ,diéu tiét,thac day nén kinh té
C. Tén dung cac co hoi bén ngoai dé phat trién
D. Sy nd luc ,boc 16t ciia cac nha tu ban ddi voi cong nhan trong va ngoai nudc
Céu 64.Tur 1945-1950 ,Tay Au khong wu tién chinh sach d6i ngi va doi ngoai nao ?
A. Cung c¢b chinh quyén cua giai cap tu san
B. On dinh tinh hinh chinh tri ,xd hdi ,han gan vét thuong chién tranh
C. .Gay chién tranh xam lugc cac nudc dé mé rong thi truong
D. .Phuc hdi kinh té sau chién tranh
Cau 65.Tir 1945 dén 1950 ,Tay Au thuwe hién chinh sach ddi ngoai ndi bat nao dwéi day ?
A. Lién minh chat ch€ v6i Mi trong viéc thuc hién chién tranh lanh
B. Lién két chit ch& dé chdng lai LX va cac nudc XHCN
C. Thanh Iap cac khdi quan sy 6 cac nude thudc dia cii
D. M¢ rong quan hé ngoai giao vdi Mi dé nhan vién trg & Mi
Cau 66.Sau CTTGII, Tay Pirc va Ty Béc-lin tré thanh tim diém ddi dau & giira thé lye nao ?
A.Gitra hai cuc X0-Mi  B.Giira Dong Duc va Tay Béc-lin
C.Tay AuvaPong Au  D.Giita kh6i Nato va khdi Vacsava
Céu 67.Tir 1945 dén 1950 doi trong ciia cic nwée Tay Au la ?
A. LX va cac nudc XHCN B.Céac nudc thude dia A,Phi va Mi Latinh
C.Céac nudc trong khdi XHCN Dong Au D.Mi ,Nhat va cac nudc trong khdi Nato
Cau 68.Tir dau thap nién 70 cia TK XX tinh hinh kinh té tai chinh tay Au nhw thé nao ?
A. Bi Mi va Nhat khong ché téi da
B. Tré thanh mét trong 3 trung tdm kinh té tai chinh cua TG
C. Phat trién cham chap va 1¢ thudc vao Mi
D. C6 tdc do phat trién nhanh vuot qua Mi va Nhat
Cau 69: Khi quin sy Bic Pai Tay Duvong (NATO) do Mi lap ra 4- 1949 nhim:
A. Chdng lai phong trao giai phong dan toc trén thé gidi.
B. Chéng lai Lién X6 va cac nuéc XHCN Dong Au.
C. Chéng lai Lién X0, Trung Quéc va Viét Nam.
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D. Chdng lai cac nudc XHCN va phong trao giai phong dan toc trén thé gidi.

Céu 70: Sau khi nwéc Dirc phat xit ddu hang, bon nwéc nio sau diy da phan chia linh tho Pirc thanh
bon khu vwe dé chiém déng va kiém soat?

A. Mi, Anh, Phap, Nhat B. Lién X6, Mi, Anh, Phap C. Mj, Lién X0, Trung Quéc, Nhit Ban

D. Lién X0, Trung Quéc, Mi, Anh
Cau 71: Ly do nao 1a chii yéu khién Mi va cic nwée phuwong Tay don sire “vién tro” cho Tay Dirc
nhanh chéng phuc hdi va phit trién Kinh té sau chién tranh?

A. Béﬁ thic day qua trinh hoa binh hoa nuéc Pt B.Dé Tay buc 6 uu thé so v6i Dong Pirc
C.bé bién Tay buc thanh mét “luc lugng xung kich” ctia khoi NATO, chong Lién X6 va cac nudce
XHCN
D.A, B, C dung.

DAP AN

1A,2C,3B,4 A,5D,6B,7C,8 A,9 A,10C,11B,12 A,13C,14B,15C,16D,17B,18 A,19D,20D,21(1
A,2D,3E,4G,5C,6B,7F,8H),22D,23D,24 (1963,1971,1974),25 A,26B,27B,28B,29 A,30 A,31B,32
A,33B,34B,35D,36B,37 A,38B,39B,40D,41D,42
A,43B,44B,45D,46A,47B,48C,49D,50B,51A,52A,53B,54B,55B,56C,57B,58B,59B,60B,61D,62 A,63
A,64C,65 A,66 A,67C,68B,69B,70B,71C

TONG KET LICH SU THE GIOI HIEN DAI
Cau 1.Ndi dung chii yéu ciia lich sir thé giéi hién dai 1a cic cudc chién tranh nao ?
A. Péau tranh dan toc va ddu tranh giai cip B.Pau tranh giita cac nudc BQ
C.DPau tranh ctia céng nhan & cac nude chinh qudc . D.DPau tranh chdng CNPX
Cau 2.Trong lich sir thé giéi hién dai ,phong trao GPDT dién ra ¢ khu vue nao ?
A. .Chau A,Phi ,Au B.Chau A,Phi ,Mi Latinh
C.Chau A,Au,Mi Latinh D.Trén tat ca cac luc dia
Cau 3. Trong lich sir thé gi6i hi¢n dai,da hinh thinh CNPX .Vay qué hwong ciia CNPX bit nguén tir
nuwéc nao ?
A.Nhat B.Phap C.buc D. Italia
Cau 4.H¢ théng vecxai —oa-sin-ton dwoc thiét 13p vao thoi diém lich sir nao ?
A.Sau cach mang thang Muoi Nga B.Sau CTTG tht nhat
C.Sau CTTG I D.Cung lac véi CTTG thir nhat
Céu 5.Trat tu TG hai cuc Ianta sau CTTG bi chi phdi béi 2 cwong qudc nao ?
AMivaTQ B.Mi ,Anh C.Mi ,Dic D.Mi,Lién X0
Cau 6.Cudc cach mang KHKT véi nhirng thanh tyu to 16n da din téi nhirng chuyén bién quan trong
trong cuc dién TG .D6 13 mét trong nhirng dic diémcaa thoi ky nao ?
A.Tir 1917 dén 1945 B.Tir 1945 dén nira dau nhimng nim 70
C.Tir sau nhirng nam 70 dén 1991 D.Tit ca cac thoi ky trén
Cau 7.Lién X0 da dat dwgc nhirng thanh tuu quan trong trong cong cufc xay dung CNXH va khodng
thoi gian nao ?
A.Tir 1945 dén 1991 B.Tir nita dau nhitng nam 70 dén 1991
C.Tir nita sau nhitg nam 70 d&én 1991 D Tir 1945 dén nita ¢au nhitng nam 70
Cau 8. Trong nhirng thap nién 50,60 nén cong nghiép ¢ LX nhw thé nao ?
A.Bi giam sut nghiém trong  B.La cudng quoc cong nghiép dung thir 2 trén TG
C. La cuong quoc cong nghiép dung thi 2 ¢ chau Au D.Phat trién voi toc do binh thuong
Cau 9.Tir nhirng nim 70 tré di tinh hinh kinh té LX nhu thé nao ?
A.Khung hoang trim trong B.Lam vao tinh trang tri tr¢  C.Pang dat muc ting trudng
D.Van giit mtrc phat trién binh thuong
Céu 10.Nguyén nhén chung c6 tinh chit quyét dinh dén sy khiing hoang sup d6 ciia CNXH & LX va
Pong Au ?
A. Xay dung mot mé hinh vé CNXH chwa dung dén
B. Cham stra di ,thay doi trudc nhing bién dong cua tinh hinh TG
C. Su tha hoa,bién chit ctia mot sb nguoi lanh dao Pang va nha nudc
D. Do hoat dong chéng ph4 cach mang ciia cac thé luc phan cach mang
Cau 11.Niim 1949 gan lién véi sy kién nao dwdi day ?
A. Khdi Nato duoc thanh lap B.Khdi Vacsava ra doi
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C.Hoi ddng twong tro kinh té duoc thanh 1ap  D.Lién X6 phong thanh cong vé tinh nhan tao cua trai

dat
Cau 12.Céng cude cai cach & TQ bat diu viao nim nao ?
A.1968 B.1987 C.1988 D.1978
Cau 13.Sau khi gianh dwge dc 1ap nwéc Lao tién 1én xdy dung CNXH diing hay sai ?
A.blng B.Sai
Céu 14.Lién minh chinh tri quin su do Mi cam dau & PNA viét tit 1a gi ?
A.Khéi Nato B.Khdi Seato  C.T) chitc Asean  D.T6 chiicc EU
Cau 15.Khu vie nao trén TG thuong dién ra tranh chép vé sic tdc va chién tranh ?
A. Khu vuc DPNA B.Khu vuc Bic Pai Tay Duong
C.Khu vuc Trung Bong D.Khu vuc Mi Latinh

Céu 16.Nwéc nao ¢ chau A tuyén bd doc 1ap va thanh Iap va thanh lap nuéce cong hoa vao ngay
26/1/1950
A.Lao B.Campuchia C.Indonéxia  D.An Do
Cau 17.Sau CTTG ,chau luc nio dwgc ménh danh luc dia méi tréi day?
A.Chau A B.Chau Mi Lainh C.Chau Au  D.Chau Phi
Cau 18.Nuéc cong hoa nao & chau phi duwge thanh 13p vao ngay 18/6/1953?
A.Ai Cap B.Tuy-ni-di C.An-gié-ry D .Ma-ric
Cau 19.Hinh thitc ddu tranh gianh doc lap chii yéu théng qua diu tranh chinh tri hop phap ,d6 1a dic
diém phong trao giai phong déan toc & ?
A.Chau A B.Chau Phi C.Chau Mi Latinh ~ D.Chau A va chéau Phi
Ciu 20.Sau chién tranh thé gi6i thir 2 chau luc nao dwoc ménh danh 1a luc dia bung chay ?
A.Chau A B.Chéau Au C.chau Phi D.chau Mi Latinh
Cau 21.Nwéc nao & chau Mi Latinh dwgc xem 12 14 c& ddu clia phong trao giai phéng dan toc ?
A .Mg-hi-co B.Ac-hen-tina  C.Cuba D.Tét ca cac nude trén
Cau 22.Dic diém nao duwéi diy la dic diém chung ciia nén kinh té Mi ,Nhat sau chién tranh thé gi6i
thir hai ?
A. La nudc khoi dau cach mang KHKT B.Ap dung KHKT dang phat rién cia TG
C.Tap trung san Xuét va tap trung tu ban cao do D.Péu thuc hién quéan sy hoa nén kinh té
Céu 23.Nwéc nao trong nhirng nim 60 ciia Thé ky XX cé toc dd phat trién kinh té than ky ?

AMi B.Phap C.Anh D.Nhat
Cau 24.Sau CTTG II nwéc nao dwge ménh danh 1a PQ kinh té ?
AMi B.Phap C.buc D.Nhat
Ciu 25.Ngay 6/4/1948 mot hiép wéc hiru nghi va hop tac cia cac nwéc nao dwéi diy dwoc ky két ?
A.Anh ,Lién X0 B.Lién X0,Mi C.Phan Lan ,Lién X6 D.Anh,phap
Cau 26.Trong nhi¢u thip nién lién minh thién chiia cAm quyén & nuwéc nao ?
A.Dtc B.Anh C.Phap D.Ha Lan
Cau 27.Sau CTTG II chi nghia tw ban con goi la gi ?
A. CN quan phi¢t ching toc B.CNTB doc quyén
C.CNTB liing doan nha nudc D.CNTB hién dai

Céu 28.Trong CTTGII da dién ra héi nghi nao & Lién Xé ciia cac nwée ddng minh ?
A.Hoi nghi Pot-xdam B.H0i nghi Ianta C.Hoi nghi Mac-x-co-va d.Hoi nghi Manta
Cau 29.Ba nuéc Tw ban trong hgi dong bao an Lién hop quoc 1a nhirng nwée ?

AMi ,Anh,Dtc B.Mi,Anh ,Nhit ~ C.Mi,Anh,Phép d.Mi,Phap ,TBN
Cau 30.Trit ty TG theo khudn kho théa thuin Ianta la cia 3 nuéc nao ?
A.Lién X6,TQ,Mi B.Mi,Anh ,Phap C.Lién X6,Trung Quoc  D. Lién X6,Mi ,Anh

Céu 31.Yéu t6 nao sé con tiép tuc tao ra sy dot pha va chuyén bién trong cuc dién thé giéi ?

A.Sy hop tac X6-Mi B.Sy vuon 1én cua NB,Tay Au  C.Su chay dua vii trang ctia M1 ,Lién X6
D.Sy phat trién ciia cach mang KHKT
Cau 32.Tac dong ciia phong trao giai phong dan tdc sau CTTG II dén cac nwée PQ nhu thé nao ?

A. Lam sup d6 hé thong thudc dia cia CNPQ

B. Lam cho CNDPQ ngay cang mau thuan véi nhau

C. Lam cho CNDQ roi vao tinh trang khung hoang trién mién

D. Lam cho CNDPQ ngay cang suy yéu nghiém trong
Ciu 33.Sau cudc chién tranh lanh ,hau hét cac qudc gia déu ra sirc diéu chinh ?

A. Nén kinh té va qudc phong cho phil hop véi tinh hinh méi

B. Chién lugc phat trién kinh té lam trong tdm

uigeli.xyz
40/104



uigeli.xyz
C. Chién luoc lay quoc phong lam trong tdm
D. Chién lugc phat trién kinh t& ,qudc phong theo xu huéng toan cau hoa .

DAP AN
1A ,2B,3C,4B,5D,6B,7D,8B,9B,10A ,11C,12D,13B,14B,15C,16D,17D,18A
,19B,20D,21C,22B,23D,24D,25C,26A ,27D,28B,29C,30D,31D,32A ,33B

PHAN HAI
’ LICH SU VIET NAM ’
TU SAU CHIEN TRANH THE GIOI THU NHAT DEN NAM 2000

. ] CHU BE VI
~ TINH HINH KINH TE-XA HQI VIET NAM
TU SAU CHIEN TRANH THE GIOI LAN THU NHAT DPEN DAU NAM 1930
(1919 — 1930)

Ciu 1. Vi sao thwc dan phap tién hanh khai thac luc dia 1in thi hai ¢ viét nam?

A. Dé bu vao nhiing thiét hai trong cudc khai thac lan thir nhat.

B. Débu dép nhitng thiét hai do chién tranh thé gi6i 1an thir nhat gy ra.

C. Dé thic day sy phat trién kinh té- xa hoi Viét Nam. D.Tét ca cing dung
Céu 2. Tong s6 vén Phap dau tw vao Dong Dwong dé thye hién chwong trinh khai thac 1an thir hai
(1924-1929) 1a bao nhiéu?

A. Gip 20 1an so v&i 20 ndm trude chién tranh.  B.Gap 10 1an so voi 6 nam trudchién tranh.
C.Gép 6 1an so v&i 20 nam trude chién tranh. D.Gép 8 1an so v6i 20 ndm trude chién tranh.
Ciu 3. Trong cudc Khai thac thudc dia 1an thit hai thuwe din phéap diu tw vo nhiéu nhit vao nghanh

nao?
A. Cbng nghiép ché bién. B.Cong nghiép va khai thac mo.
C.Nong nghiép va thwong nghi€p.  D.Giao thong van tai
Cau 4. Dién tich trong cao su ciia Phap ¢ Viét Nam tir nim 1918-1930 ting 1én bao nhiéu?
A. Tu 20 ngan héc-ta tang 1én 120 ngan héc-ta. B.T 15 ngan héc-ta tang 1é€n 150 ngan héc-ta.
C.Tw 15 ngan héc-ta tang 1én 140 ngan héc-ta. ~ D.Tw 15 ngan héc-ta tang 1én 120 ngan héc-ta.
Cau 5. Thii doan ciia thwe dan phap trong linh vuc néng nghiép ¢ Viét Nam sau chién tranh thé giéi
lan thir nhat 1a gi?
A.Péanh thué manh vao cac mit hang nong san. B.Tu6c doan rudng dat clia ndng dan.
C.Bit nong dan di phu phen, tap dich. D.Khéng cho nong dan tham gia san xuét.
Cau 6. Vi sao twr sin phap chi trong dén vi¢e khai thic mé than ¢ Viét Nam?
A. O Viét Nam co trit lugng thang l6n.
B. Than la nguyén liéu chu yéu phuc vu cho cong nghiép chinh qudc.
C. Dé phyc vu cho nhu cau chinh quéc. D.Tit ca clng dung.
Cau 7. Vi sao trong qua trinh khai thic thudc dia lan thi hai , tw ban Phap han ché phat trién cong
nghiép nang & viét nam?
A. Cot chit nén kinh té viét nam phu thudc vao nén kinh té Phéap.
B. Bién Viét Nam thanh thi truong tiéu thu hang qua do nén cong nghiép phap san xut.
C. Bién Viét Nam thanh cin cir chinh tri Phap D.Ca A va B dung.
Ciu 8. Pé doc chiém thi trwomg Pong Dwong Phap danh thué rit ning vao hang héa ciia nwéc nao khi
nhay vao thi trweong Dong Dwong?
A. Hang hoa cua An Do B.Hang héa ciia Trung Qudc, Nhat
Ban C.Hang hoa cua Thai Lan, Xin-ga-po D.Hang héa cua Triéu Tién, Mong C6.
Cau 9. Chwong trinh khai thac thudc dia IAm thir 2 ciia thye din Phap & Viét Nam 1am cho nén kinh té
Viét Nam c6 nhitng chuyén bién nhu thé nao?
A. Nén kinh té phét trién theo huéng tu ban chii nghia B.Nén kinh t& m¢ ctra
C.Nén kinh té nong nghiép lac hau, que quat, 1€ thude vao phap
D.Nén kinh té cong nghiép va thuong nghiép phat trién.
Cau 10. Chuong trinh khai thac thugc dia 1an thir hai ciia Phap bit dau vao nim nao?

A.Nam 1914 B.Nam 1918 C.Nam 1919 D.Nam 1920.
Cau 11. Piém méi trong chwong trinh khai thac thugc dia lan thw hai cia Phap 1a gi?
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A.Vira khai thac vira ché bién B.PAu tur phat trién cong nghiép nhe
C.PAu tu phat trién cong nghiép ning  D.Ting cudng thu l3i cao.

Cau 12. S6 von ma Phap diu twr vao néng nghiép 1én téi 400 triéu pho ring gip 10 lan truée chién
tranh dwgc thyce hién vao nam nao?

A.Nam 1926 B.Nam 1927 C.Nam 1928 D.Nam 1929.
Cau 13. Trong chinh sich thwong nghiép, Phap di dinh thué ning cic hang héa nuéc ngoai vi:

A. Tao sy canh tranh gitta hang hoéa cac nudc nhap vao Péng Duong

B. Can tré sy xam nhap cua hang héa nudc ngoai

C. Mubdn doc quyén chiém thi trudng Viét Nam va Dong Duong

D. Tao diéu kién cho thwong nghiép Dong Duong phat trién.
Cau 14. Nham ddc quyén chiém thi trwong Pong Duong, tw bian dddc quyén Phap da lam gi?

A. Ban hanh dao ludt danh thué ning cac hang héa nudc ngoai nhap vao Pong Duong

B. Cén tré hoat dong cua tu ban Trung Quéc, Nhat Ban

C. Lép ngan hang BPong Duong D.Chi nhap hang hoa Phap vao thi truong Dong Duong.
Ciu 15. Chinh sich khai thic lan thir hai ciia Phap vé cin ban khong thay ddi vi:

A Khong xay dung cac nganh cong nghiép ning ¢ nuéc ta B.Tang cuong danh thué ning

C.Han ché phat trién cong nghiép dic biét 1a cong nghiép ning, bién Péng duong thanh thi trudng doc

chién cua tu ban Phap

D.Bo vdn nhiéu vao nong nghiép va khai thac mo.
Cau 16. Tac dfng cia chwong trinh khai thac thugc dia lin thir hai ciia Phap dén Pong Duong la gi?

A.Nén kinh té Viét nam phat trién doc lap B.Nén kinh té Viét nam bi lac hau, qué

quat C. Nén kinh té Viét nam phat trién mot budc nhung bi kiém ham 1¢ thudc Phap

D.Nén kinh t& Viét nam 1é thudc hoan toan vao Phép.
Céu 17. Thue dan Phap thi hanh chinh sich chuyén ché tri¢t dé & Viét nam, chinh sich d6 dwoc thy
hién nhw thé nao?

A. Moi quyen hanh nam trong tay ngudi Phap

B. Moi quyen hanh nim trong tay vua quan Nam tridu

C. Moi quyen hanh vira nam trong tay nguoi Phap vira nam trong tay vua quan Nam tridu

D. Tét ca déu dung.
Cau 18. Nhirng thi doan ciia thue din Phap vé chinh tri va vin hio gido duc nhin né dich lau dai
nhén din ta sau chién tranh thé giéi thi nhat:

A. Lbi kéo, mua chudc ngudi Viét nam thudc tﬁng 16p trén ctia xa hoi.

B. Thau tom quyén luc vao tay ngudi Phap

C. “Chia dé tri” va thuc hién c6 vin hoa no dich, ngu dan

D. Mo trudong day tiéng Phap dé dao tao bon tay sai.
Céu 19. Chinh sich “Chia dé tri” ma bon thwe din Phap ap dung ¢ Viét Nam dwoe ap dung nhw thé
nao?

A. Nam Ki: thugc Phap, Trung ki: nira bao hg, Bic Ki: bao ho

B. Nam Ki: bao hg, Trung Ki: thudc Phap, Bic Ki: nira bao ho

C. Nam Ki: ntra bao hg, Trung Ki: bao ho, Bic Ki: thude Phap D.Tét ca déu sai.
Cau 20. Chinh sach vin héa gido duc ma Phap thwc hién ¢ Viét nam muc dich gi

A. Dao tao d6i ngil tri thir ¢ & Viét nam dé dua sang Phap

B. “Khai h6éa” van minh cho dan toc ta

C. N6 dich nhan dan ta D.Tét c4 déu sai.
Cau 21. nhirng giai cAp cii trong xa hdi Viét nam tir trueéc cude khai thac thudc dia ciia Phap 1a?

A. Néng déan ,dia chu phong kién

B. Nong dan ,dia chi phong kién, tho thii cong

C. Noéng dan ,dia chu phong kién, tu san dan toc

D. Néng déan ,dia chu phong kién, cong nhan.
Céu 22. Giai cAp nao méi ra doi do hau qua ciia viéc khai thac ciia Phap sau chién tranh?

A. Cong nhan, ndng dan, tu san dan toc B.Cong nhan, tiéu tu san, tr san dan toc

C.Cong nghén, tu san dan toc, dia chi phiong kién

D.Cong nhan, ndng dan, tu san dan tdc, tiéu tu san, dia chu phong kién.
Cau 23. Trong cudc khai thac thudc dia lan thir hai ciia thye dan Phap, thai d§ chinh tri ciia giai cip
dia chii phong kién nhwr thé nao?

A. San sang thoa hiép voi néng dan dé chong tu san dan toc

B. Sin sang phoi hop véi tu san dan toc dé chdng Phap
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C. Sﬁng sang thoa hiép voi Phap dé huong quyén loi
D. San sang dimg lén chong thuc dan dé g1a1 phong déan tdc.
Cau 24. Thyce dan Phap di déi xir véi giai cAp tw san Viét Nam nhw thé nao?
A. Duogc thuc dan Phap dung dudng B.Bi thyc din Phép chén ép, kiém ham
C.Bi thyc dan Phap boc 16t ning né nhit D.Pugc thuc dan Phap cho huong da quyén ,dac loi.
Céau 25. sau chién tranh thé giéi 1an thir nhét, ngoai thuc din Phap, con c6 giai cAp nao tré thanh ddi
twong ciia cach mang Viét Nam?
A.Giai cip nong dan B.Giai cdp cong nhan
C.Giai cap dai dia chi phong kién D.Giai cip tu san dan toc.
Ciu 26. Trong cudc khai thic thudc dia lan thir hai ciia thue dan Phap ¢ Viét Nam, giai cAp tu san
phén héa nhw thé nao?
A.Tu san dan toc va Tu san thuong nghi€p.  B.Tu sdn dan toc va Tu san cong nghiép.
C.Tu san dan tdc va Tu san mai ban. D.Tu san dan toc va Tu san cong thuong.
Cau 27. Trong cudc khai thac thudc dia Ian thir hai ciia thye dan Phap ¢ Viét Nam, thai do chinh tri
ciia giai cap tw san din tdc nhw thé nao?
A. Co6 thai d6 kién quyét trong viéc ddu tranh chéng Phap.
B. C6 thai do khong kién quyét, dé thoa hiép, cai lwong khi dé quéc manh.
C. Co tinh thin d4u tranh cach mang triét dé trong sy nghiép giai phong dan toc.
D. Tat ca ciu trén déu dung.
Ciu 28. Vi sao tang 16p tiéu tw san tré thanh nhirng bd phian quan trong ciia cich mang dan tc, din
chi ¢ nwéc ta?
A. Bi thuc dan Phéap chén ép, bac dai, khinh ré.
B. Doi sdng bip bénh, dé bi ddy vao con duong pha san that nghiép.

C. Cau A ding cau B sai D.Ca cdu A, B déu ding.
Cau 29. Giai cap nao c6 so6 lwgng ting nhanh nhat trong cuc khai thac thugc dia lan thir hai?
A.Nong dan. B.Tu san dan toc. C.bia chu. D.Cong nhan.

Cau 30. Sau Chién tranh thé gi6i thir nhit, lye hrgng nao hiing hai va dong dao nhit ciia cich mang
Viét Nam?
A.Cong nhan. B.No6ngdan.  C.Tiéu tur san. D.Tu san dén toc.
Cau 31. Trong cac dic diém sau day, dic diém nao la co ban nhit cia giai cp cong nhan Viét Nam?
A. Bi ba tang 16p ap birc boc 16t cua dé qudc, phong kién, tu san dan toc.
B. C6 quan hé ty nhién gin bo véi giai cap nong dan.
C. K& thira truyén théng yéu nudc anh hung va bat khut cia dan toc
D. Viralon 1én di tiép thu ngay duoc anh hudng manh mé ctia phong trao cach mang thé giGi, nhat 13
Céch mang thang Mudi Nga va chi nghia Mac-Lé-nin.
Cau 32. Sau chién tranh thé giéi thir nhit, giai cAp hodc ting 16p nao c6 di kha ning nim liy ngon cor
lanh dao cach mang Viét Nam?
A.Giai cap cong nhan. B.Giai cép tu san dan toc. C.Giai cAp ndng dan. D.Tang 16p tiéu tu san.
Ciu 33. Giai cAp cong nhan Viét Nam xuét thin chi yéu tir dau?
A.Giai cép tu san bj pha san B.Giai cap nong dan bi tudc doat ruong dat
C.Tang 16p tiéu tu san bi chén ép D.Tho tha cong bi that nghiép
Cau 34. Sau chién tranh thé gi¢i lan thir nhit, mau thuin nao tré' thanh mau thufn co ban, cip bach
hang diu clia Cach mang Viét Nam?

A.Giira cong nhan va tu san. B.Gitra nong dan va dia chu.
C.Gitra nhan dan Viét Nam véi chi nghia thyc dan Phap D.Tat ca cac cau trén déu
ding.

Ciu 35. Trong cudc khai thach thudc dia 1an thir hai ciia thwe din Phéap ¢ Viét Nam, mau thufin nao la
mau thuin co ban ciia Cach mang Viét Nam?

A. Mau thuan giita giai cap cong nhén véi giai cap tu san.

B. Mau thuin glua g1a1 cap noéng dan voi g1a1 cap dia chu.

C. Mau thuan giita giai cap cong nhén véi dé quéc Phap.

D. Mau thuin giita giai cap cong nhan nong dan voi dé quoc Phap.
Céu 36. Nhirng thii doan thAm dc nhét ciia tw ban Phap vé chinh tri sau Chién tranh thé giéi thir
nhit nhim né dich lau dai nhan dan Viét Nam la gi?

A. Thau tom quyén hanh trong tay ngudi Phap. B.Cau két v6i vua quan Nam triéu dé dan ap

nhan dan.
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C.“ Chia dé trj” D.Khiing bd, dan ap nhéan dan ta.
Cau 37. Sau chién tranh thé gi6i thir nhat, chinh sach chinh tri ciia Phap ¢ Viét Nam la gi>
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A. Mua chugc, 161 kéo dia chu va tu san nguoi Viét.
B. Vua quan Nam triéu chi 12 bu nhin, quyén lyc trong tay ngudi Phép.
C. Thing tay dan ap, khung bd nhan dan ta. D.Cau A, B, C dung
Cau 38. Tré thanh tay sai, 1am chd dua cho thye din Phap ting cwong chién doat, béc 19t kinh té, dan
ap chinh tri d6i véi nguoi ndng dan do 1a giai cip nao?
A.Giai cip dia chu phong kién. B.Tang 16p dai dia chu.
C.Tang 16p tu san mai ban. D.Giai cép tu san dén toc.
Ciu 39. Thai @9 chinh tri ctia giai cAp dai dia chii phong kién d6i véi thwe dan Phap nhw thé nao?
A. Sin sang thoa hiép v6i Phap dé chong tu san dan tdc.
B. Sén sang phdi hop véi tu san dan toc dé chong Phap khi bi chén ép.
C. Sén sang thoa hiép v6i Phap dé huong quyén
Sén sang dung 1én chéng thue dan Phap khi b cit xén quyén loi vé kinh té
Cau 40. Giai cAp tw san Viét Nam vira méi ra doi da:
A. DPugc thyc dan Phap dung dudng.
B. Bi thuc dan Phap chén ép, kim ham.
C. Bi thuc dan Phap boc 16t ning né nhat.
D. DPugc thuc dan Phap st dung lam tay sai dic luc cho chung.
Ciu 41. Trong cudc khai thac thudc dia lan thu’ hai ctia thwe dan Phap ¢ Pong Dwong cé hai giai cép
bi phén héa thanh hai by phan, dé la cac giai cap nao?
A. G1a1 cap nong dan va glal cap cong nhan B.Giai cap cong nhan va glal cap tu san
C.Giai cép dai dia chii phong kién va g1a1 cap tu san.  D. Giai cap tu san dan toc va tang 16p tiéu tu san.
Cau 42. C6 tinh thin dén tc din chu, chéng dé qudc, phong kién nhung thai do khong kién dinh, dé
théa hiép dé la dac diém cia giai cap nao?
A.Giai cap dia chii phong kién B.Giai cép tu san
C.Tang 16p tu san dan toc. D.Tang lop tu san mai bén.
Ciu 43. Giai cip cong nhan Viét Nam c6 ngirng dic diém gi?
A. Dai dién cho luc luong san xut tién bo.
B. C6 tinh than yéu nudc chdng gidc ngoai xam.
C. Bi ba ting 16p 4p bot 16t, c6 quan hé tw nhién véi giai cAp nong dan, ké thira truyén thdng yéu nude
cua dan toc.
D. Diéu kién lao dong va sinh sdng tap trung.
Ciu 44. Giai cAp nao c6 tinh than cach mang triét dé, cé y thirc to chirc ki luaatjgawns voi nén sén
xuét hién dai, c6 quan hé mat thiét véi giai cAp nong dan?
A.Tiéu tu san. B.Cong nhan. C.Tu san. D.bia chu.
Cau 45. Vi sao tang l6p tiéu tu sin tré thanh by phin quan trong cia cach mang dén tdc dan chii &
nuéc ta?
A. Vibi thuc dan Phap chen ép, bac dai, khinh ré.
B. Vi doi sdng bip bénh, d& bi x6 dy vao con dudng pha san that nghiép.
C. Cau A ding, cau B sai D..Cau A, B déu dung.
Ciu 46. Sau chién tranh thé giéi thir nhat xa hdi Viét Nam ton tai nhiéu mau thuin, trong dé mau
thuin nao 1a co bin nhat?
A. Mau thuan giita nong dan va dia chu. B.Mau thuan giita cong nhan va tu ban.
B. Mau thuan giita nhan dan Viét Nam va chii nghia thyc dan Phap.
C. Mau thuan giita tu san va dia chu.
DAP AN
1B, 2C, 3B, 4D, 5B, 6D, 7D, 8B, 9C, 10C, 11D, 12B
13C, 14A, 15C, 16B, 17A, 18C, 19A, 20C, 21A, 22B, 23C, 24B
25C, 26C, 27D, 28D, 29D, 30B, 31D, 32C, 33B, 34C, 35B, 36C
37D, 38B, 39C, 40A, 41C, 42C, 43C, 44B, 45D, 46C.

CHI"JVBE VII ]
PHONG TRAO DAN CHU YEU NUOGC O VIET NAM
TU SAU CHIEN TRANH THE GIOI LAN THU NHAT DPEN DAU NAM 1930
(1919 — 1930)

I/ PHONG TRAO CACH MANG VIET NAM TU SAU CHIEN TRANH THE GIOI THU NHAT
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Cau 1. Nhirng sy Kién nao trén thé giéi c6 anh huwéng I6n dén cach mang Viét Nam tir sau Chién tranh
thé giéi nhat?
A. Sy thanh cong cua cach mang thang Muoi Nga ( 11-1917).
B. Nguyén Ai Qudc dura yéu sach dén Hoi nghi Véc-xai (6-1919).
C. Nguyén Ai Quéc tham du Pai hoi Tua cua Pang xa hoi Phap (12-1920).
D. Nué6c Phép bi khiing hoang kinh té.
Céu 2. Khi P¢é tam qudc té ( Qudc té Cong san) thanh lap & Mat-xco-va thang 2-1919. Liic d6 Nguyén
Ai qu(‘)chang ¢ dau?
A. O Anh. B. O Phap. C.0 Lién Xo6. C.O Trung Québc.
Céau 3. Nhirng sr kién nao sau day tao diéu kién thuin lgi cho sw truyén ba chii nghia Mac-Lé-nin vao
Viét Nam?
A. Qudc té Cong san duoc thanh 1ap (2-1919). B.Pang Cong san Phap ra doi ( 1920).
C.Pang Cong san Trung Qudc ra doi ( 1921). D.Tét ca cac sy kién trén.
Cau 4. Vi sao sau Chién tranh thé giéi thir nhit, phong trao yéu nwéc theo khung hwéng din chi tw
san phat trién manh mé?
A. Chu nghia Mac-Lé-nin dugc truyén ba rong vao Viét Nam.
B. Do anh hudng tu tuéng Tam dan cua Tong Trung Son.
C. Giai cip cong nhan da chuyén sang dau tranh tir giac
D. Thirc dan Phap danh trén da suy yéu
Céu 5. Phong trao déu tranh déu tién do giai cAp tw san dan tdc khéi xwéng 1a:
A. Chong doc quyen cang Sai Gon.
B. Chdng doc quyen xuit khau laa gao & Nam Ki.
C. Phong trao “ Chan hung noi héa”,  Bai trir ngoai hoa”.
D. Thanh lap Pang Lap hién dé tap hop luc lvong quan chung.
Cau 6. Ai 1a ngudi dirng ra thanh 1ap Pang Lap hién & Viét Nam nim 19232
A. Nguyén Phan Long, Bui Quang Chiéu. B.Nguyén Thai Hoc, Pham Tuin Tai.
C.Nguyén Khic Nhu, Pho Pirc Chinh. D.Bui Quang Chiéu, Pham Hong
Thai.
Cau 7. Nhirng t6 chirc chinh tri nhu: Viét Nam Nghia doan, Hi Phuc Viét, Hpi Hung Nam, Ding
Thanh nién 12 tién than cia to chirc nao?
A. Hoi Viét Nam cdch Mang Thanh Nién. B.Viét Nam Quéc dan dang.
C.Tan Viét Cach mang dang. D.bong Duong Cong san dang.
Cau 8. Nhirng to bao tién b ciia tang 16p tiéu tw san tri thirc xuit ban trong phong trao yéu nwéc din
chi cong khai (1919 — 1926) la:
A. Chuoéng Ré¢, An Nam tré, Nhanh laa. B.Tin tirc, Thoi mai, Tiéng dan.
huong Re, Tin tirc, Nhanh laa. D.Chuong R¢, An Nam tré, Nguoi nha qué.
Céu 9. Trong phong trao yéu nuéc dan chi cong khai (1919 — 1926) c6 hai sy kién trong nudérc tiéu
biéu nhit, do6 la sy kién nao?
A. Phong trio d4u tranh ctia c6ng nhan Ba Son va cong nhan Phu Riéng.
B. Cudc dau tranh doi nha cam quyén Phap tha Phan B6i Chéu va dam tang Phan Chéu Trinh.
C. Tiéng bom ciia Pham Hong Thai vang nd tai Sa Dién va Nguyén Ai Qudc guri yéu sach dén Hoi
nghi Vec — xai.
D. Tiéng bom ciia Pham Hong Thai va phong trao ddu tranh doi tha Phan Boi Chau.
Céu 10. Tran Dan Tién viét: “Viéc d6 tuy nhé nhung né bao hi¢u bit dau thoi dai diu tranh din toc
nhw chim én nhé bo hiéu mua xuan.”. Sy kién nao sau diy phan anh diéu d6?
A. Cudc bai cong ctia cong nhan Ba Son.
B. Cudc diu tranh doi nha cam quyén Phap tha Phan Boi Chau (1925).
C. Phong trao dé tang Phan Chau Trinh (1926).
D. Tiéng bom Pham Hong Thai tai Sa Dién - Quang Chau (6/1924).
Cau 11. Trong nhirng nguyén nhan sau day, Nguyén nhin nao la nguyén nhin chi quan lam cho
phong trao yéu nwéc dan chii cdng khai (1919 — 1926) cudi cung bi thét bai?
A. He tu tudong dan chu tr san cudi cing da tro nén 16i thoi, lac hau.
B. Thyc dan Phap con manh du kha nang dan ap phong trao.
C. Giai cép tu san dan toc do yéu kém vé kinh té nén won hén véchinh tri; tng 16p tiéu tu san do
diéu kién kinh t& bip bénh nén khong thé lanh dao phong trao cach mang.
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D. Do chi nghia Mac L€ — nin chua dugc truyén ba sau rong vao Viét Nam.
Cau 12. Muyc tiéu dau tranh ciia phong trao cong nhan trong nhirng nam 1919 — 1924 cha yéu la:
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A. Doi quyén loi vé kinh té. B.Doi quyén loi vé chinh tri.

C.Doi quyén loi vé kinh té va chinh tri. D.Chéng thuc dan Phap dé giai phong dan tdc.
Ciu 13. Chon dia danh diing dé dién vao ciu sau diy: “Sang nim 1924, ¢6 nhiéu cudc bii cong cia
cong nhin cac nha may dét, regu, Xay €20 ¢ ...ccovvvieiiniiniieiieiiniiniiniiaiiannns ”

A. Ha Noi, Hué, Sai Gon. C. Nam Dinh, Ha Noi, Hai Duong.

B. Hai Phong, Nam Dinh, Vinh. D. Ha Tinh, Nghé An, Thanh Hoéa.

Cau 14. Sy Kkién nao danh diu giai cip cong nhan Vié¢t Nam di vao diu tranh ty gidc?

A. Cudc bai cong cua cong nhan thg nhuén & Chg Ldon (1922).

B. Cudc tong bai cong ciia cong nhan Bic Ki (1922).

C. Bii cong clia thg may xudng Ba Son cang Sai Gon ngan tau chién Phap di dan p cach mang

TRung Qudc (8/1925).

D. Cudc bai cong cua 1000 céng nhan ¢ nha may sgi Nam DPinh (1926)
Cau 15. Sy kién nao thé hién: “Tu twong CM Thang Mudi Nga di thAm siu hon vao giai cip cong
nhén Viét Nam”?

A. Bai cong ctia tho méy xudéng Ba Son cang Sai Gon (8/1925).

B. Nguyén Ai Quéc doc so thao Ludn cuong c ua L € —nin vé van dé dan toc va thudc dia.

C. Tiéng bom ctua Pham Hong Théi nd vang ¢ Sa Dién - Quang Chéu (6/1924).

D. Nguyén Ai Qubc giri yéu sach dén Hoi nghi Véc-xai (1919).
Céu 16. Bac Ho ra di tim dwong ctru nuée vao ngay, thang, nim nao?

A. Ngay 5/6/1911, taicang S ai G on, d au ti én B 4c d én Trung Qu dc.

B. Ngay 5/6/1911, t ai Phan Thi ét, d au ti én B ac d én Ph ép.

C. Ngay 5/6/1911,tai S ai G on, d du ti én B ac d én Ph ap.

D. Tatcacaccautréndéuding.
C 4u 17. Vi sao Nguyén Ai Quéc bé phiéu tan thanh Qudc té thir ITI?

A. QT nay bénh vuc cho quy én loi cac nude thude dia.

B. QT nay gilip nhan dan ta dau tranh chong thuc dan Phap.

C. QT nay d ra duong 16i cho CM Viét Nam.

D. QT nay chu truong thanh lap Mat Tran gidi phong dan toc ¢ Viét Nam.
Cau 18. Sau khi CM Thang M woi Nga thanh cong (1917), B ac H 6 di tir n w éc nao sang nw éc nao dé
nghién ciru, hoc tip Cach Mang thang M w ¢i Nga.

A. TuMTsang Nga. C. T tr Ph 4p sang Trung Qu c.

B. C.Tu Anh sang Nga. D. T ir Anh sang Ph ap.
Cau 19. S v Kién nao danh diu Nguyén Ai Quéc buée dau tim théy con dwong ctru nwéc ding din?

A. Nguyen Ai Quoc dura yéu sach dén Hoi ngh i Véc — xai (18/6/1919).

B. Nguyen Ai Quoc tham gia sang lap Dang Cong san Phap (12/1920).

C. Nguyén Ai Qubc doc so thao Luan cuong cia L & — nin vé van dé dén toc va thudc dia

(7/1920).

D. Nguyén AiQ ¢ thanh lap td chtre HOi Viét Nam 4ach m ang Thanh ni én (6/1925).
Céau 20. P& nghién ciru, hoc tip chii nghia Mac Lé nin va Cach mang Thang Mudi Nga, tir nim 1920 —
1923, Nguyén Ai Qudc hoat dong chit yéu ¢ nwée nao?

A Lién X0 B. Phép C. Trung Qudc D. Anh
Ciu 21. Pung truéc chii nghia tw ban va chii nghia dé quoc, quyén loi ciia chiing ta la thong nhat, cic
ban hiy nhé 161 kéu goi ciia Cac — mac:”Vo san tit ca cac nwéc doan két lai!”. Hay cho biét doan viin
trén ciia ai, viét trong tic phim nio?

A. Cua Lé nin trong so thao Luan cuong vé van dé dan toc va thudc dia.

B. Cua Cac — mac — Ang — ghen trong Tuyén ngdn Dang Cong san.

C. Cua Nguyén Ai Qudc trong Tuyénngodn ciia Hoi Lién hiép thudc dia.

D. Tat ca déu sai.
Céu 22. Vao thoi gian nao, Nguyén Ai Quéc roi Pa — ri di Lién X8, dit nwéc ma tir lau Ngudi mo' wée
dat chan t6i?

A.Thang 6 — 1924 B.Thang 6 — 1922  C.Thang 12 — 1923 D.Thang 6 — 1923
Ciu 23. Sy kién ngay 17/6/1924, gan véi hoat dong nao ciia Nguyén Ai Qudc ¢ Lién X0, dé la:

A. Nguoi di dy Dai hoi Quéc té Nong dan.

B. Nguoi dy Pai hoi Quéc té 1an Thir V ciia Qudc té Cong san.

C. Ngudi dy Pai hoi Qudc té Phu nir.

D. Nguoi dy Pai hoi 1an VII cia Quéc Té Cong san.
Ciu 24. Tac dung trong qua trinh hoat dong ctia Nguyén Ai Quaoc tir 1919 — 1925 1a gi?
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A. Qua trinh chun bj vé tu tudng chinh tri va td chire cho sy thanh 1ap Pang Cong san Viét
Nam (3/2/1930).

B. Qa trinh truyén ba Chii nghia Mac L8 nin vao Viét Nam.

C. Qua trinh thanh lap 3 t6 chirc Cong san ¢ Viét Nam.

D. Qua trinh thyc hién chu treong “vo san hoa” dé truyén ba chu nghia Mac Lé-nin vao Viét Nam.
Céu 25. Tir niim 1920 dén 1925, Nguyen Ai Qudc hoat dong chii yéu ¢ nwée nao?

A. Phép, Lién X6, Trung Qudc. B.Phap, Thai Lan, Trung Qudc.

C.Phép, Lién X6, Trung Qudc, Thai Lan. D.Céu A va C dung.
Cau 26. Trong nhitng nim 1919 — 1925 ¢6 sy kién lich sir nao tiéu biéu gin véi hoat dong ctia Nguyén
Ai Quéc?

A. Nguyén Ai Qudc tim dén Cach mang Thang Mudi Nga.

B. Nguyén Ai Quéc dén véi chi nghia Mac Lé — nin. Tim ra con dudng ciru nudc dung dan.

C. Nguyén Ai Quéc dua yéu sach dé Hoi nghi Vec — xai.

D. Nguyén Ai Quéc Thanh lap Hoi Lién hi€p thudc dia.
Cau 27. Su Kién nao duwéi diy gin lién véi hoat dong ciia Nguyén Ai Quéc & Lién X6 trong nhirng nim
1923 - 1924?

A. Tham dy dai hoi lan thir V ctia Qudc té Cong san.

B. Thanh lap Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién.

C. Thanh lap Hoi Lién hiép thudc dia. D.Viét Ban an ché d6 thyc dan Phap.
Cau 28. Cong lao dau tién to I6n nhit cia Nguyén Ai Qudc trong nhirng nim 1911 — 1930 Ia gi?

A. Tir chii nghia yéu nu6e dén chu nghia Mac Lé — nin, tim ra con dudng cit nuée dung dén.

B. Thanh lap Hoi Viét Nam Cach Mang Thanh nién.

C. Hop nhét 3 t6 chirc cong san Pang.

D. Khoi thao Cuong linh chinh tri dau tién cta Pang Cong san Viét Nam.
Céu 29. Con dwong di tim chan li ciru nwée ciia Nguyén Ai Quéc khac véi con dudng ciru nwéce ciia
16p ngudi di trudce la:

A. bi sang phuong Tay tim duong ctru nudc. B.Di sang chau M1 tim dudng ctru nudc.

C.bi sang chau Phi tim dudng ciru nude. D.bi sang phuong Dong tim duong circ nude.
Céau 30. Sy kién danh diu bwéc ngoic trong cudc doi hoat dong ciia Nguyén Ai Qudc la

A. Anh huong ctia cm thang Mudi Nga nam 1917 dén tu tudng ctru nude ctia Nguyén Ai Qudc

B. Pua yéu sach dén hoi nghi Véc-xai

C. boc so khao luan cuong cta Lenin vé van dé dan toc va thuoc dia (7-1920)

D. Bo phiéu tan thanh viéc gia nhap qudc té thir 3 va tham gia sang lap dang cong san Phap(12-
1920)

Cau 31. Vach trin chinh sach dan ap bdc 1ot di man ciia chii nghia dé quéc néi chung va dé quéc
Phap néi riéng, thirc tinh cac dan toc bi ap birc ndi diy. P6 1a ndi dung ciia to bao nao ciia Nguyén Ai
Quoc?
A.Doi song cong nhan  B.Nhan dao  C.Nguoi cing khd  D.Tap chi thu tin quc té
Céu 32. Cau tho sau day ciia nha tho Ché Lan Vién phii hop véi su kién nao trong cudc doi hd cia
Nguyén Ai Quéc: ‘Phit khéc diu tién 1a phit Bac Ho cuoi”
A .Khi sang 13p ra hoi lién hi€p thudc dia & Paris
B.Khi doc so khao luan cuong cua Le6nin vé van dé dan toc va thudc dia
C.Khi viét bai va 1am chu nhiém to bao Nhitng ngudi cing khd
D.Khi dy qudc té cong san lan V (1924)
Ciu 33. Nguyén Ai Quoc trinh bay 1ap truong quan diém ciia minh vé vi tri chién lwgc ciia cach mang
& cac nwdc thude dla, vé mdi quan hé giira phong trao cong nhan & cic nuée dé qudc véi phong trao
cm ¢ cac thudc dia vé vai tro va sirc manbh to 1én cia giai cap cong dian é cac nuwdc thudc dia trong:
A.Pai hoi dang xa hoi Phap ¢ Tua(12-1920) B.Ho6i nghi qudc té néng dan (6-1923)
C.Dai hoi quéc té cong san lan V (1924)
D.Dai hoi dai biu lan thir nhat hoi VN ecm Thanh nién (5-1929)
Céu 34. Nim 1922 Nguyén Ai Qudc 1am chi nhiém kiém chi biit bao
A.Doi déng cong nhan  B.Nguoi cung khé (Le Paria) C.Nhandao  D.Sy that
Cau 35. Thoi gian 6-1924 gin vo6i hoat dong ciia Nguyén Ai Québc & Lién X6, d6 1a sy kién nao?
A.Ngudi dy hoi nghi quéc té néng dan B.Nguoi du dai hoi 1an tha V Quéc té cong san
C.Nguoi dy dai hoi quéc té phu nir D.Nguoi dy dai hoi VII quéc té cdng san
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Ciu 36. Trong qua trinh hoat dong dé chuin bi chho viéc thanh lip PCS VN, hoat dong nio sau diy
ciia Nguyén Ai Qudc di dién ra tai Quang Chau TQ
A.Du hoi nghi quéc té néng dan B.Du dai hoi quéc té cong san
C.Ra bao thanh nién D.Xuit ban tac pham Ban an ché d6 TD Phap
Céu 37. Tac phim ciia Nguyén Ai Quéc dwoc xuét ban nim 1922 1a

an an ché 46 TD Phap B.Pudng cach ménh C.Bao thanh nién D.Tat ca ding

Ciu 48. Thoi gian & Lién X6 1923-1924 Nguyén Ai Qudc di viét bai cho cac to bao
A.Doi séng cong nhan B.Bao nhan dao, Su that
C.Tap chi thu tin qudc té, bao Su that D.Tap chi thu tin qudc té
Cau 49. Nguyén Ai Quéc tham gia dai hdi Qudc té Cong San lan thir V tai LX khi Nguwoi bao nhiéu
tudi
A.33 tudi B. 34 tudi C.35 tudi D.36 tudi
Cau 40. Cudi 1924 da dién ra sy kién gi giin lién véi hoat d9ng ciia Nguyén Ai Quéc
A. Nguyen Ai Quoc r0ii72 Phap sang Lién X6 du hoi nghi Qudc té cong dan
B. Nguyen Al Quoc vé Quang Chau- TQ
C.Nguyén AI Qudc xuat ban tac pham Dudng cach ménh
D.NAQ du dai hdi dai biéu 1an tha I Hoi VN cach mang Thanh nién
Ciu 41. Nhirng s kién nao dwéi day thiic diy qua tinh pho bién chii nghia Mac Lénin vao VN?
A.Tac pham Puong cach mang va ban an ché do TD Phap dugc dwa vao VN
B.B4o Nguoi cung kho, bao Thah nién duoc phd bién & VN
C.Chu truong vvo6 san hoa ciia hgi VNCMTN D.Céau A B C dang
Cau 42. Nhirng hd nao cia Hoi VNCMTN gin bé mit thiét véi vaii tro ciia Nguyén Ai Quoc
A.Mo 16p tap huén chinh tri dao tao can b tai Quang Chau TQ, ra bao Thanh nién
B.Bi mét chuyén tac pham cua Ai Q udc vé nude
C.Chu trrong phong trao vo san hoa
D.Phong trao bai cong ctia cong nhan nha may sét Nam Pinh, nha may Diém va cua Bén Thiy
Cau 43.Y nghia nhirng hd cia Nguyén Ai Quéc trong nhirng nam 1919-1925
A. Nguyen Ai Quoc tiép can tu tuong chua nghia Mac Lenin
B.Chuén bj vé chinh tri, tu tuong va t6 chirc cho su ra doi cta chinh dang vo san & VN
C.Xay dyung mdi quan hé lién minh giita cong nhan va2 néng déan trong cudc dau tranh giai phong
dan toc.
D.Céach mang VN tré thanh mot bo phan cta cm Thé gidi.

PAP AN
1A, 2B, 3D, 4B, 5C, 6A, 7C, 8D, 9B, 10D, 11C, 12A
13B, 14C, 15A, 16C, 17A, 18D, 19C, 20B, 21C, 22D, 23B, 24A
25A, 26B, 27A, 28A,
29A, 30D, 31C, 32B, 33C, 34B, 35B, 36C
37A, 38C, 39B, 40B, 41D, 42A, 43B

II/ PHONG TRAO CACH MANG VIET NAM TRONG NHUNG NAM TRUOC KHI THANH LAP
PANG (1925 - 1930)
Caul.Hdi VN Cach mang Thanh nién dwoc thanh 1ap vao thoi gian nao? O dau?
A. .Thang 5 — 1925 ¢ Quang Chau (TQ)
B. .Thang 6 — 1925 & Huong Cang (TQ)
C. .Thang 7 — 1925 ¢ Quang Chau (TQ)
D. .Thang 6 — 1925 ¢ Quang Chau (TQ)
Cau 2.Co quan ngén luidn ciia Hoi VNCM Thanh nién la
A. Bao Thanh nién
B. .Tac phim Pudng cach ménh
C. .Ban an ché d6 TD Phap
D. Bao Ngudi cung kho
Cau 3.Ba tu twong sau diy dugc trinh bay trong tic phAm nao ciia Nguyén Ai Quoc?
- céch mang 1 sy nghiép ctia quan chung
- cach mang phai do Pang theo chu nghia Mac-1é-nin lanh dao
- cach mang VN phai gin b6 va doan két v6i cach mang thé gidi
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.Tap chi thu tin qudc té
Ban an ché 6 TD Phap
.Duorng cach ménh
Tt ca dung
Cau 4 Vira vé t6i Quing Chau va trudc khi thanh 13p Hoi VN cach mang Thanh nién, Nguyén Ai
Qudc da thanh lap té chirc chinh tri nao
A. .Hoi lién hiép thudc dia
B. Hoi lién hiép cac dan toc bi ap birc & A Pong
C. .Hoi lién hi¢p Thanh nién VN
D. .T an Viét cach mang Dang
Céu 5.Hay néu rd thanh phan va dia ban hoa dong ciia Tan Viét CM Pang
A. .cong nhan va néng dan, hoat dong & Trung Ky
B. .tusan dan tdc, cong nhan, hoat dong & Bic Ky
C. .Tri thirc tré va thanh nién tiéu tu san, hoat dong & Trung Ky
D. .Tét ca giai cAp va tang 16p, hoat dong & Nam Ky
Cau 6.Tan Viét Cach mang Pang da phin héa ntn duéi tac dong ctia hgi VNCMTN?
A. Mot s6 Pang vién tién tien611 chuyén sang hoi VNCMTN
B. Mot s6 tién tién con lai tién t6i thanh 1ap 1 chinh dang kiéu méi theo chu nghia Mac lenin
C. Mot sb giia nhap vao VN qudc dan dang
D. .vaB dung
Cau 7.VN Quéc din dang dwgc thanh 13p viao nim niao? Pia ban hoat dong chinh?
A. 25-12-1925 dia ban hoat dong chu yéu & Bic Ky
B. 25-12-1926 dia ban hoat dong chu yéu ¢ Trung Ky
C. .25-12-1927 dia ban hoat dong chu yéu ¢ Bic Ky
D. .25-12-1927 dia ban hoat dong chu yéu ¢ Trung Ky
Cau 8.Viét Nam Qu(”')c déin dang la m¢t ding chinh tri theo xu huwdéng nao
A. .dan chu vo san
B. déan chu tu san
C. .dan chu tiéu tu san
D. .dan chu vo san va tu san
Céu 9.Muyc tiéu ciia VN Qudc dan dang la gi?
A. .Panh dudi TD Phap, x6a bo ngdi vua
B. .Danh dudi TD Phaép, thiét 1ap dan quyén
C. .Panh dudi giac Phap, danh d6 ngoi vua, thiét 1ap dan quyén
D. .Panh d6 ngoi vua, danh dudi gidc Phap, 1ap nén nudc VN doc lap/
Céu 10.Cudc khéi nghia ciia VN Quoc dian dang nd ra dém 9-2-1930 & Yén Bai sau d6 no ra & cac tinh
nao?
A. .Phu Tho Hai Duong Ha Tinh
B. Hoa Binh Lai Chau Son La
C. Vinh Yén Phtc Yén Yén Thé
D. .Phu Tho Hai Duong Thai Binh
Ciu 11.Khéi nghia Yén Bai (9-2-1930) thét bai do nguyén nhan khach quan nao
A. .Giai cép tu san dan toc lanh dao
B. .T chitc VN qudc dan dang con non yéu
C. .Khoi nghia n6 ra hoan toan bi dong
D. .Bé qubc Phap con manh
Cau 12.Qiia trinh phan hdo ciia Héi VN cach mang Thanh nién di din dén sy thanh 1ap cia té chirc
xa hfi nao trong nam 1929/
A. Dong Duong cong san dang, An Nam Cong San dang
B. .Bong Duong cdng san dang, An Nam Cong San dang va Bong Duong cong san lién doan
C. .bong Duong cdng san dang, Dong Duong cong san lién doan
D. An Nam cong san dang, Pong Duong cong san lién doan
Céu 13: Bdo “ Baa Liém” 13 co quan ngdn luin ciia td chirc cdng sian nao dwoc thanh lap nim 1929 &
Viét Nam?
A. DPoéng Duong Cong san lién doan
B. bong Duong Cong san dang
C. An Nam Cong san dang

Sows
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D. Dbong Duong Cong san dang va dang
Céu 14: Sy phan héa Téan Viét Cach mang dang da din dén thanh lap to chirc cdng san nio & Viét
Nam nam 1929?

A. bong Duong Cong san dang

B. An Nam Cdng san dang

C. Dbong Duong Cong san lién doan

D. Déng Duong Cong san dang va Dong Duong Cong san lién doan
Cau 15: Bang cach danh s thir tw, hay sap xép cac sy kién lich sir sau day theo trinh ty thoi gian:

S thir tur Cic su kién lich sir

Thanh 1ap Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién.

Nguyén Ai Qudc dua yéu sach dén Hoi nghi Véc-xai.

Thanh 1&p Tan Viét Cach mang dang

An Nam Cong san dang dugc thanh l1ap

Nguyén Ai Quéc doc so thao Ludn cuong cua Lé-Nin vé van dé dan toc
va thuoc dia

SESRoY- B

bong Duong Cong San dang ra doi
Viét Nam Quoc dan dang thanh lap

o

1.Tac pham Puong cach ménh cia Nguyén Ai Qubc xuat ban & Trung Qudc
H. bong Duong Cong san lien doan thanh 1ap
L. Khéi nghia Yén Bai ciia Viét Nam Quoc dan dang

Cau 16: Cac yéu nhan trong té chirc Viét Nam Quéc din diang gom:
A. Nguyén Thai Hoc, Pham Tuén Tai, Nguyén Khic Nhu, Tén Trung Son.
B. Nguyén Thai Hoc, Pham Tuén Tai, Nguyén Khiéc Nhu, Pho Dtrc Chinh.
C. Nguyén Thai Hoc, Pham Tuan Tai, Nguyén Khic Nhu, Nguyén Phan Long.
D. Nguyén Thai Hoc, Nguyén Phan Long, Bui Quan Chiéu, Phé Pirc Chinh
Cau 17: Cac sach bao nao sau day gan lién véi hoat dong ciia Nguyén Ai Qudc tir nim 1929 dén 1925?
A. AnNam tré, Nguoi cung kho, Thanh nién, Ban an ché d6 thuc dan Phap, Pudng cach ménh
B. Nguoi cung kho, Ngudi nha qué, Thanh nién, Ban an ché do thyc dan Phap.
C. Nguoi cung khé, Thanh nién, Ban 4n ché do thuc dan Phap, Puong cach ménh, Nhan dao.
D. Tt ca déu ding.
Ciu 18: Cau nao duwéi day 12 y nghia ciia sy thanh 14p ba t6 chirc cong sian nim 1929?
A. Cham dut thoi ki khing hoang vé duong 161 Cach Mang Viét Nam
B. Moé ra mét budce ngodt lich st v cung to 16n cho cach mang Viét Nam.
C. La budc chuan bj truc tiép cho sy thanh 14p Pang Cong sadn Viét Nam
D. Lakét qua tat yéu cia sy két hop giira chii nghia Mac — Lé — Nin voi phong trao cong nhan va phong
trao yéu nudc ¢ Viét Nam.
Cau 19: Ndi cac ¢t A. B. C cho phul hop véi tén té chirc, khuynh hwéng tw hwéng tw twong va huwéng
phat trién ciia cic 6 chirc chinh tri trwéc khi thanh lip Ping Cong san Viét Nam.

A B C
1. Hoi Viét Nam Cach A. Cach mang dan tdc, dan chi - | D. Cach mang vo san — thanh 1dp
mang Thanh nién cai luong bang ong san.
2. Tan Viét cach mang B. Céach mang vo san E.Thanh 1ap Pang Cong san.
dang G. Phé san
3. Viét Nam Qudc dén dang | C.Cach mang dén chu tu san

Ciu 20: Noi tén cac to chirc cng sin gin véi cac dia danh cho sin sau diy:

Cic to chirc cong san Pia danh
1. DPong Duong Cong san dang A. Nam Ki
2. An Nam Cong san dang B. Trung Ki
3. Dbong Duong Cong san lien doan C. BicKi
D. Quang Chéau — Trung Qudc
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Cau 21: Quan hé giira Tan Viét Cach mang dang va Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién la:
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Tan Viét cir nguoi sang du cac 16p huan luyén ciia Thanh nién.
Tan Viét dong hop nhat v6i Thanh nién
Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién vin dong hop nhat véi Tan Viét
Tan Viét cir nguoi sang du cac 16p huén luyén ctia Thanh nién va van dong hop nhét v6i Thanh nién.
Cau 22 Vi sao trong ngi b caa Téan Viét Cach mang dang phén héa?

A. Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién phat trién manh, 1i ludn va tu tudng cach mang ctia chu

nghia Méc — Lé-nin ¢6 anh hudng dén sé dang vién tré ctia Tan Viét.

B. Noi bd Tan Viét khong thong nhat.

C. Tac dong cua tinh hinh thé giéi vao Viét Nam

D. Su van dong hop nhét cua Hoi Viét Nam Céach mang Thanh nién
Cau 23: Du6i tac dong ciia hé tu twéng nao lam cho Tan Viét cich mang dang bj phian héa?

oow>

ht nghia Tam déan cia Tén Trung Son B.Tu tuong dan chu tu san
C.Cht nghia Mac — Lé-nin D.H¢ tu tuong phong kién

Céu 24: Puong 16i ddu tranh cia Viét Nam Qudc din dang chiu anh huéng ciia tw twong nao?
A.Chu nghia dan tdc. B.Chu nghia Tam dan ctia Ton Trung Son
C.Chu nghia Mac — Lé-nin D.Cht nghia dan sinh

Cau 25: Pang vién ciia Viét Nam Quéc din ding bao gdm nhirng thanh phin nio?
A. Hoc sinh, sinh vién, tiéu tu san, tri thic tré
B. Hoc sinh, sinh vién, cong nhan, ndng dan, thg thu cong, nhitng ngudi buén ban nho.
C. Sinh vién, hoc sinh, cong chirc, tu san 16p dudi, nong dan kha gia, than hao dia chu, binh linh, ha si
quan nguoi Viét trong quéan doi Phap.
D. Hoc sinh, sinh vién, cong nhan, nong dén, dia chu, phong kién
Cau 26: Sy non yeu ciia td chirc Viét Nam Quéc din dang dwoc biéu hién ¢ nhirng diém nao?
A. Thanh phan dang vién cua dang phirc tap
B. T6 chirc thiéu chit ché, long 1éo.
C. Co s6 quan chung it, hoat dong chu yéu & Bic Ki.
D. Cau A, BvaC dung
Céu 27: Nguyén nhén trye tiép ciia cudc khéi nghia Yén bai (9-2-1930)?
A. Thuc dan Phap t6 chirc nhiém vu vay rap
B. Nhiéu co sd cua dang bi pha v&
C. Bi ddng trudce tinh thé huc dan phap khing bd sau vu giét chét Ba — Danh
(9-2-1929) trim mo phu cho cac ddn dién cao su
D. Thuyc hién myc tiéu ciia dang. Panh dudi gidc Phap , thiét 1ap dan quyén
Cau 28 : Pia diém né ra cudc khéi nghia Yén Bai ( 9-2-1930)
A. Yén Bai, Hai Phong, Ha Noi.
B. Yén Bai, Ha N6i, Phu Tho
C. Yén Bai, Phu Tho, Hai Duong, Thai Binh

D. Yén Bai.

Cau 29: Nguyén nhan chi quan nao la co ban lam cho khéi nghia Yén Bai that bai?
A.Thyuc dan Phap con manh B.T6 chire Viét Nam Quéc dan dang non yéu.
C.Khoi nghia nd ra bi dong D.Khéi nghia nd ra cham so véi yéu cau.

Ciu 30: Y nghia lich sir I6n nhit ciia cudc khéi nghia Yén B4i?
A. Gop phén c6 vii 1ong yéu nudc va chi cam thi cia nhan déan ta d6i véi be 1i cudp nudce va tay sai
B. Cham dut vai tro 1anh dao cach mang cua giai cép tu san dan toc ddi véi cach mang Viét Nam.
C. Danh diu sy khung hoang ciia khuynh hudng cach mang dan chu tu san
D. Viét Nam quéc dan dang dap ing mot phin yéu ciu cua nhiém vu dan toc ctia nhan dan ta.
Ciu 31: Nhan vat nao giir vi trach linh dao trong Viét Nam Quéc din ding?
A. Phan Boi Chau B.Phan Chu Trinh  C.Tén Ptc Thing D.Nguyén Théi hoc
Céu 32: Nhirng dia danh : Phi Tho, Hai Dwong, Thai Binh c6 méi quan hé véi sy kién lich sir nao?
A. Phong trio cong nhén trong nhitng nim 20 ciia thé ki XX
B. Su ra doi ctia Cong héi ( Bi Mat) ¢ sai gon cho 16n 1920
C. Khoi nghia Yén Bai ( 9-2- 1929)
Cau 33: Vi sao cudi nim 1928 diu nim 1929, nhirng ngudi cong san Viét Nam thiy can thiét phai
thanh 1ip mt Pang Cong san dé linh dao phong trao diu tranh gianh dc lap, tu do cho dan tdc?
A. Do phong trio dan toc dan chu & nudc ta phat trién manh.
B. Do phong trio dén toc dan chil, dic biét 1a phong trao cong néng Viét Nam phat trién manh.
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C. Trude su thét bai cia cudc khai nghia Yén Bai, Viét Nam Quéc dan dang tan ra
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D. Su phat trién manh cta hai to chirc Thanh nién va Tan Viét.
Céu 34: S6 nha 5D phé Ham Long ( Ha N¢i) 12 noi dién ra su kién nao?
A. Chibo Cong san dau tién & Viét Nam ra doi (3-1929)
B. Dai hoi toan Qudc lan thir nhit ciia Viét Nam Cach mang Thanh nién ( 5-1929)
C. Thanh 1ap Pong Duong Cong san dang ( 6-1929)
D. Thanh l1ap An Nam Cdng san dang ( 7-1929)
Cau 35: Chi B ong san dau tién & Viét Nam ra doi thoi gian nao?
A. Théang 1-1929  B.Thang 2-1929 C.Thang 3-1929  D.Thang 4-1929
Cau 36: An Nam Cong san diang dwoc ra doi tir to chirc nao?
A. Hoi Viét Nam cadch mang Thanh nién
B. Cac hdi vién tién tién trong HO1 Viét Nam Cac mang Thanh nién ¢ Trung Quéc va Nam Ki
C. Céc hoi vién tién tién trong Tan Viét Cach mang dang
D. S6 con lai ciia VN Quéc dan dang
Cau 37. Pong Duwong Cong san dang thanh lap vao thoi gian nao?
A.Thang 7-1929 B.Thang 8-1929  C.Thang 9-1929 D.Thang 10-1929
Céu 38. Trong 3 té chirc dwoc thanh 1ap nim 1929, t6 chirc nio ra doi s6m nhat
A. Dong duong cong sén lién doan B.DPong duong cong san dang
C.An Nam cong san dang D.Dong duong cong san dang va An Nam cong san dang
Cau 39.Y nghia cuaa vi¢c thanh lap 3 td chirc cong san ddi véi sy thanh 1ap Pang Cong San VN ?
A. Thé hién sy phat trién manh mé cia Jphong trao dén toc dan chi ¢ VN
B. Dindén su trudng thanh cua giai cAp cong nhan VN
C. Labudc chuén bj tryc tiép cho viéc thanh 1ap BPCS VN D.Ca A B C dung
Cau 40. sy xuit hién ba td chirc cdng san & VN 1929 ¢é sw han ché gi?
A. NObi bd nhirng ngudi cong san VN chia r&, mat doan két ngin can sy phat trién ctia cm VN
B. Phong trao cm VN c¢6 nguy co thut lui

C. Phong trao cm VN phit tién cham lai D.K¢é thu loi dung dé dan 4p cach mang
Ciu 41 No6i nhan vat & cdt A phu hop véi s kién & cot B
A B
1. Nguyén Ai Qudc A. Viét Nam Quoc dan dang
2. Ngb Gia Tu B. Sa Dién ( Quang Chau TQ)
3. Tén Pic Thing C. Dang lap hién
4. Pham Hong Thai D. Hoi VN cm thanh nién
5. Bui Quang Chiéu E. Chibo cong san dau tién & VN
6. Phan B6i Chau G. Phong trao dong du
H. Cong hdi (bi mat) 6 Sai Gon Che
Lén.

Cau 42. Sach gijw khoa néu tén nhiéu to bao, tén sach: Chqﬁng Ré, An Nam Tré, Nglr(‘ri,Nh’ﬁ Qué,
Nguoi cung kho, Nhian Dao, Doi song nhén din, Bin an che d§ TD, Sy thit, Thu tin quoc té, Thanh
nién, Pwong cach ménh. Hay sap xép cac tén sach bao theo cac nhom

A. Séch bao nudc ngoai

B. Sach bao ctia cac phong trao yéu nudce dan chu cong khai

C. Séach béo gén lién hoat dong cua Nguyén Ai Qudc.

DAP AN
1D, 2A, 3C, 4B, 5C, 6D, 7C, 8B, 9C, 10D, 11D
12A, 13B, 14C, 15. 1B; 2E; 3A; 41; SH; 6C; 7G; 8D; 9L; 10M
16B, 17C, 18C, 19.1v6iB,E; 2v6i A, D; 3v6iC, F
20. N6i 1 v6i C; 2 vé6i A, D; 3 vé6i B.
21D, 22A, 23C, 24B, 25C, 26D, 27C, 28C, 29B, 30A
31C, 32C, 33B, 34A, 35C, 36B, 37C, 38B, 39D, 40A
41. 1:D; 2:E; 3:A; 4:H; 5:B; 6:C; 7:G.
42. A.Nhan dao, Doi song cong nhan, Sy that, Thw tin quoc té
B. Chudng re, Nguoi nha qué, An Nam tré
C. Nguoi cing khd, Thanh nién, Ban an ché do thuc dan, Du(rng Cach ménh, Nhan dao, Su that, Doi
song cong nhan, Thu tin quc té.
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CHU DE VIII

CUOQOC VAN PONG CACH MANG THANG TAM (1930-1945)
I. PHONG TRAO CACH MANG 1930-1935
Cau 1:Trong cac nguyén nhén sau diy, nguyén nhan nao 1 co ban nhit, quyét dinh sy bung né phong
trao cach mang 1930 — 1931?
A. Anh huong cia cudce khung hoang kinh té 1929 — 1933.
B. Thuyc dan Phap tién hanh khiing b6 tring sau khéi nghia Yén Bai.
C. Dang Cong san Viét Nam ra doi, kip thoi lanh dao céng nhan va nong dan dung 1én chong dé quéc
va phong kién.
D. Dia chu phong kién cAu két véi thue dan Phap dan ap, boc 10t tham té ddi véi néng dan.
Cau 2. Hai khiu hiéu ma Pang ta vin dung trong phong trio cich mang
1930 — 1931 1a khau hiéu nao ?
A. “Pdc lap dan toc” va “Rudng dét dan cay”.
B. “Tu do dan chu” va “Com ao hoa binh”.
C. “Tich thu rudng dit cua dé qudc Viét gian” va “Tich thu rudng dat cua dia chu phong kién”.
D. “Chéng dé qudc” va “Chdng phat xit”.
Cau 3. Tir thang 2 dén thang 4 nim 1930, phong trao nd ra manh nhit & dau?
A. O Trung Ki. B. O Bic Ki. C. O Nam Ki. D. Trong ca nudc.
Cau 4. Céc s6 liéu sau day, sd liéu nao ding nhét:
A. Riéng trong thang 5-1930, ca nudc c¢6 50 cude d4u tranh ctia ndng dan, 20 cudc diu tranh ctia cong
dan, 8 cudc dAu tranh cua hoc sinh va dan nghéo thanh thi.
B. Riéng trong thang 5-1930, ca nudc cd 30 cude du tranh ciia ndng dan, 40 cude dau tranh cia cong
dén, 4 cudc diu tranh cta hoc sinh va dan ngheo thanh thi.
C.Riéng trong thang 5-1930, ca nudc c¢6 34 cudc ddu tranh ctia ndng dan, 16 cude ddu tranh cta cong
dén, 4 cudc diu tranh cta hoc sinh va dan ngheo thanh thi.
D. Riéng trong thang 5-1930, ca nudc c6 16 cudc dau tranh cta ndng dan, 34 cudc dau tranh cua cong
dan, 4 cudc dau tranh ciia hoc sinh va dan nghéo thanh thi.
Céu 5. Tir thang 5 dén thang 8 — 1930, trung tim ciaa phong trao cach mang chi yéu dién ra ¢ dau?
A.O mién Trung. B. O mién Bic.
C. O mién Nam. D. Trong ca nudc.
Ciu 6. Piéu gi da chirng to rang: Tir thang 9-1930 tré di phong trao cach mang 1930-1931 din dan dat
tdi dinh cao?
A. Phong trao dién ra khip ca nudc.
B. Str dung hinh thirc vii trang khoi nghia va thanh lap chinh quyén X6 Viét Nghé - Tinh.
C. Vin d rudng dit cua nong dan duoc giai quyet triét dé.
D. Pa thyc hién lién minh cong-ndng viing chéc.
Cau 7. Trong cac su kién sau day, sw kién nao ding?
A. Thang 2-1930, 3000 cong nhan don dién Phu Riéng bii cong.
B. Ngay 1-5-1930, 3000 cong nhan huyén Thanh Chwong n6i ddy pha don dién Tri Vién.
C. Ngay 12-9-1930, hon 2 van nong dan Hung Nguyén, Nam Dan, Nghé An ndi day biéu tinh.
D. Tét ca sy kién trén déu ding.
Céu 8. Chinh quyén X6 viét Nghé-Tinh di t6 ré ban chét cach mang ciia minh. P6 1a chinh quyén caa
dan, do dan va vi dan. Tinh chat d6 dwgc thé hién & nhirng diém co ban nao?
A. Thuc hién cac quyén ty do dan chu.
B. Chia ruéng dat cho dan nghéo. Bai bo céc thir thué vo 1i.
C. Xoba bo cac tap tuc lac hau, xay dung doi séng moi.
D. Tét ca déu ding
Cau 9. Hiy chon cdc cum tir thich hop dé dién vao chd trong trong ciu sau: “Phong trao cich mang
1930-1931 véi dinh cao 1a X6 viét Ngh¢-Tinh 1a mot sw kién lich sir trong dai trong lich sir cich mang
nuwoce ta. Phong trao da.......... ”,
A. Danh bai hoan toan bon thu’c dan Phap va bon phong kién.
B. Giang mét don quyét liét vao be 1t &é qudc, phong kién tay sai.
C. Dé lai nhiéu bai hoc kinh nghiém cho Cach mang thang Tam nam 1945.
D. Lam lung lay tan gbc ché d6 phong kién & nong thon.
Cau 10. Qua thye té linh dao phong trao cich mang 1930-1931, Pang ta dwgc trwéng thanh nhanh
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chéng. Do d6, thang 4-1931 Pang ta dwoc Qudc té cong sin cong nhan:
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La mot chi bd cua Quéc té Cong san.
La mot Bang trong sach viing manh.
La mot Dang du kha nang lanh dao cach mang.
La mét Pang cta glal cap cong nhan Viét Nam.
Cau 11 Trong thoi ki ddu tranh dé phuc hdi luc lrgng cich mang, tai nha ta Héa Lo (Ha Ni) cac chi
bo di ra nhirng to' bao nao dé boi dwdng li luan cia chi nghia Mac — Lénin cho Dang vién:

A. Y kién chung”, “Pudc dua duong”.

B. “Pudc dua duong”, “Con dudng chinh nghia”.

C. “Tiéng dan”, “Nhanh lta”.

D. Tét ca cac to bao trén.
Céu 12. Hé thong t6 chirc Ping trong nwéc néi chung da dwoc khéi phuc vao thoi gian nao?

A. Déau nim 1932. B. Dau nam 1933.

C. Cudi nam 1935. D. Cubi ndm 134 dau 1935.
Cau 13. Piém ndi bat nhét trong phong trao cich mang 1930-1931 1a gi?

A. Vai tro lanh dao cua Bang va lién minh cdng-néng.

B. Thanh lap dugc ddi quan chinh tri cua dong dao quﬁn chung.

C. bang duoc tip duot trong thuc tién lanh dao dau tranh.

D. Quan ching duoc tip duot dau tranh dudi su 1anh dao ciia Pang.
Cau 14. Hai khau hiéu “Pdc 1ap dan tdc” va “Rudng dét dan cay” dugc thé hién rd nét nhat trong thoi ki cach
mang nao?

A. 1930-1931 B. 1932-1935.  C.1936-1939  D. 1939-1945.
Céu 15. Tinh chit cach mang triét dé ciia phong trao cach mang 1930-1931 dwoc thé hién nhw thé
nao?

cow»

A. Phong triao thuc hién sy lién minh cong-ndng viing chac.

B. Phong trao d4u tranh lién tyc tir Bic dén Nam.

C. Phong trao di giang mot don quyét liét vao bon thuc dan, phong kién.

D. Phong trao di str dung hinh thirc vii trang khoi nghia, di gianh dwugc chinh quyén ¢ mét sb dia

phuong thudc Nghé-Tinh va thanh 1ap chinh quyén cdch mang X6 viét Nghé-Tinh.
Céu 16. Phong trao cach mang 1930-1931 dat dén dinh cao trong thoi diém lich sir nao?

A. T thang 2 dén thang 4 — 1930.  B. Tir thang 5 dén thang 8 — 1930.

C. Tir thang 9 dén thang 10 — 1930. D. Tir thang 1 dén thang 5 — 1931.
Céu 17. Cong nhan khong c6 viéc 1am, néng din tiép tuc bi bin cung héa, cac ting 16p tiéu tw san
thanh thi bi diéu dirng, cic nghé thii cong bi pha san ning né. P6 1a dic diém ciia tinh hinh x3 hdi Viét
Nam trong thoi ki?

A. 1929-1930. B.1930-1931.  C.1931-1932.  D. 1932-1393.
Céu 18. Vi sao cudc khiing hoing kinh té thé giéi (1932-1933) & cAc nwéc tw ban lai anh hwéng dén tat
ca cac linh vy kinh té cia Viét Nam?

A. Vi Viét Nam phu thude Phap.

B. Vi kinh té Viét Nam chiu anh hudng kinh té Phap

C. Vi Viét Nam la thugc dia cua Phap, nén kinh t& Viét Nam hoan toan phu thudce Phap.

D. Vi Viét Nam la thi truong cia tu ban Phap.
Cau 19.Pé giai quyét hau qua ciia cude khiing hoang kinh té (1929-1933) thwe dan Phap da lam gi?

A. Tang cuong boc 10t cong nhan Phap.

B. Tang cuong boc 16t nhan dan Pong Duong.

C. Tang cuong boc 10t cac nude thudc dia.

D. Vira boc 16t cong nhan va nhan dan lao dong chinh quéc, vira boc 16t cac nude thudc dia.
Céau 20. Cudc khiing hoang Kinh té (1929-1933) da anh hwéng 16n nhit dén nén kinh té Viét Nam trén
Iinh vue nao:

A. Nong nghiép. B. Cong nghiép.
C. Xuét khau. D. Tha céng nghiép.

Céu 21. Lan dau tién nhan dén lao dong Viét Nam ki niém ngay Quéc té Lao dong vao thoi gian nao?
A. 1-5-1929. B.1-5-1930. C. 1-5-1931. D. 1-5-1933.

Cau 22. Nim 1930, Ngh¢-Tinh 1 noi cé phong trao cich mang phat trién nhét vi:
A.La noi bi thye dan Phap khing bo tan khic nhét.
B. La qué huong cua lanh tu Nguyén Ai Qudc.
C. La noi c6 ddi ngii can by dang vién Dang Cong san Viét Nam dong nhit.
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D. La noi ¢6 truyén thong diu tranh anh diing chdng gidc ngoai xam, 1a noi c¢6 chi bo Pang hoat dong

manbh.
Céu 23. Lan diu tién truyén don, co dé bua liém ciia Pang Cong san da xuit hién trén cac dudong phd
Ha Néi va nhirng dia phwong khac trong phong trao diu tranh ciia cong nhin, néng dan Viét Nam vao
thoi gian nao?

A. Thang 2-1930. B. Thang 2, 3, 4-1930.

C. 1-5-1930. D. 12-9-1930.
Céu 24. Lan diu tién cong nhan, ndng din va quin ching lao déng Pong Dwong to diu hiéu doan két
v6i vo san thé giéi va biéu dwong lue hrong ctia minh:

A. Kéo 14 cd trén chién ham Héic Hai phan d6i chinh phi Phap tdn cong nha may nudc xuyén Viét

(1919).

B. Ki niém ngay Qudc té Lao dong 1-5-1930.

C. Phan dbi thuc dan Phap bat linh nguoi Viét sang tham chién & Phap trong chién tranh thé gi6i

ther nhat (1914-1918).

D. Cabay trén.
Céau 25. Cudc biéu tinh phong trao ciach mang 1930-1931 & Ngh¢-Tinh c¢6é gin 2 van néng din tham gia
dién ra ¢ dau?

A. Anh Son B. Hung Nguyén.

C. Thanh Chuong. D. Can Loc.
Cau 26. Truée khi thé diu tranh ciia quin chiing cong nong, bd may chinh quyén cia dé quéc va
phong kién tay sai & nhiéu dia phwong thudc Nghé-Tinh bj tan ra. Cac t6 chirc Dang ¢ dia phwong da
kip thoi lanh dao nhan dan thyc hién quyen lam chi, tw dirng ra quan ly doi song ctia minh dé la két
qua cia phong trao diu tranh nao?

A. Phong trao cach mang 1930-1931.

B. Biéu tinh 1-5-1930 trén toan qudc.

C. Biéu tinh 12-9-1930 ciia néng dan huyén Hung Nguyén, Nghé An.

D. Piu tranh vil trang ctia néng dén, cong nhén. .. thang 9-10-1930.
Cau 27. Chinh quyén cach mang & Nghé-Tinh dwgc goi 1a chinh quyén Xé viét vi:

A. Chinh quyén dau tién cua cong nong.

B. Chinh quyén do giai cip cong nhén lanh dao.

C. Hinh thttrc cua chinh quyén theo kiéu X6 viét (Nga).

D. Hinh thirc chinh quyén theo kiéu nha nudc méi.
Cau 28. Té chirc nao ding ra quan li mei mit doi song, chinh tri, xi hdi & nong thong Nghé-Tinh?

A. Ban chép hanh nong hoi. B. Ban chip hanh cong hoi.

C. Hoéi phu nir gidi phong. D. Poan thanh nién phan dé.

Cau 29. Chinh quyén X6 viét Ngh¢-Tinh ton tai trong khoing thoi gian bao 1au?
A. Tir 2 dén 3 thang. B. Tir 3 dén 4 thang.
C. Tr 4 dén 5 thang. D. Tir 5 dén 6 thang.

Céu 30. Cach mang Viét Nam budrc vao thoi ki vo cung khé khin. Pé quoc Phap va phong kién tay sai
thang tay thi hanh mgt chinh sach khiing b6 curc ki tan bao. Cac co sé ciia Dang lan lwgt bi pha vé. Dé
l1a dac diém cua lyc lwgng cach mang Viét Nam giai doan:

A. 1930-1931. B. 1931-1932.
C. 1933-1934. D. 1934-1935.
Céu 31. Hé thong tb chirc ciia Pang néi chung dwgc phuc hdi vao thoi gian nao?
A. Pau nam 1932, B. Dau nim 1933.
C. Cubi nam 1935. D. Cudi nam 1934 dau 1935.
Cau 32. Thoi ki Cach mang tir 1930-1935 1a thoi ki:
A. Pang ta ra hoat dong cong khai. B. Dang ta hoat dong manh mé.
C. bang ta hoat dong nira cong khai, nira bi mét. D. Bang ta hoat dong bi mat.

Cau 33. Dai hji lin thir nhit cia Pang dién ra vao thoi gian nao, & dau?

A. Ngay 3-1935 ¢ Ma Cao — Trung Qudc

B. Ngay 3-1935 & Huong Cang — Trung Qudc.

C. Ngay 3-1935 ¢ Xiém — Thai Lan.

D. Ngay 3-1935 & Cao Bang — Viét Nam.
Cau 34. Lanh tu nao cia Pang Cong san Viét Nam di hi sinh trong nha ta dé qudc trong thoi ki 1930-
1935?

A. Tran Phi. B. Trang Ptrc Canh.
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C. Nguyén Phong Sic. D. Ngb Gia Tu.
Ciau 35. Trong thoi ki cich mang tir 1930-1931, lanh tu Nguyén Ai Qudc bi giam trong nha tii nao?
A. Nha ti Hoéa Lo (Ha Noi). B. Nha tu Hrong Cang (Trung Quéc).
C. Nha ta Con Son. D. Nha tu Cén Ddo.
Ciu 36. Hiy dién diing (D) sai (S) vao cic ciu sau day:
A. Phong trao cach mang 1930-1931 dién ra & Béc, Trung, Nam.
B. Phong trio cach mang 1930-1931 dién ra & tinh Nghé An.
C. X6 viét Nghé-Tinh 1a dinh cao ciia cao trao 1930-1931.
D. Luc luong quan trong nhat tham gia phong trao cach mang 1930-1931 14 tiéu tu san, néng dan.
E. Ngay 12-9-1930 1a cudc biéu tinh ctia nong dan Hung Nguyén — Nam Dan — Nghé An.
F. X6 viét Nghé-Tinh 13 hinh thirc chinh quyén cach mantg theo kiéu X6 viét Nga.
G. Théang 3-1935 Dai h6i Dang 1an tht nhat hop & Ma Cao (Trung Qudc).
H. Cudi nam 1931 cic co s ciia Pang da dugc phuc hoi.
ILPHONG TRAO DAN CHU 1936-1939

Cau 37. Sau nhirng cudc khiing hoang kinh té 1929-1933, chii nghia phat xit d3 nim dwgc chinh quyén
¢ dau?
A. O Pirc, Phéap, Nhat. B. O Purc, Tay Ban Nha, Y.
C. O Puc, Italia, Nhat. D. O b, Ao-Hung.
Ciu 38. Chii nghia phat xit c6 nhirng dic diém nao dé phan biét véi chii nghia tw ban?
A. Doc tai tan bao nhét, s6 vanh nhéat.
B. Boc 16t tam té d6i voi cOng nhan.
C. Dé qubc chu nghia nhét ctia bon tur ban tai chinh.
D. Cau A va C dung.
Cau 39. Dai hi Quéc té Cong san lin thir VII hop vao thoi gian nao? O dau?
A. Thang 6-1934 tai Ma Cao (Trung Quéc).
B. Thang 7-1935 tai Matxcova (Lién X0).
C. Théang 3-1935 tai Ma Cao (Trung Qudc).
D. Thang 7-1935 tai lanta (Lién X0).
Cau 40. Dai hdi 1in thir VII ciia Qudc té Cong san da xac dinh ké thit nguy hiém truéc mit ciia nhan
déan thé giéi 1a bon nao?
A. Chu nghia dé qudc thuc dan.
B. Chu nghia quan phiét va cha nghia dé qudc.
C. Khoéng phai la cha nghia dé qudc néi chung ma 1a chi nghia phat xit.
D. Chu nghia phan biét ching tdc.
Cau 41. Tai Pai hoi lan thir VII ciia Quéc té Cong san, doan dai biéu Pang cong san Pong Duong do ai
din diu dén duy dai hoi?
A. Nguyén Ai Qudc. B. Pham Vin Déng.
C. Nguyén Vin Cir. D. Lé Hong Phong.
Ciu 42. Trong nhirng nim 1936, mit tran nhan din nwéc nao 1am nong cbt, thing cir vao nghi vién va
1én cAm quyén?
A. Nudc Drrc. B. Nudc Phap.  C. Nuéc Anh. D. Nude Tay Ban Nha.
Ciu 43. Mt s ti chinh tri & Viét Nam dwoc tha ra da nhanh chéng tim cich hoat dong tré lai. D6 1a
nho chinh sach cia to chirc nao?
A. Mit tran nhan dan Phap. B. Mat tran nhan dan Lién X6.
C. Qudc té Cong san. D. Thuc déan Phap.
Céu 44. Nhirng sy kién nao sau day c6 lién quan dén cudc van dong dan chi 1936-1939?
A. Nghi quyét Pai hoi lan tha VII cua quoc té Cong San.
B. Thyc dan dan 4p di man X6 viét Nghé-Tinh.
C. Théng lgi cia Mdt tran nhan dan Phép nam 1936.
D. Cau A va C dung.
Cau 45. Cin cir vao tinh hinh thé gi¢i, trong nwéc va tiép thu dwong 16i ciia Qudc té Cong San, Ping
Cong san Pong Dwong la bon nao?
A. Thuc dan Phap
B. Bon phan dong thudc dia cung be 1i tay sai khong chiu thi hanh chinh sach ciia Mét tran nhan
dan Phap.
C. Bon phong kién
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D. Cau A va B dung.
Cau 46. Nhiém vu cach mang dwgc Pang ta xdc dinh trong thoi ki 1936-1939 1a gi?
A. Pénh dudi @& qudc Phap, Pong Duong hoan toan doc lap.
B. Tich thu rudng dit cua dia chii phong kién chia cho dan cay.
C. Chéng phat xit, chéng chién tranh dé quéc, chéng bon phan dong thudc dia, doi tu do, dan chu,
com 40, hao binh.
D. Tét ca déu ding.
Cau 47. Ngay tir nim 1936, Ding ta dé ra chii truwong thanh 1ap mit trin véi tén goi 1a gi?
A. Mit tran dan toc thong nhat phan dé Pong Duong.
B. Mit trin nhan dan phan dé Péng Duong.
C. Mat tran dan chu Béng Duong.
D. Mait tran Viét Minh.
Ciu 48. Pén thang 3-1938, tén goi ciia mit tran & Pong Dwong la gi?
A. Mit tran dan chi théng nhat Pong Duong.
B. Mit tran thong nhét phan dé Pong Duong.
C. Mait tran nhan dan phan dé Péng Duong.
D. Mat tran Viét Minh.
Ciu 49. Hinh thirc va phwong phap du tranh trong thoi ki 1936 — 1939 dién ra nhu thé nao?
A. Hop phép va nura hop phép, cong khai va nua cong khai.
B. Két hop d4u tranh chinh trj véi ddu tranh vii trang.
C. Loi dung tinh hinh thé gidi va trong nudc déu tranh cong khai d6i mat véi ké thu.
D. Déu tranh trén linh vuc nghi truong 1a chi yéu.
Ciu 50. Phong trao Pong Dwong Pai hoi dién ra trong thoi gian nao?
A. Tundm 1936 dén nam 1939. B.Tur cudi ndm 1936 dén cudi nam 1937.
C.Tir giita ndm 1936 dén thang 3 nim 1938.  D.Tir giita ndm 1936 dén thang 9 nam 1936.
Cau 51. Qua cac cudc mit tinh biéu tinh, dwa “din nguyén”, luc lwong nao tham gia dong dio va hing
hai nhat?
A.Cdng nhan va néng dan. B.Hoc sinh va thg tha
cong. C.Tri thitc va dan nghéo thanh thi. D.Céu A va C ding.
Céu 52. Cudc mit tinh 16n nhét trong cudc van dong dan chi 1936-1939 dién ra vao thoi gian nao? &
dau?
A. Vao ngay 1-8-1936, tai quang truong Ba Pinh (Ha Noi)
B. Vao ngiy 1-5-1938, tai Bén Thuy, Vinh
C. Vao ngay 1-5-1939, tai Ha Noi D.Vao ngay 1-5-1938, tai nha Pau Xao-Ha Noi.
Cau 53. Tac pham “Vin dé din cay” cia Qua Ninh va Van Dinh dwoc in va phat hanh rdng rii trong
cufc van dong dian chi 1936-1939. Viy Qua Ninh va Vian Pinh 14 ai?
A. Séng Hong va Xuan Thuy B.Nguyén Ai Qudc va Pham Vin Dong
C.Truong Chinh va V& Nguyén Giap D.Tran Phi va Ha Huy Tap
Cau 54. Trong nhirng nam 1937 — 1938, bing Cong San Pong Dwong lgi dung kha  nang hop phap dwa
nguoi cua Dang va cia Mat tran vao Hi dong Quain hat 6 Nam Ki va Vién dan biéu & Bac-Trung Ki
nhim muc dich gi?
A. Van dong bon tay sai cua thuc dan Phap diung vé phia cach mang dé d4u tranh doi dan sinh, dan
chu.
B. Mo rong dia ban hoat dong trong ca nudc, gy co s cach mang trong toan qudc.
C. Nim bit tinh hinh dé d6i pho vai ké thu trong bét cir tinh hudng nao dong hd chuan bi tién dén
thue hién cude dau tranh giai phong dan toc.
D. Tit ca déu sai.
Céu 55. Trong cudc van dong dan chii 1936 — 1939, c6 hai s Kkién tiéu biéu nhat, dé 1a 2 su kién nao?
A. Phong trio Dai hoi Dong Duong va phong trao dau tranh doi dan sinh, dan chi.
B. Phong trao d4u tranh trén linh vuc bao chi va nghi truong.
C. Phong trao d6n Goéda va dau tranh nghi truong.
D. Phong trao bao chi va doi dan sinh dan cha.
Cau 56. Nét ndi bat nhit ciia cudc van dong dan chi 1936 — 1939 1a gi?
A. Uy tin va anh huong ctia Pang duoc mo rong va an sau trong quan chiing nhan dan.
B. Tu tudng va chi truong ctia Pang duoc phd bién, trinh d6 chinh tri va cong tac ciia dang
vién dugc nang cao.
C. Tap hop dugc mét luc lwong cong — néng huing manh.
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D. Pang di tap hop duge mét luc lugng chinh tri ciia quan chiing dong dao va sir dung hinh thirc,
phuong phap dau tranh phong phu.

Cau 57. Pai hoi Qudc té cong san 1an thir VII (7-1935) di ¢é nhirng chii truong gi?

A. Thanh lap Pang Cong san & mdi nudc.

B. Thanh 1ap Mat trén nhan dan ¢ cac nudc.

C. Thanh lap Mat trdn nhan dan ¢ cac nudc tu ban.

D. Thanh lap Mat trén nhan dan ¢ cac nudc thude dia.
Cau 58. Mit tran nhan dan Phap do Pang Céng sin lam nong cdt, thing cir vao nghi vién va Ién cim
quyén vao nim nao?

A.1935 B.1936 C.1937 D.1938
Cau 59. Ping ta chuyén hwéng chi dao sach luwgc trong thoi ki 1936-1939 duya trén co sé nao?

A. Puong 16i nghi quyét cuia Qudc t& Cong san.

B. Tinh hinh thuc tién cta Viét Nam.

C. Tinh hinh thé gidi va trong nudc co su thay doi.

D. Dang Cong san Dong Duong phuc hdi va hoat dong manh.
Cau 60. Khau hiéu diu tranh ciia thoi ki cich mang 1936-1939 1a gi?

A. “Panh d6 dé qubc Phap- Pong Duong hoan toan doc 1ap”

B. “Tich thu ruong dét cua dia chu chia cho dan cay”

C. “Dgc lap dan toc” “Ngudi cay co ruong”

D. “Chdng phat xit chong chién tranh, doi tu do dan chii, com 4o hoa binh”.
Cau 61. Thang 8-1936, Dang chiu truong phat dong phong trao gi?

A.Doéng Duong Dai héi B.Phong trao doi dan sinh dan chu.

C.Van dong ngudi cua Pang vao Vién dan biéu. D.Mit tinh dién thuyét thu thap “dan nguyén”.
Céu 62. Mit tinh biéu tinh dwa “dan nguyén” d6 13 hinh thirc ddu tranh ciia phong trao nao?

A. Dbong Duong Dai hoi.

B. Phong trao d6n doan phai vién cua chinh phii Phap va toan quyén méi xir Dong Duong.

C.A va B dang. D.Céu A va B sai.

Ciu 63. Phong trao Pong Duong Dai héi dién ra trong thoi gian niao?
A. Tunim 1936 dén nam 1939. B.Tir cudi nm 1936 dén cudi nam 1937.
C.Tir giita ndm 1936 dén thang 3-1938. D.Tir gitta nam 1936 dén thang 9-1936.

Ciu 64. Cudc diu tranh cong khai, hop phap trong nhirng nim 1936-1939 thuc sw 1a mét cude cach
mang gi?
A. Mot cao trao cach mang dan toc dan chu. B.Mot cudc cach mang giai phong dan toc.
C.Mot cudc dau tranh giai cap. D.Mot cudc tuyén truyén van dong chii nghia Mac — Lénin.
Ciu 65. Piéu nao khong phai chinh sich ciia chinh phit Mt tran nhan dan Phap nim 1936 doi véi cac
thufc dia?
A. Cho phép lap hdi ai hiru. B.Giai quyét van dé rudng dat cho nhan dan.
C.Tra ty do cho mét sb tu chinh tri. D.Cho phép xuat ban bao chi.
Cau 66. Cudc mit tinh khong 16 ctia 2 van rudi ngudi dién ra tai khu Piu Xio — Ha Noi vao ngay nao?
A.1-5-1930 B.1-5-1935  C.1-5-1938 D.1-5-1939
Ciu 67. Hinh thirc d4u tranh chii yéu ciia phong trao Pong Duwong dai hoi l1a gi?
A.Tuan hanh. B.Mit tinh.  C.Pua dan nguyén. D.Dién thuyét.
Ciau 68. Két qua 16n nhit ciia phong trao cich mang déan chi 1936-1939 1a gi?
Chinh quyén thuc dan phai nhugng bg, cai thién mot phan quyén dén sinh, dan chu.
Quén ching duoc tap duot dau tranh dudi nhiéu hinh thirc.
Thanh 1ap Mat trén dan chu nhan dan doan két rong rdi cac tﬁng 16p xa hoi.
Quan chiing duoc té chirc va giac ngd, Pang duoc ti luyén, tich luy kinh nghiém xay dung mat
tran thong nhét.
Ciu 69. Vi sao cao trao dan chit 1936-1939 dwoc xem la cudc tong dién tap lan thir 2 chuin bi cho
thing loi ciia Cach mang thang 8-1945?
A. Uy tinh va anh huéng ctia Pang dugc mo rong, trinh d¢ cua Pang vién duogc nang cao.
B. Tu tudng va chii truong cua Pang duoc phd bién rong rii.
C. Tép duot cho quﬁn ching dAu tranh chinh tri, thanh lap mot doi quan chinh tri rong 16n tap hop
chung quanh dang.
D. Tét ca déu ding.
Cau 70. Hiy dién ding(P) sai(S) vio cac ciu sau day:

Cowp
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Cudc khing hoang kinh t& 1929-1933 d lam cho mau thuan xa hoi trong cac nudc tu ban chi
nghia trd nén sau sic.
Chu nghia phat xit xuat hién & Anh, Phap, Italia.
Chu nghia phét xit xuat hién ¢ Ptc, Italia, Nhat.
Nam 1936, Mat tran nhan dan Phap do BPang Cong san lam néng cbt tha“ing clr vao nghi vién.
Théng 3-1938, Mat tran dan chu thong nhat Dong Duong doi thanh Mt tran nhan dan phan dé
DPong Duong.
F. Goda la toan quyén xt Pong Duong nam 1935.
G. Ké thu trudc mit cia nhan dan Déng Duong (1936-1939) 1a bon phan dong thudc dia va tay sai

>

moaw

cua ching.
Céu 71. Hiy ndi nién dai & cdt A phu hop véi sw kién ¢ cot B
A B
1. 7-1935 A. Mit tran nhan dan Phap 1én cam quyén.
2. 3-1938 B. Phong trao Bong duong dai hoi.
3. 8-1936 C. Doén phéo vién chinh pha Phap.
4. 1936 D. Pai hoi Qudc té Cong san lan thir VIL
5. 11-1936 E. Mat trdn nhan dan phan dé bong Duong do6i
6. 1937 thanh Mt tran dan chi thong nhét.
7. 1-5-1938 F. Mit tinh tai khu D4u Xao — Ha Noi.
G. Tong bai cong clia cong ti than Hon Gai.

Cau 72 .Hay chi ra ciu khong ding sau day:

A. Trong nhitng ndm 1936-1939 phong trao du tranh cach mang 14 két hop kha ning hop phéap va nira

hop phap, cong khai nira cong khai.

B. Nhiém vy cach mang dugc xac dinhtrong thoi ki 1936-1939 1a danh dd phong kién thuc hién nguoi

cay co ruc}ng.

C. Tén goi ciia mit tran thong nhat thoi ki 1936-1939 1 mit tran dan chi Pong Duong.

D. Ngay 1-5-1938 Tong bai cong cua cong nhén cong ti Hon Gai.

IILPHONG TRAO GIAI PHONG DAN TQC VA TONG KHOI NGHIA THANG TAM 1939-1945
Cau 73.Dang ta xac dinh ké thu trong giai doan ciach mang 1939-1945 la bon nao?

A. Bon phan dong thuoc dia va tay sai cia chung. B.Bon dé qudc va phat xit.

C.Bon thyc dan va phong kién. D.Bon phat xit Nhét.

Ciu 74 Hoi nghi 1an 6 (11-1939) ciia Ban chip hanh Trung wong ding di xac dinh nhiém vu ciaa cach
mang Pong Dwong lic nay 1a gi?

A. bat nhiém vu giai phong dén toc va giai phong giai cép 1én hang dau.

B. Chdng chii nghia phat xit va chéng chién tranh.

C. Pat nhiém vu giai phong dan toc 1én hang dau va cip bach. D.Tét ca nhiém vu trén.

Cau 75 Pén thang 11-1939 tén goi ciia mit trin Pong Duwong la gi?

A. Mit trdn nhan dan phan dé Pong Duong. B.Mit tran dan chu BDéng Duong.

C.Mit tran phan dé phan phong. D.Mit tran déan toc thong nhét phan dé Pong Duong.
Céu 76 Mdi quan hé giira hai cAu khau hiéu : “Pdc 1ap din tdc” va “Rudng dit cho din cay” dwoc gidi
quyét nhi thé nao trong thoi ki 1939-1945?

A. Tam gac la khéu hiéu cach mang rudng dat.

B. Tam gac lai khau hiéu cach mang giai phong dan toc.

C. Tiép tuc thue hién hai khau hiéu trén mot cach d@)ng bo. D.Ca cau A va cau B déu dang.

Cau 77.Hi nghi Trung wong lin thir 6 ciia Ping ta dién ra vao ngay thing nim nao?Tai diu?

A. Nay 19-5-1941 tai ba Diém —Hoc Mon. B.Ngay 19-5-1939 Pic B6 —Cao Bang.

C.Ngay 6-11-1939 tai Ba Diém — Hoc Mon. D.Ngay 10-5-1940 Tai Binh Dang.

Céu 78. Hji nghi Trung wong lan thir 6 da danh diu sw chuyén hwéng ding din va chi dao chién lwgc
cich mang nhu thé nao?

A. Kip thoi giai quyét van dé ruong dat cho nong dan.  B.Xéc dinh dting ké thu 1a phat xit Nhat.

C.M6 rong van dé dan chu trén toan céi Pong Duong. D.Giuong cao ngon co gidi phong dan tde.
Cau 79. Vi¢e néu khau hiéu thanh 1ip “Chinh phii cong hoa dan chi” 1a khiu hi¢u ciia nghi quyét nao
trong thoi ki cach mang 1939-1945?

A. Hbi nghi Trung wong dang lan 6. B.Hoi nghi trung uwong déng lan tht 8.

C. Hoi nghi quan sy Bic Ki. D.Tit ca déu sai.
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Cau 80. Trong cac thoi diém sau diy thoi diém nao bung né khéi nghia Bic Son?
A.22-9-1940. B.29-9-1940.  C.23-11-1940. D.20-10-1940.
Cau 81. Nguyén nhén khac nhau ciia khéi nghia Bic Son va khéi nghia Nam Ki 1a gi?
A. Mau thuén sau sic giita dan toc ta v6i d& qudc Phap va phat xit Nhat.
B. Binh linh nguoi Viét trong quén ddi Phap bi bat 1am bia d& dan & mit trin Thai Lan.
C. Phép dau hang Nhat vao Pong Duong. D.Cau B va cau C dung.
Céu 82. La ¢ d6 sao vang lin dau tién xuit hién trong cudc khéi nghia nao?
A .Khoi nghia Bic Son. B.Khoi nghia Nam Ki.  C.Khoi nghia Ba To. D.Binh bién D6 Luong.
Cau 83. Nhirng nguéi con wu ti ciia Pang nhuw Nguyén Vin Cir, Ha Huy Tap, Nguyén Thi Minh Khai
bi thwe dan Phap xir bin sau cudc khéi nghia nao?
A Khoi nghia Yén bai. B.Khoi nghia Bac Son. C.Khoi nghia Nam ki. D.Binh bién D6 Luong.
Cau 84. Lyc lwong nao tham gia vao cudc binh bién P6 Lwong (13-1-1941)?
A.Dong ddo quan chung tham gia. B.Chii yéu nong dan va cong nhén.
C.Chu yéu 12 nong dén. D.Chi ¢6 binh linh ngudi Viét trong quan doi Phap, khong ¢ quan
chung tham gia.
Cau 85. Nguyén nhin chung 1am cho ba sy kién: Khéi nghia Bic Son, khéi nghia nam ki va binh bién
Do Lwong bi thit bai?
A. Quan chung chua duoc tham gia khoi nghia va binh bién.
B. Ké thu con manh, lyc lugng cach mang chua dugce t6 chirc va chuan bi day da.

C.Luc lugng vil trang con non yéu. D.Lénh tam hoan khéi nghia vé khong

kip.
Cau 86. Y nghia chung ciia ba sy ki¢n :Khéi nghia Bic Son, khéi nghia nam ki va binh bién D6
Lwong ?

A. Giang 1 don pht dau chi tir vao thuc dan Phap dong thoi nghiém khéc canh céo phat xit Nhat.

B. Dé lai nhidu bai hoc kinh nghiém vé khoi nghi vii trang.

C. Giang mot don quyét liét vao bon thuc dan phong kién. D.Cau A va B dung.

Cau 87. Vi “hiép wéc phong thu chung Pong Dwong”giira Phap va Nhat ki ngay 23-7-1941, Phap da
thira nhan Nhat c6 quyén gi ¢ Dong Duong?

A. C6 quyén chi huy kinh té. B.C6 quyén dong quan trén toan cdi Dong

Duong. C.C6 quyén doc chiém 3 san bay Cat bi, Gia Lam, Phu Lang Thuong.

D.C6 quyén dua 6000 quan dong & phoa Bic song Hong.

Cau 88. Nguyén nhén din dén hiu qua Ia cho hon 2 triéu dong bao ta chét déi & Mién Bic trong may
nim diu 1945 1a gi?
A. Thuc dan Phap bét dan ta ban thoc theo dién tich cay cdy.

B. Phat xit Nhat bat dan ta nho lta, phoi hoa mau dé trong day, thau dau.

C. Ngin chin khong cho van chuyén luong thyc tir mién Nam ra Bic. D.Tat ca cac nguyén nhan trén.
Cau 89. Sach gido khoa lich sir 12 tap II trang 52 c6 viét: “Cugc song ciia nhéan dan thoi dé thét sir khon
quén. Bi twét hét hat gao ma ho ndam ndng, muoi swong moi kiém dwoc, hay may thay méanh vi ma ho
thirc khuya, ddy sém dé dét thanh, ho song cam hoi véi bdt chdu cdm nhat, va trdin minh chiu rét dém
dong”. D6 la tinh canh nong dian Viét Nam dugc mo ta trong thoi ki nao?

A. Trudce khi c6 Pang Cong san Viét Nam ra doi. B.Trong thoi ki 1930 — 1931.

C.Trong thoi ki 1936 — 1939. D.Khong phai céac thoi ki trén.

Céu 90. Nha the T6 Hiru viét
“Ba mwoi nam chdn khong mdoi
Ma dén bay gio méi téi noi”
D6 1a hai cdu tho néi vé qua trinh ra di tim dwdng ciru nwée ciia Nguyén Ai Qudc va dén khi Nguoi
quay vé Té quoc. Vay, Nguoi vé nuée vao thoi diém nao? O dau?

A. Ngay 25-1-1941 tai Pac B6 — Cao Bang. B.Ngay 28-1-1941 tai Tan Trao — Tuyén Quang.

C.Ngay 28-1-1941 tai Pic B6 — Cao Bang. D.Ngay 28-2-1941 tai Ha Noi.

Céu 91. Tir ngay 10 dén 19-5-1941 & Viét Nam dién ra sy kién ich sir gi quan trong c6 lien quan dén
Cach mang thang Tam?
A. Dt mé cude tin cong vao lanh thd Lién X6. B.Nguyén Ai Qudc méi dat chan vé T6 qude.
C.Qua trinh dién ra Hoi nghi Trung wong Pang lan thir 8. D.Cau A va C dung.
Cau 92. Poan vin sau day dwoc Nguyén Ai Qudc trinh bay lic nao? “Néu khong giai quyét dwoc vin
das dan toc giai phong, khong doi dwoc doc lap tu do cho toan thé dan toc, thi chang nhirng toan thé
qudc gia din tdc con chiu mii kiép trdu ngwa, ma quyén lgi ciia bd phan giai cAp 6én van nim sau
ciing khong 06i 0ygc”.
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A. Trong Hoi nghi Trung wong Dang lan thir 6 (11-1939).
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B. Trong Hoi nghi Trung wong Dang lan tht 8 (5-1941).

C. Trong thu giri dong bao toan quoc sau Hoi nghi TW lan thirc 8.

D. Trong 1di kéu goi toan qubc khang chién.

Cau 93. Tai Hji nghi TW Pang lin thir 8, Nguyén Ai Qudc chii trwong thanh Iip mit trin nao?

A. Mat tran Lién Viét. B.Mat tran Béng Minh.

C.Mait tran Viét Minh. D.Mait tran dan toc théng hat phan dén bong Duong.

Cau 94. Vi sao Hoi nghi Trung wong Pang lin thir 8 cé tim quan trong dac biét d6i véi Cach mang
thang Tam 1945?

A. Chu truong givong cao ngon co giai phong dan toc.

B. Hoan chinh viéc chuyén huéng chi dao chién luoc cua Hoi nghi Trung wong lan thu 6.

C. Giai quyét dugc van dé rudng dét cho nong dan. D.Cung cb duoc khoi doan két toan dan.
Cau 95. Trinh bay xuit xit ciia doan vin sau diy: “Trong luc nay quyén loi giai phéng dan tdc cao hon
hét thay. Chung ta hiy doan két lai danh d6 bon dé qudc va Viét gian ding ciru noi going ra khéi nuéc
s0i, lira nong”.

A. Trong thu ciia Nguyén Ai Qudc giri dén dong bao ca nude.

B. Trong Hoi nghi Trung wong Dang lan thir 8.

C. Trong loi hich cia mat tran Viét Minh. D.Trong Quan 1&énh s6 1 cuia Mt tran Viét Minh.
Céu 96. Pdi Clru qudc quén ra doi la sy két hop giira hai to chire vii trang nao?

A. Doi du kich Bic Son va d¢i du kich Ba To.

B. Doi du kich Bic Son va doi Viét Nam tuyén truyén giai phong quan.

C. Doi du kich BAc Son va doi Viét Nam giai phong quan.

D. Déi du kich Bic Son va doi du kich Thai Nguyén.

Cau 97.Viéc giy dung co sé chinh tri trong quén chiing tai cAc tinh Thai Nguyén, Tuyén Quang,Lang
Son la viéc 1am ciia to chirc nao?

A. Doi dukich Bic Son.  B.Pdi Ctru qudc quén. C.Poi du kich Thai Nguyén.

D.D6i Viét Nam tuyén truyén giai phéng quan.

Cau 98. Nim 1942, tinh nio dwgc coi 13 noi thi diém ciia cudc vin dong xay dung ciac Hoi Ciru quoc
quén trong mit tran Viét Minh?

ao Bang. B.Bic Can. C.Lang Son. D.Tuyén Quang.
Cau 99. Nhirng sach bao nao ciia Pang trong thoi ki 1939 — 1945, di gép phin quan trong vao viéc
tuyén truyén duwong 16i chinh sach ciia }){mg?

A. “Tiéng dan”, “Tin tac”, “Thoi méi”

B. “Giai phong”, “Cd giai phéng”, “Chat xiéng”, “Ctru qudc”, “Viét Nam doc 1ap”, “Keén goi linh”.

C. “Tin tuc”, “Thoi méi”, “Nhanh laa”. D.Cau A va C dung.

Cau 100. Pji Viét Nam tuyén truyén giai phong quan do ai lam ddi truéng, lic méi thanh 1ap cé bao
nhiéu nguoi?
o ddng chi V& Nguyén Giap — C6 36 ngudi.  B.Do ddng chi Trudng Chinh — C6 34 nguoi.
C.Do ddng chi Pham Hung — C6 35 nguoi. D.Do déng chi Hoang Sam — C6 34 nguoi.
Céu 101. Dgi Viét Nam giai phong quén ra doi, d6 1a sy hop nhit ciia cac té chirc nao?

A. Viét Nam tuyén truyen giai phong quan véi doi du kich Biéc Son.

B. Viét Nam tuyén truyen g1a1 phong quéan véi Ctru qudce quan.

C. Viét Nam tuyén truyén giai phong quan voi du kich Ba To.

D. Ciru qudc quan véi du kich Thai Nguyén.

Cau 102. Ngay trong dém 9-3-1945, khi Nhat ddo chinh Phap , Ban thwong vu Trung wong Dang hop
va nhén dinh tinh hinh nhu thé nao?

A. Cudc dao chinh Nhat — Phap gay ra mdt cugc khung hoang chinh tri ddi véi Nhat, lam cho tinh thé

cach mang xut hién.

B. “Nhat — Phap ban nhau va hanh dong cua ching ta”.

C. Phap sé ra sirc chong lai Nhit. D.Tit ca déu dung.

Céu 103. Khau hiéu “Panh dudi Nhat — Phap” dwoc thay bing khau hiéu “Panh dudi phat xit Nhat”
dugc néu ra trong:

A. Hoi nghi Ban chip hanh Trung wong Pang (9-3-1945).

B. Chi thi “Nhat — Phap bian nhau va hanh dong ciia chiing ta”.

C. Hoi nghi toan qubc cua dang (tir 13 dén 15-8-1945). D.DPai hoi qudc dan Tan Trao.

Cau 104. Quyét dinh Tong khéi nghia trong ca nwéc, gianh chinh quyén truéc khi Pong minh vao
Viét Nam. D6 13 ndi dung thé hién trong Nghi quyét nao cia Pang?
A. Nghi quyét Hoi nghi Trung uvong Pang lan tht 8.
uigeli.xyz
68/104



uigeli.xyz
B. Nghi quyé:t cua Bang tai Hoi nghi toan qudc (13 dén 15-8-1945).
C. Nghi quy¢t cua Dai hoi quoc dan Tan Trao.
D. Nghi quyét cua ban thuong vu Trung vong Pang hop ngay trong dém 9-3-1945.
Céu 105. Phuong phap diu tranh co ban trong Cach mang thang Tam 1945 la gi?

A. Dz}u tranh vii trang. B. Béu tranh bao lyc.
C. bau tranh chinh tri D. Pau tranh ngoai giao.
Céau 106. Noi thoi gian 6 cft A cho phu hop véi su kién ¢ cot B sau diy :
A B

9- Tir 13 dén 15-8-1945
10- Tir 16 dén 18-8-1945

Pai hoi qudc dan Téan Trao.

Thanh lap d6i Viét Nam tuyén truyén giai
phong quan.

J.  Hoi nghi toan quoc cua Dang.

1- Tir 6 dén 8-11-1939 A. Nhat nhay vao Bong Duong.
2- Ngay 22-9-1940 B. Nguyén Ai Qudc vé nudc.
3- Ngay 27-9-1940 C. Hoi nghi Trung wong Péng lan thir 6, tai Ba
4- 28-1-1941 Diém — Hoc Mon.
5. 13-1-1941 D. Khai nghia Bic Son bung no.
6- 19-5-1941 E. Cudc binh bién ¢ DoLuong.
7- 22-12-1944 F. Nhat dao chinh Phap.
8- 9-3-1945 G. Thanh lap Mat tran Viét Minh.
H.
L.

Cau 107. Thang 6-1945 dién ra sy kién gi tiéu biéu nhat ?
A. Chién tranh thé gi6i lan thir hai bung nd.  B.Quén doi phat xit Puc kéo vao nudc Phap.
C.Nhat kéo vao Lang Son Viét Nam. D.Nhat danh chiém Trung Quéc.
Céu 108. O Pong Dwong nim 1940 thwe dan Phap ding truwée hai nguy co nao ?
A. Péu hang Nhat dan ap nhan dan Péng Duong.
B. Danh bai Nhat dan ap nhan dan Pong Duong.
C. Ngon lira cach mang giai phong dan toc ciia nhan dan Bong Duong sém mudn s¢ bung no, phat xit
Nhat vao Dong Duong hét cing Phép.
D. Ciu két v6i Nhat khung bd nhan dan Déng Duong.
Cau 109. Thye din Phap ¢ Pong Duwong thing tay dan dp phong trao cich mang bong Duong va théa
hiép voi phat xit Nhat, phat xit Nhat, phat xit Nhat 16i kéo, tip hop tay sai tuyén truyén lira bip dé don
dwong hat cang Phap. D6 1a dic diém tinh hinh Viét Nam trong thoi ki :
A. 1930-1931. B. 1932-1933. (C.1936-1939. D.1939-1940.
Céu 110. Nhat xdm lwgec Pong Dwong, Phap diu hang Nhat, Nhit 1in dan tirng buéc dé :
A. Bién Pong duong thanh thudc dia ctia Nhit. B.Dé doc quyén chiém Pong
Duong. C.Bién Pong Duong thanh thudc dia va cin cir chién tranh ctia Nhat.
D.Lam ban dap tin cong nude khac.
Cau 111. Hiép woc "Phong thi chung Pong Dwong" dwoc ki giita Nhat va Phap ngay nao ?
A. 23-7-1941. B.29-7-1941.  C.7-12-1941. D. 10-12-1941.
Cau 112. Pé dbi pho véi tinh hinh méi, thue dan Phap da thue hién chinh sach gi ?
A. Mo ctra cho Nhat vao Bong Duong.
B. Thang tay dan ap phong trio cach mang, thoa hiép voi Nhat dé dan ap nhan dan ta.
C. Thi hanh chinh sach "Kinh té chi huy". D.Ting cac loai thué gip 3 lan.
Céu 113. Duwéi hai tAng ap birc béc 19t ning né ciia Phap — Nhit, giai cAp nao bi khdn khé nhit, ton
thit nhiéu nhét trong nan doi 1944-1945 ?
A. Trong tong s0 gan 2 tridu nguoi chét doi cu01 nim 1944 dau nim 1945 da so la nong dan.
B. Trong tong so gan 2 triéu nguoi chét doi cu01 nam 1944 dau nim 1945 da so la cong nhéan.
C. Trong tong so gan 2 triéu nguoi chét doi cu01 nim 1944 dau nim 1945 da so 1a thg thu cong.
D. Trong tong s6 gan 2 tridu nguoi chét doi cudi nim 1944 dau nim 1945 da s6 1a thg mo.
Céu 114. Hi¢p wéc phong thi chung cia Pong Duong (23-7-1941) dugc ki giira Phap va Nhét thira nhén :
A. Phap cam ket hop tac voi Nhat vé moi mat.
B. Nhat co quyen dong quan trén toan cdi bong Duong.
C. Nhat c6 quyén sir dung tat ca cac san bay va cira bién & Dong Duong vao muyc dich quén su.
D. Phap phai dam bao hau phuong an toan cho quan doi Nhat.
Céu 115. Nguyén nhén trye tiép 1am hon 2 tri¢u ngudi mién Bic chét d6i trong may thang diu nim
1945 ?
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A. Nhat bit nhan dan ta nhd lga trong day. B.Ting thué dé vo vét boc 16t nhan dén ta.
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C.Thu mua thuc pham chu yéu Ia Ita gao theo 16i cuong bach véi gia ré mat.
D.Nhat bit Phap phai vo vét ciia nhan dan ta cung dén cho Nhat.
Cau 116. Sy 4p birc, béc 19t da man ciia Nhat — Phap di din dén hiu qua gi ?
A. Mau thuan giita toan thé nhan dan Viét Nam, voi phat xit Nhat sau sic.
B. Mau thuin giita toan thé nhan dan Viét Nam véi thuc dan Phap sdu séc.
C. Mau thuin giira toan thé cac dan toc Pong Duong v6i Nhat — Phap sau sic.
D. Mau thuin giita toan thé cac dan toc Pong Duong v6i Nhat sau sic.
Cau 117. Muc dich ciia Nhit bit nhin din ta nhd laa trong day la gi ?
A. Phé hoai nén nong nghiép cua ta. B.Phat trién trong ciy cong
nghiép. C.Lay nguyén liéu can thiét phuc vu chién tranh.  D.Phat trién céng nghiép.
Cau 118. Cugc khéi nghia da dé lai cho Ping ta nhirng bai hoc bd ich va khéi nghia vii trang, xiy
dung lwe hrgng, chién tranh du kich 1a cudc khéi nghia nao ?
A. Khai nghia Béc Son (9-1940). B. Khéi nghia Nam Ki (11-1940).
C. Binh bién D6 Luong (1-1940). D. Ca ba cudc khdi nghia.
Cau 119. Piém gidng nhau vé y nghia ciia ba su kién: Bic Son, Nam Ki va Binh bién D6 Luwong la gi?
A. Cac lyc lugng vii trang cach mang ra doi phat trién tir ba cudc khoi nghia.
B. Giang don chi tir vao thuc dan Phap, nghiém khic canh céo phat xit Nhat, 14 nhitng phat sung dau
tién bao hiéu mot cao trao cach mang mai.
C. Dé lai nhitng bai hoc kinh nghiém vé x4y dung luc luong vé khai nghia vii trang.
D. M& ra mét thoi ki dau tranh méi.
Cau 120. Ba cudc khéi nghia Bic Son, Nam Ki, Binh bién D6 Lwong di dé lai bai hoc kinh nghiém 16n
nhit nio?
A. Bai hoc kinh nghiém vé khoi nghia vil trang, vé xdy dung luc luong vil trang va chién tranh du kich.
Cau 121. La mdt cudc ndi diy tw phat cia binh linh, khéng cé sy linh dao ciia Pang va khong cé sy
phdi hop ciia quén ching. D6 la dic diém cia sy kién lich sir nao?

A. Khoi nghia Bic Son (9-1940). B.Khoi nghia Nam Ki (11-1940).

C.Binh bién D6 Luong (1-1941). D.Khéi nghia ndng dan Yén Bai (2-1930).
Ciu 122. Hay nbi cac nién dai & cdt A véi cac sw kién cia cot B

A B
1.9-1939 A. Chinh phu Phap dau hang phat xit Puc
2. 8-1940 B. Hi¢p udc phong thu chung Pong Duong.
3.6-1940 C. Chién tranh thé gii 2 bung no.
4.27-9-1940 D. Hiép udc Phap — Nhat thira nhén Nhat co dic
quyén O Pong Duong.

5.23-11-1940 E. Hai triéu dong bao mién Bac chét déi.
6. 23-7-1940 F. Khoi nghia Bic Son.
7. Cuoi 1944 dau 1945 G. Khoi nghia Nam Ki.
8. 13-1-1941 H. Binh bién D6 Luong.
Cau 123. Tinh hinh thé gi6i thang 6-1941 dién ra nhu thé nao?

A. Chién tranh thé gi6i bung nd. B.Phat xit Pirc tAn cong Lién X0.

C.Phat xit Dirc tin cong Phap. D.Phap xit Dirc tin cong Bi, Ha Lan.
Cau 124: Hgi nghi ban chip hanh Trung wong Pang Cong sian Pong Dwong lin thir 8 to chirc tai diu
9

dc Bo (Cao Bang). B. Bic Can C.Bic Son (Lang Son). D. Tan Trio (Tuyén Quang)

Cau 125 : Hoi nghi Ban chip hanh TW Ding Cong san Pong Dwong lan thir VIII té chirc trong
khoang thdi gian nao ?

A. Tu 10 dén 15-5-1941. B. Tir 10 dén 19-5-1941.

C. Tir 10 dén 25-5-1941. D. Tir 10 dén 29-5-1941.
Cau 126: Tir 15 dén 19-5-1941, ¢ Viét Nam di dién a sw kién lich sir nao?

A. Hoi nghi lan thtr 7 cua Ban chap hanh Trung wong Dang.

B. Nguyén Ai Qubc méi dit chan vé To qudc.

C. Qua trinh dién ra Hoi nghi Trung wvong Pang lan thi 8. D.Cau A va C dung.
Céu 127: Hgi nghi ban chap hanh TW DPang Cong san Pong Dwong lan thir VIII da x4c dinh mau
thuin co ban trong long xa héi Viét Nam 1a gi?

A. Mau thuan giita nhan dan ta v6i thuc dan Phép.
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B. Mau thuan giita nhan dan ta v&i phat xit Phap-Nhat.

C. Mau thuin giita nhin dan ta v6i thye dan Phap va phong kién tay sai.

D. Mau thuin giita nhén ta v6i phat xit Nhat va phong kién tay sai.

Cau 128: Hoi nghi ban chip hanh TW Pang Cong sin Pong Dwong lin thir 8 quyét dinh tam gic
khéu hi¢u nao?

A. “Tich thu ruéng dat ciia dé qudc va Viét gian chia cho dan cay”.

B. “Péanh d6 dia chu chia rudng dit cho dan cay”.

C. “Giam t6, giam tuc chia lai rudong dat”. D.Thyc hién “Nguoi cay c¢6 rudng”.

Cau 129: Hpi nghi ban chiap hanh TW Dang Cong sin Pong Dwong lin 8 dé ra khiu hi¢u gi?

A. “Tich thu ruéng dét ciia dé qudc va Viét gian chia cho dan cay ngheéo”.

B. “Nguoi cay c6 rugng”.

C. Giam to, giam tuc. D.“Panh d6 dja chu chia rudng dét cho dan cay”.

Cau 130: “Lién higp hét thiy véi cdc gidi dong bao yéu nwdc, khong phin biét giau nghéo, gia tré gdi
trai, khéng phdn biét ton gido va xu hwdng chinh tri, dé ciing nhau mwu cuéc din tjc gidi phéng va sinh
ton”, d6 1a chii trwong ciia Pang Cong sin Pong Dwong khi thanh 1ap:

A. Mit tran dén toc thong nhat Dong Duong. B.Mat tran dan chu Bong Duong.

C.Mit tran dan chu thong nhat Déng Duong. D.Mit tran Viét minh.

Cau 131: Mat tran Viét Minh chinh thirc thanh 13p ngay nao?

A. 10-5-1941 B. 15-5-1941 C.19-5-1941 D. 29-5-1941
Céu 132: Doi du kich diu tién ciia cach mang Viét Nam c6 tén goi 1a gi?

A. Doi dukich Bic Son.  B. Péi du kich Ba To.

C.. b6i du kich V6 NhaiD. Dgi du kich Binh Bang.
Cau 133 : Pji du kich Bic Son — Vii Nhai hop nhit véi di du kich Thai Nguyén thanh :

A. Viét Nam giai phong quan. B. Ctru quéc quan.

C. Viét Nam tuyén truyen g1a1 phong quan. D. Quén d61 nhan dan.
Céu 134 : Di Clru quoc quén ra doi dé la sy hop nhit giira :

A. Doi du kich Bic Son va doi du kich Ba To.

B. Doi du kich Bic Son va doi Viét Nam tuyén truyén giai phong quan.

C. Doi du kich Bic Son va d6i Viét Nam giai phong quan.

D. Doi du kich Bic Son va doi du kich Thai Nguyén.
Cau 135 : Viéc gy dung co sé chinh tri trong quén chiing tai cic tinh Thai Nguyén, Tuyén Quang,
Lang Son 12 viéc 1am ciia t6 chirc cAich mang nao ?

A. Doi dukich Bic Son.  B. Déi ciru quc quan.
C. Doi du kich Thai Nguyén. D. Poi Viét Nam tuyén truyén giai phong quan.
Cau 136 : Ban chi thi « Sira soan khéi nghia » va kéu goi nhan din « Sim vii khi dudi thii chung » 1a
cua:

A. Ban chdp hanh Pang Cong san Déng Duong.  B. H6 Chi Minh.

C. Tong bd Viét Minh. D. Ciru qubc quan.

Cau 137 : Nhiéu to bao ciia Pang va Mit trin Viét Minh di xuét ban I :

A. Tién phong, Dan ching, Lao dong.  B.Ban dan, Tin tirc.

C.Thanh nién, Nhanh la. D.Giai phong, Chat xiéng, Clu quéc, Viét Nam Doc 1ap.
Cau 138: Ddi Viét Nam tuyén truyén giai phéng quan do ai lam ddi trwéng, lic méi thanh 1ap cé bao
nhiéu ngwoi?

A. Ddng chi V5 Nguyén Giap; ¢ 36 nguoi.  B.Ddng chi Truong Chinh; ¢6 34 nguoi.

C.Pong chi Pham Hung; ¢6 35 ngudi. D.DPong chi Hoang Sam; ¢6 34 ngudi.

Cau 139: Vi sao Nhat tién hanh ddo chinh 1at @6 Phap vao dém 9-3-1945?
A. Nhat dang khén d6n truée cac don tan cong don dap cia Anh- Mi.  B.Phe phat xit dang thua to.

C.Pé doc chiém Pong Duong. D.Nudc Phap da dugc giai phong.
Cau 140: Chi thi “Nhat-Phap bin nhau va hanh dgng ciia chiing ta” 1a cia:
A. Tbng bd Viét Minh. B.H6 Chi Minh.
C.Ban thuong vu TW Dang. D..Doi Viét Nam tuyén truyén giai phé,ng quan.

Céu 141: Sau khi Nhét ddo chinh Phap, ké thii chinh cu thé truwéc mét va duy nhét ciia nhan din
Pong Duong luc nay la:

A. Thyc dan Phap. B. Phat xit Nhat.

C. Phat xit Phap - Nhat. D. Phat xit Nhét va déng minh ctia Nhat.
Cau 142: Chi thi “Nhat- Phap bin nhau va hanh dong cia ching ta” cé ndi dung co ban la gi?
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A. Kéu goi stra soan khdi nghia. B.Kéu goi dirng day khoi nghia.
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C.Phat dong cao trao “Khang Nhét ctru nudc”. D.Khoi dong gianh chinh quyén.
Cau 143: Hgi nghi quan sy Bic Ki (15-4-1945) quyét dinh nhirng van dé gi?
A. Thanh lap d6i Viét Nam tuyén truyén giai phong quan.
B. Thanh 1ap Quén d6i nhan dan Viét Nam.
C. Théng nhét cac luc lugng vii trang thanh Viét Nam giai phong quan.
D.Thanh lap khu giai phong Viét Bic

Cau 144: Uy ban quan sy Bic Ki dwoc thanh 1ap c6 nhiém vu co ban la gi?

A. Chi huy cac chién khu mat mién Bic va gitip d& toan quéc vé quan su.
B. Thanh 1ap Viét Nam giai phong quan.

C. Thanh l1ap khu giai phong Viét Bic. D.Thanh 13p uy ban 1am thoi khu giai phong.
Ciu 145: Cao trao khang Nhit ciru nuwée dién ra trong khoang théi gian nao?
A. T 9-3-1945 dén 13-8-1945. B. T 9-3-1945 dén 30-8-1945.
C. Tl 9-3-1945 dén 2-9-1945. D. Tir 14-8-1945 dén 2-9-1945.
Cau 146: Su kién nao sau day khong phu thufc thoi ki Cao trao khang Nhit ciru nwée?
A. Khéi nghia Ba To. B.Thanh 1ap khu giai phong Viét Bic.

C.“Pha kho thoc Nhat giai quyét nan d6i”. D.Chi thi “Stra soan khoi nghia” ctia Tong bo Viét Minh.
Cau 147: Sy kién nao c6 lién quan dén viéc quyét dinh thong nhit cic lwc lwgng vii trang cich mang
thanh”Viét Nam giai phong quan”:

A. Hoinghi TW Dang lan thir 8 (5-1941).  B.Hoi nghi quan sy Bac Ki (15-4-1945).

C.Chi thi ctia Tong bd Viét Minh (7-5-1944). D.Chi thi cua ldnh tu HS Chi Minh (12-1944).

Céu 148: Noi nién dai & cdt A v6i sw kién ¢ cot B cho phi hop:

A B

28 | A Hoi
-1-1941 nghi BCH TW Dang lan thu 8.

9- B. boi
3-1945 Viét Nam tuyén truyén giai phong quan thanh Iap.

15| C. Lanh
-4-1945 tu Nguyén Ai Quéc vé nude.

10 | D. Viét
-19-5-1945 Minh ra chi thi “Sam vii khi dudi thu chung”.

22 | E. Mat
-12-1944 tran Viét Minh thanh lap.

7- F. Nhat
5-1944 déo chinh Phap.

19| G. Thén
-5-1941 g nhét cac lyc lugng vii trang thanh 1ap Viét Nam

giai phong quan.

Ciu 149: O Chau Au, phat xit Dirc da bi tiéu diét hoan toan va budc phai diu hang khong diéu kién
v6éi Pong minh vao thoi gian nao?

A8-4-1945  B.8-5-1945 C.8-6-1945 D.8-7-1945
Ciu 150: O Chau A, quan phiét Nhat da dau hang Pong minh khong di€u kién vao:
A.13-8-1945  B. 14-8-1945 C. 15-8-1945 D. 16-8-1945

Cau 151: Phat xit Nhat dau hang thi quian Nhit & Pong Duwong ciing bi té liét, chinh phi tay sai than
Nhat- Tran Trong Kim hoang mang cwc d9. Pay la thoi co ngan nim c6 mét cho nhin dén ta gianh
ddc 1ap. D6 1a hoan canh vo cung thuin lgi cho:

A. Huéng tng chi thi “ Nhat- Phap ban nhau va hanh dong cta chung ta”.

B. Phé kho thoc Nhat giai quyét nan doi.

C. Cao trao khang Nhat ciru nuéc.  D.DPang ta dimg dau 1a Chu tich H6 Chi Minh kip thoi phat 1énh

Téng khoi nghia trong ca nudc.

Cau 152: Thang 8-1945 diéu kién khach quan bén ngoai rit thuin loi, tao thoi co cho nhan dén ta
vung lén gianh lai dc 1ap, do la:

A. Su that bai ctia phe phat xit & chién trudng chau Au.

B. Su diu hang ctia phat xit Itali va phat xit Dirc.

C. Su tan i cia phat xit Dirc va sy ddu hang vo diéu kién cua phat xit Nhat.

D. Su thing lgi ciia phe Dong minh.
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Céu 153: Hgi nghi toan qudc ciia Pang Cong sin Pong Dwong hop tir ngay 13 dén 15-8-1945 & dau?

A. Pic Bo (Cao Bing). B. Tan Trao (Tuyén Quang).

C. Béc Son (Vi Nhai). D. Phay Khit (Cao Bang).
Cau 154 : Hji nghi toan qudc ciia Dang hop tir ngay 13 dén 15-8-1945 di quyét dinh van dé gi ?

A. Khoi nghia gianh chinh quyén trong ca nude.

B. Tbng khoi nghia gianh chinh quyén trong ca nude.

C. Khéi nghia gianh chinh quyén ¢ Ha Noi, Hué Sai Gofnh.

D. Tong khoi nghia trong ca nudc, gianh lay chinh quyén truée khi quan Dong minh vao.
Cau 155. Pai hdi Qudc din duwoc tién hanh theo Tan Trao ( Ngay 16-8-1945) gém nhitrng dai biéu
thudc cac thanh phin va cac mién nao?

A. Baxu thude du céc gidi, cac doan thé, cac dan toc tiéu biéu y chi va nguyén vong cda toan dan.

B. Toan thé cac tang 16p nhan dan.

C. Giai cép tiéu tu san, hoc sinh, sinh vién, tri thirc ca nudc.

D. Céac dang phai doan thé t6 chirc mat tran trong ca nudc.
Cau 156. Cac dai biéu déu nhit tri tin thanh quyét dinh Téng khéi nghia, thong qua 10 sic 1énh ciia
Viét Minh, 1ap Uy Ban dan tdc gidi phéng Viét Nam (tirc chinh phii 1dm thoi) do Chii tich H6 Chi
Minh dirng dau, d6 1a quyét dinh caa:

A. Hoi nghi toan qudc ctia Pang hop ¢ Tan trao (15-8-1945).

B.Pai hoi qubc dan tai Tan Trao (16-8-1945).

C.Pai hoi Pang lan thtt I & Ma cao (Trung Qudc) nam 1935.

D.Hbi nghi Quan su Béc Ki (4-1945)
Cau 157. Chiéu ngay 16-8-1945 theo 1énh ciia iy ban khéi nghia, mét doi giai phong quin do Vo
Nguyén Giap chi huy, xuit phat tir Tan Trao vé gidi phéng tinh nio?

A. Giai phéng thi xa Cao Bang. B.Giai phong thi xa Thai

Nguyén. C.Giai phong thi xa Tuyén Quang. D.Giai phéng thi xa Lao Cai.
Ciu 158. “Gié quyét dinh cho vin ménh dan tdc da dén, toan qudc dong bao hiy dirng diy dem sirc ra
ma gidi phong cho ta...” P6 1a 101 kéu goi cia?

A. Hoi nghi toan qudc cia Pang hop & Tén Trao (16-8-1945)

B. Quan lénhsb 1 kéu goi toan quoc n6i day khoi nghia.

C. Dai hoi toan qubc ¢ Tan Trao (16-8-1945).

D. Thu Hb Chi Minh giri dong bao ca nudc kéu goi ndi day tong khoi nghia gianh chinh quyén.
Cau 159. Quyét dinh Téng khoi nghia trong ca nwéc, gianh chinh quyén truée khi quan dong minh
vao Viét Nam. D6 13 ndi dung ciia nghi quyét nao?

A. Quyét dinh hoi nghi TW dang lan VII

B. Nghi quyét ciia Pang tai Hoi nghi toan qudc (15-8-1945).

C. Nghi quyét ciia Pai hoi quéc dan & Tan Trao.

D. Nghi quyét ciia Ban Thuong vu TW Dang hop ngay dém 9-3-1945.
Cau 160. “Péong bao ram rip kéo téi Quing trwong Nha hdt lon dw mit tinh do Mdt trgn VIét Minh t6
chirc. Pai biéu Viét Minh doc tuyén ngén, chwong trinh ciia Viét Minh va kéu goi nhén din gianh chinh
quyén. Bai hdt tién quén ca lin Pdu tién vang lén”. Pay 1a khong khi tir cudc mit tinh chuyén thanh
khéi nghia gianh chinh quyén 6:

A. HaNoi, Bic Giang, Héu, Sai Gon B.Bic Giang, Hai Duong, Ha Tinh Quang

Nam. C.Béc Giang, Hai Duong, Ha Noi, Hué. D.Ha No¢i, Sai Gon, Ha Tinh, Quang Nam.
Ciu 162. Tong khoi nghia da nhanh chong thanh cong trong ca nwéc chi trong vong 15 ngay?

A.Tir ngay 13 dén 27-8-1945. B.Tur ngay 14 dén 28-5-1945.

C.Tur ngay 15 dén 29-5-1945. D.Tir ngay 16 dén 30-5-1945.

Cau 163. Nién dai nao c6 quan hé trirc tiép véi ciu vin sau day?
“Phdp chay, Nhit ddu hang, vua Bdo Pai thodi vi. Nhin dén ta di dinh dé cdc xiéng xich thwc din gin
100 ném nay d@é xdy dung nén nwéc Viét Nam déc lgp. Dén ta di danh dé ché ¢ quin chii may mwoi thé
ki ma lgp nén ché dp dan chii cong hoa”

A. 19-8-1945. B.23-8-1945.  C.30-8-1945. D.2-9-1945.
Céu 164. Nguyén nhén co ban quyet dinh su thing loi ciia cAch mang thiang Tam la gi?

A. Dan tdc Viét Nam vbn c6 truyén thong yéu nudc, da dau tranh kién cuong bat khuat.

B. C6 khdi lién minh cong nong viing chic, tap hop dugc moi lic lugng yéu nudc trong moi mat tran

thong nhat.
C. Su lanh dao tai tinh ciia Pang dung dau 1a chu tich Ho Chi Minh.
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C6 hoan canh thuan loi ctia Chién tranh thé giéi thir 2: Hong quan Lién X6 va Pong Minh di d4nh bai phat
xit Bac-Nhat.

PAP AN
1C 2A 3B 4C 5A 6B 7D 8D 9B 10A 11B 12D 13A
14A 15D 16C 17B 18C 19D 20A 21B 22D 23B 24B 25B 26D
27C 28A 29C 30B 31D 32D 33A 34A 35B
36 A,C,E,F,G,H: Dung; B,D: Sai
37C 38D 39B 40C 41D 42B 43A 44D 45B 46C 47B 48A 49A
50D 51A 52D 53C 54D S55A S6D S57B S58B 59C 60D 61A 62B
63D 64A 65B 66B 67C 68D 69D
70 A,C,D,H : Dung; B, E, G : Sai.
71 1:D,2: E,3:B,4: A,5: H,6: C, 7: G.
72B 73B 74C 75D 76A 77C 78D 79A 80B 81D 82B 83C 84D
85B 8D 87B 88D 89A 90C 91C 92B 93C 94B 95A 96C 97B
98A 99B 100D 101B 102A 103B 104B 105A
106 1:C,2:A,3:D,4:B,5:E,6:G,7:1,8: F,9:J,10: H.
107B 108C 109D 110C 111A 112B 113A 114B 115C 116C 117C 118D
119B 120B 121C
122 1:C,2:D,3: A,4:F,5: G,6: B, 7: E, 8: H.
123B 124A 125B 126C 127B 128B 129A 130D 131C 132A 133B 134C
135B 136C 137D 138D 139C 140C 141B 142C 143C 144A 145A 146B
147B. 148 (1:C,2:E,3:G,4:A,5:B,6:D,7:E ),149B,150B,151D,152C,153B,154D,155
A,156B,157B,158D,159B,160 A,161B,162B,163D,164C)

CHU DE IX: VIET NAM TU NAM 1945 PEN NAM 1954

LTINH HINH NUOC TA SAU CACH MANGTHANG TAM
Cau 1. Kh6 khin nao 16n nhit dwa chinh quyén cich mang nuéc ta sau ngay 2-9-1945 vao tinh thé
“ngan can treo sgi toc”

A. Céc to chirc phan cach mang trong nudc ngdc day chéng pha cach mang.

B. Nan déi, nan dét dang de doa nghiém trong .

C.Am muu cta Tuéng va Phap. D.Ngan quy nha nudc tréng rong.

Céu 2. Phién hop dau tién ciia Qudc hdi nwéc ta dwoce té chire vao thoi gian nao? O dau?
A. Ngay 1-6-1946. Ha Noi B.Ngay 2-3-1946. Ha No6i
C.Ngay 12-11-1946. Tan Trao — Tuyén Quang D.Ngay 20-10-1946. Ha No6i

Cau 3. Cau nao duéi day thude 107 Kéu goi ciia Chi Tich H6 Chi Minh nhim giai quyét nan d6?
A. “Khong mot tit dat bo hoang” B.“Tét dat, tit vang”
C..“Tang gia san xuét, Ting gia san xuat ngay! Tang gia san xuat nita!”  D.Tit ca cic cau trén

Ciu 4. Nham khic phuc tinh trang tréng rong vé ngén sich ciia Chinh phii sau Ciach mang thang
Tam, nhan dén ta da huéng ing phong trao nao?

A. “Ngay dong tam” B.“Tuan I¢ vang”  C.“Quy doc lap” D.Cau B va C dung
Céu 5. Chon phwong 4n tré 101 ding cho cdc ciu sau day:

A. Deén dau thang 3-1946, riéng Bac B ¢6 gan 3 van 16p hoc vai 81 van hoc vién.

B. Pén dau thang 3-1946, riéng Bic Bo va Béc Trung B9, co6 gﬁn 3 van 16p hoc voi 81 hoc vién.

C. Pén dau thang 3-1946, riéng Bic Bo va Nam B9, ¢6 gﬁn 3 van 16p hoc véi 81 hoc vién

D. Dbén dau thang 3-1946, riéng Bic Bo, Trung B6 va Nam B9, c6 gén 3 van 16p hoc véi 81 hoc vién
Cau 6. Cao liy Phap & Pong Duong trong thoi ki tir cudi nim 1945 dén 1947 1a ai?

A. Lo-co-léc  B.Ba-lo-éc ~ C.Pac-giang-li-o D.Ro-ve
Cau 7. Sy kién nao ching t6 thyc dén Phap tré lai xim lwgc nwéce ta lan thir hai?

A. Ngay 2-9-1945, khi nhan dan Sai Gon — Chg Lén t6 chirc mit tinh chao mung ngay doc 1ap, thuc
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dan Phap x4 sting ban lam cho 47 ngudi chét, va hidu ngudi bi thuong.
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B. Ngay 23-9-1945, thyc dan Phéap danh tru s& Uy ban nhan dan Nam B¢ va co quan tu vé Sai Gon.
C. Ngay 17-11-1946, thuc dan Phap danh chiém Hai Phong.
D. Ngay 18-12-1946, thuc dan Phap giri toi hau thu yéu cau Chinh phu ta giai tan luc lwong vii trang,
giao quyén kiém soat thu d6 Ha Noi cho chung.
Ciu 8. Trudc ngay 6-3-1946, Ding, Chinh pha va Cha tich H6 Chi Minh thye hién sach luge gi?
A.Hoa véi Tudng @€ danh Phap. B..Hoa véi Phap dé danh Tudng.
C.Hoa v6i Phap va Tuong dé chuan bi Iyc luong.  D.Cau A va B dung.
Cau 9. Ndi dung dau tién ciia Hi¢p dinh so' b ngay 6-3-1946 ma Chinh phi ta ki véi Phap la gi?
A. Chinh phu Phéap céng nhan nudce ta [a mét nudc doc 1ap, tu do nam trong Lién hiép Phap
B. Chinh pht Phap cong nhan nudc Viét Nam Dan chi Cong hoa 1a mét quéc gia tu do, ¢6 chinh phu
nghi vién, quan d6i va tai chinh riéng nam trong khdi Lién hiép Phap
C. Chinh pha Phép cong nhan nén doc 1ap, chu quyén cua Viét Nam D.Céu A va B dang
Cau 10. Tam wéc 14-9-1946, ta nhin nhueng cho Phap quyén lgi trén nao? )
A. Mot so quyén lgi ve kinh té va van hoa B.Chéap nhén cho Phap dua 15.000 quan ra Bac

C.Mot sb quyén loi vé chinh tri quan sy D.Mbt s6 quyén loi vé kinh té va quéan sy
Cau 11. Chu tich H,("i Chi Minh ki Tam wéc 14-9-1946 véi Chinh phi Phap tai dau?

A. Thanh pho Da Lat B.Phong-ten-bld C.Pa-ri D.Thu d6 Ha Noi
Cau 12. Hiy dién cic tir ding vao cic ciu sau diy: “Bing vi¢c ki Hi¢p dinh So'b) 6-3 va Tam wéc 14-
9-1946, chung da dip tan 4m muu cia........... dé chong lai ta”. o

A. DBeé qudc Mi cau két voi Tudng B.DBé qudc Phap cau két véi Tudng

C.Tudng cau két voi Phap D.Dé qudc Phap céu két v6i Anh
Cau 13. Hay chon ndi dung ¢ c6t B cho phu hop véi cft A sau day:

A B
Giai quyét kho khan veé kinh té “Tuan 1& vang” Quy doc lap”
“Ngay dong tim”

Tang gia san xuat! Tang gia san xuat
nhanh! Tang gia san xuat nita!”

Phat hanh tién gidy bac Viét Nam (31-1-
1946)

Nhan tiéu tién “Quan kim” “Quoc 1€” cua

Tuodng
Thyc hién giam t6 25%
Giai quyét kho khan vé tai chinh

Khoén rudéng dat cho noog dan cay cay.

Lap ngan hang qudc gia Viét Nam

Cau 14. Hiy ghi n dumg ciia cac sy kién lich str cho phu hop véi thoi gian cho sin dwéi day;

TT Thoi gian Noi dung

1 23-0-1045 e
2 6-1-1946 e
3 6-3-1946

Céu 15. Tinh hinh nuéc ta sau Cach mang thang Tam phai d6i phé véi nhiéu khé khiin nhu thé nao?
Nan d6i, nan dot, giac ngoai xam

Nan d6i, nan ddt, ngan sach nha nudc tréng rong

Nan doi, nan dot, ngan sach tréng r5ng, nan ngoai xam va ndi phan

Nan doi, nan ddt, ndi phan

Cowp

uigeli.xyz
78/104



uigeli.xyz
Cau 16. Nhirng thuin lgi co ban sau thiang 8-1945 & nuéc ta?
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A. Nhan dan lao dong da gianh chinh quyén lam chu, tich cuc xay dung va bao vé chinh quyén cach
mang

B. Phong trao giai phong dan toc dang dang cao & nhiéu nuée thude dia phu thude

C. Hé thng xa hoi chii nghia hoan thanh, phong trao d4u tranh vi hoa binh dan chii phat trién

D. A,BvaC dang
Céu 17. Mot sb ghé dd chinh tri virng manh phai dwoc xdy dung toan dién trén tit ca cac linh vue
chinh tri, kinh té, van héa, quin su,... thwe sw 1a nha nwéc ctiia nhan dan, do dan, vi dan. P6 1a muc
dich cua: . i

A. 10 chinh sach cua Viét Minh nham dem lai quyén loi cho nhan dan.

B. Tbng khoi nghia gianh chinh quyén trong Cach mang thang Tam 1945

C. Tuyén bd doc 1ap 2-9-1945 D.Téng tuyén cia bau qudc hoi khoa I (6-1-1946)
Cau 18. Qudc hdi khéa I (6-1-1946) di bau dwgc: 9 q
A. 333 daibiéu  B.334 dai biéu C.335 dai biéu D.336 dai biéu

Cau 19. Ngay 2-3-1946 Quég hdi hop phién diu tién da néu lén van dé gi?
A. Lap ra dir thao hién phap dau tién ctia nudc ta
B. Xac nhan thanh tich ctia Chinh phu 1am thoi trong nhitng ngay dau ctia nude Viét Nam dan chu
cong hoa
C. Thoéng qua danh sach Chinh phu lien hiép khang chién do H5 Chi Minh dan dau
D. A,BvaC dung
Céu 20. Sy kién nao trong nam 1945-1946 khing dinh chii quyén dén chii nhan din dwoc cling cd, nén
méng cia ché do méi dwge xiy dung? . . )
A. Tong tuyén ctr ca nudc 6-1-1946 B.Bau cir H)i dong nhén dan cac cap
C.Thanh lap Uy ban hanh chinh cac cip D.Cau A, B va C dung
Cu 21. Thing lgi ciia Tong tuyén cir ngay 6-1-1946 khing dinh van dé gi?
A. Thé hién tinh than yéu nudc va khoi doan két toan dan
B.Xay dung duoc ché do méi hop long dan
C.Pét nudc vuot qua kho khan thir thach D.Cau A va B dung
Céu 22. Y nghia chinh tri ciia cuéc Tong tuyén cir ngay 6-1-1946 va viéc bau cir Hoi dong nhin dan
cac cap? ) .
A. Tao co héi phap ly viing chac cho quan chiing cach mang, nang cao uy tin cua nudc Viét Nam
dan chu cong hoa
B. Khoi day va phat huy tinh than yéu nudc, tinh than lam hcur dat nudc, gidng mot don vao am
muu xuyén tac, cjia ré ciia ké thu d6i vai ché 46 méi
C. Dua dét nude thoat khéi tinh thé “Ngan cén teo soi toc” D.Céu A va B ding
Cau 23. Nhiém vu cfip bach truée mit clia cich mang nuéce ta sau cach mang thang Tam la gi?
A. Giéi quyét nan ngoai xam va ndi phan B.Gidi quyet veé van de tai chinh
C.Giai quyét nan d6i, nan dot D.Giai quyét vé nan d6i, nan dét va vain dé vé tai chinh
Ciu 24. D¢ day lui nan ddi, bién phap nao la quan trong nhz“:lt?
A. Lap hu gao tiet kifm B.To chtic ngay dong tdm d€ c6 thém gao ctru doi
C.Tang cuong san xuat  D.Chia lai rudng dat cho néng dan theo quy tic cong bang va dan chi
Ciu 25.Y nghia thing loi ciia cdng cude chdng doi .
A. Theé hién trach nhiém “vi dan” cua chinh quyén mai
B. Lam cho nhén dan cang phan khai tin tuéng vao Pang, Chinh phu va Cha tich H5 Chi Minh
C. Co6 diéu kién dé ddy manh san xuat D.A va B dung
Céau 26. Bién phap nao quan trong nhit dé chinh quyén cich mang kip thoi giai quyét kho khin vé tai
chinh sau Ciach mang thang Tam?
A. Dua vao long nhiét tinh yéu nudc cua nhan dan
B. Chinh phu ki sic 1énh phét hanh tién Viét Nam (31-1-1946)
C. Qudc hoi quyét dinh cho luu tanh tién Viét Nam trong ca nude (23-11-1941)
D. Tiét kiém chi tiéu
Céu 27. Chinh sich nio do Chinh phii ban hanh cé thé thwc hién dwoc ngay?
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A. Tich thu rudng dat cua dé qudc va Viét gian chia cho dan cay
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B. Chia lai rudng dat cong theo nguyén tic cong bang va dan chi

C. Ra thong tu giam t6 D.Bii bo thé than va cac thir thué vo 1y khac
Cau 28. Chii tich H6 Chi Minh ki sic 1¢nh thanh 1ip co quan Binh dan hoc vu Vo ngay thang nim
nao?

A. 7-3-1954 B.8-9-1945 C.9-9-1945 D.10-9-1945
Cau 29. Ding, Chinh phii va Chi tich Ho Chi Minh kéu goi dong bao thyc hi¢n “Tuén 1€ vang” “Quy
doc 14p” nham muyc dich gi? . ) . i )

A. Giai quyét kho khan vé tai chinh cua dat nuéc  B.Quyén gop tien, dé xay dung dat nudc

C.Quyén gop vang, bac dé xay dung dat nudc D.Dé hd tro viée giai quyét nan doi
Céau 30. Chinh phii ki sic 1énh phat hanh tién Viét Nam vao ngay thang nim nao?

A. 28-1-1946  B.29-1-1946 C.30-1-1946 D.31-1-1946
Cau 31. Qudc hdi quyét dinh cho lvu hanh tién Viét Nam trong ca nwéc ngay:

A. 23-11-1946 B.24-11-1946 C.25-11-1946 D.26-11-1946

Céu 32. Nhin dén ta da vugt qua dugc nhirng khé khén to 16m, ciing ¢b va ting cwong diu tranh
chong thu trong gidc ngoai. Do 1a két qua: )
A. Nhiing chu truong va bién phap de giai quyet nan do6i sau Cach mang thang Tam
B. Nhimng chu truong va bién phap dé giai quyét nan ddt sau Cach mang thang Tam
C. Nhimng chu truong va bién phap dé giai quyét vé tai chinh sau Cach mang thang Tam
D. Nhimng chu truong va bién phap dé giai quyét nan déi va nan dét
Cau 33. Y nghia ciia nhirng két qua dat dwoc trong viée gidi quyét nan déi, nan dot va kho khin vé tai
chinh; i )
A. Theé hién dugc ban chat, tinh vu viét cua ché d6 mai
B. C§ vii dong vién nhan dan ta quyét tdm bao vé chinh quyén cach mang, bao v€ doc 1ap tu do vua
gianh duogc
C. Chuén bi vé& mit vat chat, tinh than cho toan dan tién t&i cude khéang chién chéng thuc dan Phap
xam lugc
D. A,BvaC dung
IL.LPAU TRANH CHONG NGOAI XAM VA NOI PHAN BAO VE CHINH QUYEN CACH MANG

Céu 34. Ké thu nao don duong tiép tay cho thuc din Phap quay tré lai xim lugc nudc ta?
A. Bon Viét quoc, Viét cach B.Dé qubc Anh

C.Cac lyc lugng phan cach mang trong nuéc ~ D.Bon Nhat dang con tai Viét Nam

Ciau 35. Khi thue dan Phip quay tré lai xAm lwgc nwrée ta mé dau 1a cude chién dau ciia quan va dan
ta & dau? .

A. SaiGon—ChgoLon B.Nam B0 C.Trung Bo D.Bén Tre
Cﬁ}l 36. Ly do nao quan trong nhit dé Ding ta chu truwong khi thi tam thoi hoa hoan véi Tuong aé
chong Phap, khi thi hoa hodn véi Phap d€ dudi Tuéng

A. Tuong dung bon tay sai Viét quoc, Viét cach dé pha ta tir bén trong

B. Thyc dan Phap dugc sy gitip d, hau thuin ctia Anh

C. Chinh quyén ciia ta con non tré, khong thé mot luc chong 2 ké thi manh

D. Tuéng c6 nhiéu am muu chdng pha cich mang
Cau 37. Bon ghé Bj truwéng trong Chinh phii lién hiép ma Quédc hdi nwéc ta da nhwong cho phai than
Twong d6 nhirng Bo nao? )

A. Ngoai giao, kinh t¢, canh ndng, xa hdi B.Ngoai giao, kinh té, gido duc, xa hdi

C.Ngoai giao, giao duc, canh nong, xa hoi D.Kinh té, giao duc, canh nong, xa hoi
Cau 38. Ly do nao la co ban nhit dé ta chi trwong hoa hoin, nhan nhuwong cho Twéng mdt s6 quyén
lgi vé kinh t€ va chinh trj?

A. Ta chua du stic danh 2 van quan Tudng

B. Tudng c6 bon tay sai Viét qudc, Viét cach hd trg tir bén trong

C. Tranh tinh tran mot lic phai dbi pho véi nhidu ké thu

D. Han ché viéc Phap va Tudéng cau két voi nhau.
Céau 39. Tai sao ta chuyén tir chién lwgc danh Phap sang chién hrgc ha hoin nhin nhuweng Phap?

A. Vi Phap dugc Anh hau thuan B.Vi ta tranh tinh trang mét lic doi pho nhiéu ké thu
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C.Vi Phép va Tuong di bit tay cdu két v6i nhau chdng ta
D.Vi Phap dugc bon phan dong tay sai gitip do
Cau 40.Sy kién nao sau day la nguyén nhén lam cho Déng ta thay dbi chién hrgc tir hoa hoin véi
Twéng dé chong Phap sang hoa hoan véi Phap dé dudi Tuéng? )
A. Qudc hoi khoa I (2-3-1946) nhuodng cho Tudng mot s6 ghe trong qude hoi
B. B.Hiép udc Hoa — Phap (28-2-1946)
C.Hiép udc so bd Viét - Phap (6-3-1946) D.Tam udc Viét — Phap (14-9-1946)
Ciu 41. Vi sao ta ki véi Phap hiép wéc so' b 6-3-1946?
A. Luc lugng ta con y€u so vdi Phap, tranh dung d6 nhiéu ké thu mot lic
B. Dé nhanh chong gat 20 van quan Tudng vé nudc
C. Tranh thii thoi gian hoa hodn ctng cb va phat trién lyc lugng cach mang D.A, B va C ding
Céu 42. Nji dung diu tién ciia Hiép dinh so b 6-3-1946 ma chinh phi ta ki voi Phap 1a gi?
A. Chinh phu Phap cong nhan nudc ta 1a mot nudc doc lap, tu do nam trong khoi Lién hi¢p Phap
B. Chinh pha Phap c6ng nhan nuéc VNDCCH 1a mét qudc gia tu do, c6 chinh phu, nghi vién, quan
d6i va tai chinh riéng nam trong khdi Lién hiép Phap
C. Chinh phu Phap cong nhan nén doc lap, chu quyén cua Viét Nam
D. Chinh pht Phap cong nhan nuéc VNDCCH la mot qudc gia doc 1ap, co chinh phii riéng, quan
doi riéng, va nén tai chinh riéng.
Céu 43. Viéc ki Hiép dinh so' b{ 6-3-1946 chirng t6;
A. Sy mém déo cua ta trong viéc phan hoa ké thu
B. Duong 16i chu truong dung dan kip thoi ciia Dang ta
C. Su thda hi¢p ctia Bang ta va Chinh phu ta D.Su non yéu trong lanh dao cua ta
Ciu 44. Diéu khoan nao trong Hiép dinh so bd 6-3-1946 ¢6 lgi thyc té cho ta?
A. Phép cong nhan Viét Nam dan cht cdng hoa la mdt quoc gia tu do
B. Phap cong nhan ta c6 chinh phii, nghi vién, quan doi va tai chinh riéng ndm trong khdi Lién hiép
Phap
C. Chinh phu Viét Nam thoa thuan cho 15.000 quan Phap vao mién Bic thay quan Tudng
D. Hai bén thyuc hién nging ban ngay & Nam Bo
Cau 45. Dé d6i pho véi 2 ké thu Twéng va Phap, Ping va Bac da thuce hi¢n nhiéu chii trurong, bién
phép. Chi trwong, bién phap nao sau day dugc xem la dau don nhét dé ciru van tinh hinh?
A. De tay sai Tuong dugc tham gia quoc hdi va chinh tri
B. Dang cong san Pong Duong tuyén bd giai tan (11-11-1945) s that 1a rat vao bi mat
C. Nhan tiéu tién “Quan kim” “Qudc t&” ctia Tudng
D. Ki hiép dinh so bd 6-3-1946, dong y cho Phép ra mién Béc thay thé Tuong
Ciu 46. Nguyén nhén chii yéu nao 1am cho Hoi nghi Phong-ten-no-bloo (Phap) khong co két qua?
A. Thuc dan Phap thuc hién &m muu kéo dai chién tranh xam lugc nudc ta
B. Thoi gian dam phén ngin
C. Tachua co kinh nghiém trong d4u tranh ngoai giao
D. Takhong cé duge sy tng hd ciia nhan dan thé gisi
Céu 47. Tam wéc 14-9-1946 ta nhin huwgng cho Phap mot s0 van dé gi? )
A. Mot sO quyén loi ve kinh t€ va van héa  B.Chap nhén cho Phap dua 15.000 quén ra Bac

C.Mot sd quyén loi vé chinh tri, quan sy D.Moét s& quyén loi vé kinh té, quan sy
Ciu 48. Hiy ndi cac nién dai & cdt A phu hop véi sy kién ¢ cot B

A B
1. 6-1-1946 A. 20 van quan Tuong kéo vao mién Bic
2.2-3-1946 B. Qudc hdi khoa I hop phién dau tién
3. Vi tuyén 16 tré ra C. HO Chi Minh ki sac 1énh thanh 1ap Binh dan hoc vu
4. 8-9-1845 D. Tong tuyén cir trong ca nudc
5. 6-3-1946 E. Chinh phu ki sic 1énh phat hanh tién Viét Nam
6. 6-9-1945 F. Quéc hoi quyét dinh cho Iuu hanh tién Viét Nam
7.31-1-1946 G. Tam uéc 14-9-1946
8.23-11-1946 H. Hiép dinh so bd
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9. 14-9-1946 L. Phap quay lai xam lugc
10. 23-9-1945 K. Quan Anh dén Sai Gon
CHU DE X:

CUQC KHANG CHIEN TOAN QUOC CHONG THU'C DAN PHAP VA CAN THIEP MI 1946-1954
Cau 49. Nguyén n han dan dén sy bung né cudc khang chién chong thwe dan Phap?
A. Hoi nghi Phong-ten-blo khong thanh cong
B. Phap danh chiém Hai Phong (27-11-1946), Phap gy ra su tham sat & Ha Noi (17-12-1946),
Phap giri t6i hau thu (18-12-1946)
C. Phép da kiém soat tha ¢6 Ha Noi D.Tét ca déu ding
Cau 50. Cudc khang chién toan quoc chong thue dan Phap bit diu tir lic nao?
A. Ngay 18-12-1946  B.Pem 19-12-1946 C.Pem 20-12-1946 D.Ngay 22-12-1946
Céiu 51. Hiéu 1énh khang chién toan qudc chong thwe dian Phép nd ra diu tién & dau?
A. Thai Binh B.Hai Phong C.Ha Noi D.Thanh Hoa
Cau 52. Puong 16i khang chiéq chéng thyc din Phap thé hién trong cac van kién lich sir nao?
A. Loi kéu goi toan quoc khang chién cua Chu tich Ho Chi Minh (19-12-1946)
B. Chi thi ‘toan dan khang chién” cta ban thudng vu TW Pang 922-12-1946)
C. Tac pham “Khang chién nhat dinh thing loi” ctia Trudng Chinh
D. Tét ca céc van kién trén
Cau 53. Trong cudc chién diu & cic dd thi, thanh phd nao kim chan dich lau nhit?
A. Hai Phong, Pa Nang  B.Héi Phong, Hué, Nam Dinh C.HaN¢i  D.Vinh
Cau 54. Cudc chién diu & cac do thi dién ra trong khoang thoi gian nao?
A. Tu 19-12-1946 dén 2-1947 B.Tu 19-12-1946 dén 10-1947
C.Tur 19-12-1946 dén 12-1947 D.Tir 19-12-1946 dén 8-1950
CAu 55. Vi sao ta phai thyc hi¢n dwdng 16i khang chién lau dai? , ,
A. Ta can c6 thoi gian d€ chuan bi lyc lugng B.Tu dau cia cudc khang chién ta yéu hon dich

C.Hau phuong ciia ta chua vimg chéc D.Tét ca cac 1y do trén
Céu 56. Chién dich Viét Bic dién ra trong thoi gian nao? )

A. Tu7-11 dén 19-12-1947 B.Tu 7-10 dén 19-12-1947

C.Tir 7-10 dén 20-12-1947 D.Tir 16-8 dén 19-12-1947

Céu 57. Canh quan dau tién Phap t,?ln cong Ién Viée Bic la canh quén nao?
A. Mot bo phan nhay du xuong thi xa Bac Can
B. Mot binh doan linh thary tir Ha ndi doc theo song Hong ,song Lo 1én Thai Nguyén rdi vng vé Béc
Can
C. Mot bd phan tir Lang Son dén Cao Bé'lng roi vong vé Bic Can
D. Mot bd phan tir Thai Nguyén danh 1én Bic Can
Cau 58. Dién cac dia danh trong chién dich Viét Bic vao chd tréng trong ciu sau diy: ‘Trén séng L,
quin va dan ta phuc kich tai.......... ”
A. Khoan Bo, Bong Lau B.Khoan B§, Poan Hung,Bong Lau
C.Khoan B9, Boan Hung, Khe lau D.DPoan Bg, Bong Lau, Khe Lau
Céu 59. Chién dich Viét Bic thu dong 1947 1a chién dich ta chi ddng tin cong dich, diing hay sai?
A. DPung B.Sai
Céiu 60. Tir sau chién dj Viét Bz'ig thu dong 1947, Phap tang cwong thye hién chinh sach gi ¢ Viét Nam?
A. “Mo rong dia ban chiém dong khap ca nudc” B.“Phong ngu dong bang Bac b¢”
C.“Dung ngudi Viét danh nguoi Viét, ldy chién tranh nudi chién tranh”
D.“Tap trung quan Au Phi, m& cudc tan cong 1én Viét Bic lan 2”
Ciu 61. Trong nhirng nim 1947-1946, Pang va Chinh phii ta d3 c6 chii truong gi dé dbi phé véi nhirng
aAm muu va hah djng caa thyc dan Phap?
A. Mo cac cudc tan cong danh dich trén cac mat tran chinh dién
B. Phat dong chién tranh du kich rong rii & cic ving tam chiém
C. Tam thoi rat vao hoat dong bi mat D.Cau B va C ding
Cau 62. Cudc biéu tinh khong 16 ciia 300.000 dong bao ¢ Sai Gon dién ra vao thoi gian nao?
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A. 9-1-1950 B.15-2-1950 C.19-3-1950 D.16-8-1950
Cau 63. Viéc hoan thanh co ban thong nhit hai mit tran Viét Minh va Lién Viét vao thoi gian nao?
A. Nam 1948  B.Nam 1949 C.Nam 1950 D.Nam 1951
Céu 64. Chii truwong co ban ciia Pang va Chinh phii trong nhirng nim 1948-1950 trén linh vue Kinh té
la gi?
) A. Phat dong phong trao thi dua ai quéc, ddy manh san xuét
B. Xay dung kinh té khang chién, tu ca‘ip tu tic

C. Bdo vé€ mua mang D.Cau A va B dung
Cau 65. Hiy dién nhirng thoi gian vz‘lorchf) trong & cac cau sau day cho thich hgp; )
A Céch mang Trung Qudc thanh céng, nudc Cong hoa Nhan dan Trung Quoc ra doi
B. ........Céac nudc XHCN lan luot cong nhan va dat quan h¢ ngoai giao vdi ta
C. ... Uy ban dan toc giai phong Cam-pu-chia thanh 1ap
D. ........ Chinh ohur khang chién Lao ra doi

Ciu 66. Hai hé thong phong ngy ma Phap thiét 1ap & Viét Nam nam 1950 la:
A. Ting cuong hé thong phong ngu trén duong sb 4 va thiét 1ap “Hanh lang Pong Tay” (Hai

Phong, Ha N6i, Hai Phong, Son La)
B. Xay dung hé théng phong ngy & dong bang Bic Bo va Trung du
C. Lép phong tuyén “boong ke” va vanh dai tring xung quanh Trung du va dong bang Bic B
D. Tat ca déu sai

Cau 67. Tiéu diét mét by phan quan trong sinh lwe dich
- Khai thong bién gidi Viét — Trung
-  Cung cd va mé rong can cu dia Viét - Bic
Do la 3 muc dich trong chién dich ndo cua ta? )
A. Chién dich Viét Bac thu dong 1947 B.Chién dich bién gigi thu dong 1950
C.Chién dich Hoa Binh — Tdy Bic — Thugng Laio  D.Cau A va B dung
Cu 68. Chién dich Bién giéi thu dong 1950 1a chién dich thwe dén Phap chii ddng danh ta dé thue
hién Am muu tan cong 1én Viét Bac lan hai, dung hay sai?
A. DPung B.Sai
Cau 69. Khau Iénh nio sau diy dugc néu ra trong chién dich Bién giéi thu dong 1950?
A. “Phéi pha tan cudc tan cong vao mua dong cua giac Phap 1én Viét Bac”
B.“Tét ca dé danh thing giic Phap xam luoc”

C.Tat ca cho chién dich duoc toan thing!” D.“Tit ca cho tién tuyén, tat ca dé danh thing”
Cau 70. Tir luc bung né dén khi két thic chién dich Bién giéi thu - dong 1950, thoi gian nao dwéi day
l1a ding? ) )

A. 16-9-1950 dén 22-10-1950 B.16-8-1950 den 20-10-1950

C.16-8-1950 dén 22-10-1950 D.18-9-1950 dén 20-10-1950
Céu 71 Trén danh nao c6 tinh chit quyét dinh trong chién dich Bién giéi thu dong 1950?

A. Tran danh ¢ Cao Bang B.Tran danh ¢ Bong Khé

C.Tran danh & That Khé D.Tran danh ¢ Pinh Lap

Cau 72. Két qua 16m nhz‘it’mﬁ quén dan ta gianh dugc thing lgi trong Bién gi¢i thu - dong 1950 la:
A. Tada gianh thé chu dong trén chién truong chinh (Bac B9)
B. Tiéu diét va bat 8.300 tén dich, thu trén 3.000 tn vii khi va phuong tién chién tranh
C. Giai phong dai Bién gi6i Viét — Trung vé6i chiéu dai 750km tir Cao Bang dén Pinh Lap
D. B0 d6i ta da phat trién voi ba thir quan
Ciu 73. Pién cac sy kién cho phi hop véi thoi gian di cho sin sau day;

Nién dai Su kién

1-7-10-1947 A
2-9-10-1947 B
3-15-10-1947 e
4-19-12-1947 D

Céu 74. Pién vao chd trong trong céc ciu sau diy cho diing:
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A. Theo ké hoach cta Phap, Bic can 1a diém gap nhau gitia......... dé tao nén gong kim toan by mat
sau Viét Bic
B. Theo ké hoach cua Phap, Dai Thi 1a diém gip nhau gitra..........
C. Thu - dong 1947, quan Phap bi tiéu hao nhiéu sinh lyc é.......
Céu 75. Hanh d9ng nghi¢m trong tring tron nhit thé hién thyc dén Phap da bdi wéc tién cong ta?
A. O Nam B¢ va Trung B0, Phap tap trung quan tién cong cac co s& cach mang
B. O Béc B6 thuc dan Phap chiém danh Hai Phong, Lang Son
C. O Ha Nai, thuc dan Phap lien tiép gy nhitng cudc xung dot vil trang
D. Guri ti hau thu doi chinh phu ha vii khi dau hang
Cau 76. Chii tich H6 Chi Minhh ra 16i kéu goi toan quéc‘khéng chién vao thoi ’diém nao?
A. Sang 19-12-1946 B.Trua 19-12-1946 C.Chiéu 19-12-1946  D.Tai 19-12-1946
Céu 77. Vach rd nguyén nhén gay ra cudc chién tranh nay la do chinh sach xam lugc cua thyce dén
Phap, chinh nghia thudc v€ nhén dén ta , nén quyét tam chién dau cia nhén dén ta la bao vé doc 1ap
va chinh quyén gianh dwgc. Néu Ién tinh chat ctia cugc khang chién, khang dinh niém tin cia dén tdc,
d6 1a ndi dung cia van kién nao? ) .
A. Loi kéu goi toan qudc khang chién ctia Chu tich Ho Chi Minh (19-12-1946)
B. Ban chi thi toan qudc khang chién ctia Ban thuong vu TW Dang
C. Tac pham “Khéang chién nhat dinh thing loi” ciia Truong Chinh  D.Céu A va B ding
Céu 78. Vin kién nao trinh bay day da nhzflt dwong 16 khang chién chéng Phap ciia Pang ta?
A. Loi kéu goi toan quoc khang chién ctia Chu tich Ho Chi Minh
B. Ban chi thi toan qubc khang chién ciia Ban thuong vu TW Dang
C. Tac pham “Khang chién nhit dinh thing loi” ciia Trudong Chinh D.Cau A va B dung
Cau 79. Pudng 16i khang chién ciia ding ta I3 gi?
A. Khang chién toan dién
B. Khang chién dya vao sitc minh a tranh tha su tng ho tir bén ngoai
C. Phai lien két voi cudc khang chién cta Lao va Cam-pu-chia
D. Toan dan, toan dién, truong ki va dua vao stic minh 1a chinh
Cau 80. Tinh chit chinh nghia cia cudc khang chién biéu hi¢n ¢ diém nao?
A. N¢i dung cua duong 161 khang chién cua ta. B.Muc dich cudc khéi nghia cia ta 1a chinh nghia
C.Quyét tam khang chién ctia toan thé déan toc ta. D.Chu truong sach luge ciia Dang ta
Cau 81. Tinh chit nhan din cia cufc khang chién ciia ta biéu hi¢n ¢ diém nao?
A. N¢i dung cua duong 101 khang chien cua ta. B.Muc dich cudc khdi nghia cia ta 1a chinh nghia
C.Quyét tim khang chién cua toan thé dan toc ta. D.Chu truong sach luge cia Pang ta
Cau 82. Puong 16i khéng chiép toan dién cua ta dién ra trén cac mit tran: Quan sy, chinh tri, kinh té,
ngoai giao. Vay chu y€u la quyét dinh cua mat trdn nao? )
A. Quan sy B.Chinh tri C.Kinh t& D.Ngoai giao
Cau 83. Tac pham “Khéng chién nhét dinh thiing lgi” 12 ciia ai? ‘
A. Chutich H6 Chi Minh B.Truong Chinh ~ C.Pham Van Pong  D.V0 Nguyén Giap
Ciu 84. Noi nao hwéng ing “Loi kéu goi toan quoc khang chién” ciia Chii tich H6 Chi Minh dau tién?

A. HaNoi B.Nam Dinh C.Hué D.Sai Gon
Cau 85. Trung doan thi d6 dugc 1énh rut khéi Ha Ngi vao ngay nao?
A. 15-2-1947 B.16-2-1947 C.17-2-1947 D.18-2-1947

Cau 86. Muc dich caa cude chién diu ciia quan dan ta trong giai doan mé diu cudc khang chién toan
quoc (cudi nam 1946 dau 1947) la gi? i

A. De¢ vay ham dich, ddm bao cho viéc chuyén quan cua ta

B. Tachu dong tién cdng, bao vay, giam chan tiéu diét mot bd phan sinh lyc dich

C. Dé hau phuong kip thoi huy dong lyc lugng khang chién D.A va B dung
Cau 87. Y nghia cia cuge cl}ién diu ciia quan dan ta trong giai doan mé diu ciia cudc khang chién
toan quoc (cudi nam 1946 dau 1947) ]

A. Dam bdo an toan cho viéc chuyén quén cua ta

B. Giam chan dich trong céc do6 thi, tiéu hao nhiéu sinh luc dich

C. Di tao ra thé tran chién tranh nhan dan, chudn bi cho cudc chién lau dai, toan dan toan dién
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D. Tao ra thé trin méi, dua cudc chién dau bude sang giai doan mai
Ciu 88. Trong thoi ki ddu khang chién chong Phap, thanh pho nao di kim dwgc chan dich lau nhit?

A. Ha No6i B.Nam Dinh C.Hué D.ba Nang
Ciu 89. Ta di 1am gi dé tich cure chuén bi cho cudc chién diu lau dai?

A. Thyc hién mot cudc tong di chuyén (co quan, may moc...)

B. Tién hanh “Tiéu tho khang chién”

C. Xay dung lyc luong vé& moi mit (chinh tri, quan sy, kinh té, van hoa) D.A, B va C dung
Cau 90. Vi sao Phiap mé cudc tin cong 1én Viét Bic? )

A. Phéa cén cu dia chinh cta cé nudc, tiéu diét co quan ddaaud nao khang chién cua ta, khoa chat

bién gidi Viét — Trung

B. Pha hau phuong khang chién, triét pha duong tiép té

C. Gianh thang loi quan su quyét dinh, két thiic nhanh chién tranh D.Cau A, B va C ding
Céu 91. Thue din Phap huy dong 12.000 quan tinh nhué va hiu hét may bay O Pong Dwong, chia
thanh 3 canh, mé cudc tién cong:

A. Biéc Can B.Lang Son C.Cao Béng D.Viét Bic
Ciu 92. Pich tin cong Ién Viét Bic vao ngay nao?
A. 7-10-1947 B.8-10-1947 C.9-10-1947 D.10-10-1947

Céu 93. “O huéng dong, ta phuc kich chan danh dich nhiéu trin trén dwong sé 4, can bude tién cia
chung, tiéu bieu la tran danh phuc kich dwong...... ”
A. Ban Sao, déo Bong Lau B.Chg Méi, chg Bon C.DPoan Hung, Khe Lau D.Chiém Hoa,

Tuyén Quang
Cau 94. Chién dich Viét Bic két thiic ngay nao?
A. 17-12-1947 B.18-12-1947 C.19-12-1947 D.20-12-1947

Cau 95. Cudc tién cong Viét Bic ciia dich 1947 dién ra trong miy ngay?

A. 55ngay dém B.65ngaydem  C.75 ngay dém D.85 ngay dém
Cau 96. Két qua 16n nhit ciia quin va dén ta dat dwoc trong chién dich Viét Bic 1a gi?

A.Bao vé dugc co quan dau nio khang chién cua ta

B. B0 dgi cua ta dugc trudng thanh I1én trong chién dau

C. Loai khéi vong chién dau 6000 tén dich

D. Lam that bai 4am muu “danh nhanh thing nhanh” budc dich phai chuyén sang danh 1au dai véi ta
Céu 97. Thing loi d6 da chirng minh sy ding din cia dwong 16i khang chién ciia Pang, 12 moc khoi
d?lu, sw thay ddi trong so sanh luc lwgng c6 loi cho cudc khang chién ciia ta. P6 13 y nghia ciia cude
chién dich nao?

A. Chién dich Viét Bic 1947 B.Chién dich Bién Gidi 1950
C.Chién dich Tay Bic 1952 D.Chién dich Dién Bién Phu 1954
Cau 98. Sau thing lgi quéan sw & Viét Bic (1947) thing loi tiép theo c6 y nghia to lén d6 1a gi?
A. Thang lgi vé kinh té - chinh tri B.Thang lgi vé chinh tri - ngoai
giao C.Thang loi vé ngoai giao — van hoa gido duc  D.Thang loi vé kinh té - ngoai
glao

Céu 99. Chii trwrong cai cach gido duc pho thong diu tién dwoc chinh ohur ban hanh vao thoi gian
nao?

A. 5-1950 B.6-1950 C.7-1950 D.8-1950
Cau 100. Nuée diu tién cong nhan va dat quan h¢ ngoai giao v6i chinh phi Viét Nam?
A. Lién X0 B .-Trung Quoc  C.Lao D.Cam-pu-chia
Céu 101. Ndi nién dai & cot A véi sw Kién & cot B:
LA B
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1. 17-2-1947 A. Phap gt t6i hau thu cho chinh phu ta

2. 7-10-1947 B. Trung doan thu d6 duoc thanh lap

3. 20-11-1946 C. Bac Hb ra 1oi kéu goi toan qudc khang

4. 19-12-1946 chién

5. 19-12-1947 D. Dich tin cong 1én Viét Bic

6. Toi 19-12-1946 E. Chién dich Viét Bac cham dut

7. 14-1-1950 F. Phap danh chiém Hai Phong, Lang Son

8. 7-1950 G. Chu tich Hb Chi Minh tuyén b sin sang
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dat quan h¢ ngoai giao v6i cac nude
H. Chu tich H6 Chi Minh d¢ ra chu truong cai
cach gido duc

Cau 102. “Gép rit tip trung quin All-Phl, xay dung lue lwgng co dong chién hrgc manh, ra sirc phat
trién nguy quan”. D6 12 mdt trong bén diém chinh ciia ké hoach nao?

A. Ro-ve B.Na-va C.bo-lat-do Tat-xi-nhi D.bo-cat-To-ri

Cau 103. Dai hdi dai biéu toan quédc lan II ciia Péng hop vao thoi gian nao? O dau?
A. Tu 09 dén 19-2-1951. Tai Bac P6 (Cao Bang) B.Tu 10 dén 20-9-1951. Tai Ha Noi
C.Tur 10 dén 19-5-1951. Tai Tan Trao ( Tuyén Quang) D.Tir 11 dén 19-2-1951. Tai Chiém Hoa
(Tuyén Quang)

Cau 104. “Tiéu diét thyc din Phap va danh bai bon can thi¢ép mi, gianh thong nhit, doc 1ap hoan toan,
bao v¢ hoa binh thé gi¢i”. P6 1a nhiém vu dwgc néu ra trong vin kién nao?

A. Bao cao chinh tri cua Ban chap hanh Trung wong Péng do Chi tich H6 Chi Minh trinh bay

B. Béo céo “Ban vé cich mang Viét Nam” do tong bi thu Truong Chinh trinh bay

C. Tuyén ngdn cua Pang D.Chinh cuong va Diéu 1¢ méi cia Pang
Cau 105. Dai hoi l?m thit II ctia Pang da néu ro6 lyc lwgng cia cach mang dan toc dan chi nhian dan
gom cac thanh phan nao?

A. Cong dan, ndng dan, tiéu tu san B.Cong dan, ndng dan, tiéu tu san, tu san dan tdc
C.Cong nhan, néng dan D.Co6ng nhéan, ndng dan, tiéu tu san, tiéu tu san dan toc
va dia chu

Cau 106. Pai hoi dai biéu toan quoc ciia Pang lan IT quyét dinh ddi tén Ping thanh:
A. Pang Cong san Dong Duong B.bang Lao dong Viét Nam
C.bang Cong san Viét Nam D.Tét ca cing dang

Cau 107. Vi sao Dai hdi 1in II ciia Pang danh diu mdt mdc quan trong trong qua trinh linh dao va
trueong thanh cia Dang ta? ) )
A. Dua DPang tiép tuc hoat dong cach mang B.Dang ta tiép tuc lanh dao cudc khang chién
C.Dang ta da hoat dong cong khai
D.Pua Dang ra hoat dong cong khai va doi tén Pang thanh Pang Lao dong Viét Nam
Cau 108. Mt tran Lién Viét ra doi vao thoi gian nao?
A. 19-2-1950 B.5-6-1951 C.3-3-1951 D.3-6-1951
Céu 109. Trong 7 anh hing dwoc chon dé biéu dwong trong phong traoe thi dua Ai quéc (1-5-1952), ¢é
anh hung nao tham gia trong chién dich Bién giéi Thu-déng 19502

A. Cu Chinh Lan, Tran Pai Nghia B.La Vin Cau

C.Nguyén Thi Chién, Nguyén Qudc Tri D.Ng6 Gia Kham, Hoang Hanh
Cau 110. B¢ thuc hi¢n bdi dudong sire dan, nhét 12 néng din, nim 1953 Pang va Chinh phii c6 chi
truong gi?

A. Triét dé gidm td, thyc hi€n gidm tlrc va cai cach rudng dat

B. Thyc hién khai hoang véi khau hiéu “TAc dat tat vang”

C. Thuyc hanh tiét kiém D.Tét ca cac chu truong trén
Céu 111. Tr cudi nam 1950 dép giira 1951, quan ta lién tiép mé cac chién dich danh dich ¢ Trung du
va dong bang, d6 la nhirng chién dich nao? ) ) )

A. Chién dich Trung du, chién dich Puong s6 18 va chién dich Ha Bnh

B. Chién dich Trung du, chién dich Tay Bic, chién dich Puong s6 18

C. Chién dich Trung du,, chién dich Duong sb 18, va chién dich Ha — Nam — Ninh

D. Chién dich Puong s6 18, chién dich Hd Nam Dinh
Céu 112. Chién dich Hoa Binh ’dién ra va két thic trong thoi gian nao? )

A. Tuthang 11-1950 dén thang 2-1951 B.Tu thang 11-1951 dén thang 2-1952

C.Tur thang 11-1951 dén thang 2-1953 D.Tir thang 11-1951 dén thang 10-1952
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Cau 113. Trong chién dich Tiy Bic, quan ta di giai phéng dwgc cac tinh nao?
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Toan b tinh Nghia Lo, gan hét tinh Son La va mot phan tinh Son Chau
Gan hét tinh Nghia L§, toan b tinh Son La va mot ph?m tinh Lai Chau
Gan hét tinh Lai Chau, mot phan tinh Nghia L va Son La
Gan hét cac tinh Nghia Lo, Son La, Lai Chau

Cau 114. Trong chién dich Thuwgng Lao, quan dén Viét-Lao da giai phong:
A. Toan bo tinh Xiéng Khoang, mot phan tinh Sim Nua va Phong xa li

B. Toan bo tinh Phong xa li, gan hét tinh Sam Nua va Xiéng Khoang

C. Toang bd tinh Sam Nua, mét ohaanf tinh Xiéng Khoang va Phong xa li

D. Toan b tinh Sim Nua, gan hét tinh Xiéng Khoang va mot phan tinh Phong xa li
Cau 115. Pién cac nién dai vao cac chién dich sau:

Sawp

A Chién dich Trung du
B. oo Chién dich Puong s6 18
Coovrrernee Chién dich Ha Nam Dinh
D. o, Chién dich Hoa Binh
| ST Chién dich Tay Bac
F.o Chién dich Thuong Lao
Céu 116. Nguoi anh hung dan toc Tran Hung Pao dwoc dit tén cho chién dich nao?
A. Chién dich Puong sb 18 B.Chién dich Ha Nam Dinh
C.Chién dich Hoa Binh D.Chién dich Trung du

Cau 117. Luc luwgng vii trang ciia ta ngay cang l6n manh véi ba thir quan: B dgi chi lue, b§ doi dia
phuong va dan quan du kich, trong thdi gian nao?
A. T sau chién dich bién gi6i Thu-dong 1950 dén 1951-1953
B. Tir sau chién dich Viét Bic Thu-doéng 1947 dén 1953

C.Ttu nhitng nam 1953-1954 D.Céu A va B dung

Ciu 118. Hay cho biét tén ciia Pang ta qua cac thoi ki cach mang theo bang ké sau day.
Thoi gian Tén Dang ta
2-3-1930 A.
2-10-1930 B.
3-2-1951 C.

Cau 119. Hay ndi cac sy kién & ¢t B cho phi hop vai thoi gian & ¢t A sau ddy:
A B
1-2-1951 A.Dai hoi anh hung va thi dua toan qudc
2-3-1951 B. Dai héi théng nhét mit trin Viét Nam va Lién
3-2-1952 Viét

C. Pai hoi Dang toan qudc lan thi 1T

Cau 120. N("S,i danh hi¢u ¢ cot A cho phut hep véi nhirng nguwoi dduowec;j biéu dwong & Pai hdi anh
hung va chién si thi dua toan quoc ¢ cft B

A B
1. Anh hung luc lugng vii trang A. Ng6 Gia Kham
2. Anh hung cong nhan B. Cu Chinh Lao, La Vin Cau, Nguyén Qudc
3. Anh hung néng dan Tri, Nguyén Thi Chién
4. Anh hung tri thirc C. Tran Pai Nghia

D. Hoang Hanh

Cau 121. Sau khi chién dich Bién gii Thu-dong 1950, quén dén ta gianh nhirng thang loi trén mit
trin quan sy. Hay cho biét chién dich nao la thing loi 16n nhit?
A. Chién dich Trung du (Tran Hung Pao)

B. Chién dich Puong s6 18 (Hoang Hoa Tham)

C. Chién dich Ha-Nam-Ninh (Quang Trung) D.Chién dich Hoa Binh

E.Chién dich Tay Béc F.Chién dich Thugng Lao
Céu 122. Buéc vao Thu-dong 1950, tinh hinh thé giéi va Pong Duong c6 anh hudng gi dén cudc khang
chién chong Phap cua nhén dén ta? ) )

A. Thang lgi cua cach mang Trung Quoc 1-10-1949, Trung Qudc, Lién X6 va cac nude xa hoi chu

nghia dat quan hé ngoai giao véi Viét Nam
uigeli.xyz
91/104



uigeli.xyz

B. Cudc khang chién ctia Lao va Campuchia phat trién manh

C. Phap 1€ thudc Mi, bpé quéc M1 can thi¢p sau vao chién tranh bong Duong

D. Ca3ytrén ding
Cﬁ}l 123. Pén qﬁu nim 1950, cudc khang chién ciia ta c6 nhiéu thuan loi, thuan loi nao c6 lién quan nhiéu
nhat doi voi chién dich Bién gigi?

A. 1-10-1949 nude cong hoa nhan dan Trung Hoa ra doi

B. Pau 1950, Trung Qudc, Lién X6 va mot sé nude xi hoi chu nghia cong nhan va dat quan hé

ngoai giao vdi ta

C. Phong trao phan dbi chién tranh xam lugc Péng Duong cua thuc dan Phép 1én cao

D. Cudc khang chién ciia Lao va Campuchia phat trién manh
Ciu 124. Yéu t6 nao sau day la médi lo s¢' nhit ma Phap-Mi thye hién am muu “khéa cira bién gioi
Viét-Trung” thiét 1ap “Hanh lang DPong Téy” chuén bi ké hoach tan cong Viét Bac lan thir hai?

A. 1-10-1949, cach mang Trung Qudc thanh céng, nudc cong hoa nhan dan Trung Hoa ra doi

B. Cudc khang chién cua Lao va Campuchia phét trién manh

C. Phong trao phan dbi chién tranh Péng Duong cua nhan dan Phap 1én cao

7
ALY

D. Mi cang ngay can thiép sau va “dinh liu tryc tiép” vao cudc chién tranh Pong Duong
Cau 125. Nim 1950 thyc dan Phép thyc hi¢n ké hoach Ro-ve nhim muc dich gi?
A. Mo cudc tién cong quy mo 16n vao can cir dia Viét Bac
B. C6 lap cin cr Viét Bic
C. Khéo cira Bién giéi Viét-Trung, thiét 1ap hanh lang Dong Tay (tir Hai Phong dén Son La)
D. Nhan duoc vién trg vé tai chinh va quan syu cia Mi
Céu 126. Vi sao ta mé chiép dich Bién géi 1950? )
A. Tao dieu kién dé thuc day cudc khdi nghia cua ta tién l€én mot budc
B. Khai thong bién gidi, con dudng lién lac qudc té giita ta va Trugn Qudc voi cac nude dan chir
thé gi6i
C. Tiéu diét mot bd phan luc lugng dich, khai thong bién gidgi Viét-Trung, mo rong va cing b can
ctr dia cach mang
D. DPénh bai ké hoach Ro-ve
Cau 127. Sau thit bai & chién dich Viét Bic (1947) thuc dan Phép quyét dinh mé chién dich Bién gi6i
dé c6 1ap cén cir dia Viét Bac dang hay sai?
A. DPung B.Sai
Cau 128. Chién dich Bién gi6i nd ra vao thoi gian nao?
A. 15-9-1950 B.16-9-1950 C.17-9-1950 D.18-9-1950
Cau 129. Trong chién dich Bién giéi, tran dénh nao 4c li¢t va c6 y nghia nhit? ,
A. DPoéng Khué B.That Khué C.Phuyc kich danh dich trén duong s6 4
D.Phuc kich danh dich tir Cao Béng rut chay
Cau 130. Két qua 16n nhat cia ta trong chién dich Bién gi¢i 1950 1a gi?
A. Loai khoi vong chién dau hon 8000 quan dich
B. Giai phong vung Bién gidi Viét-Trung dai 750km tir Cao Bang dén Dinh Lap
C. Bao vé can ctr dia Viét Bic D.Ké hoach Ro-ve cia Phap bi pha san
Cau 131. Thing lgi nay chirng minh sy trwéng thanh cia quén doi ta va cudc khang chién tir thé
phong ngy sang theé tién cong. D6 la y nghia lich sir cia chién dich nao?
A. Chién dich Viét Bac 1947  B.Chién dich Bién gidi 1950
C.Chién dich Tay Bac 1952 D.Chién dich Dién Bién Phu 1954
Céu 132. Sau thit bai trong chién dich Bién gi6i, Phap coa Am mwu gi m6i?
A. Nhan thém vién trg cia Mi, tang vién binh
B. Day manh chién tranh, gianh lai quyén chu dong chién lugc da mat
C. Binh dinh dia ban mé rong chiém dong
D. Binh dinh két hop phan cong va tién cong luc lugng ciia cich mang
Cau 133. “K¢ hoach Po-14t do Tat-xi-nhi” 12-1950 ra doi 1 két qu ciia:
A. Su cau két cua Phap va Mi trong viéc ddy manh hon nita chién tranh xam lugc BDong Duong

uigeli.xyz
92/104



uigeli.xyz
B. Su can thiép ngiy cang sau clia Mi vao chién tranh xam lugc Pong Duong
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C. Su “dinh liu truc tiép” ctia Mi vao cudc chién tranh bong Duong

D. Su ctru van tinh thé sa lay trén chién truong cua Phap
Cau 134. “Hiép dinh phong thii chung Pong Dwong” ngay 23-12-1950 dwoe ki két giira:

A. Phap vaNhat B.Phap-Tudng Gioi Thach C.Mi va Phap D.Mi va Nhat
Céu 135. Dai hdi Pang toan qudc tha lan II (2-1951) hop tai dau? ) ‘

A. Huong Cang (Trung quoc) B.Ma Cao (Tring Quoc) C.Pac B6 (Cao Bang)

D.Chiém Hoéa (Tuyén Quang)
Cau 136. Luc nao Pang ta cé quyét dinh tam thoi rat khéi hoat dong bi mat?

A. 1930 B.1936 C.1945 D.1951
Cau 137. Lic nao Dang ta hoat dong cong khai?
A. 1936 B.1939 C.1945 D.1951

Céu 138. Nhiém vy cha yéu trwée mat cia ciach mang Viét Nam trong Bao cdo chinh trj do Chu tich
Ho Chi Minh trinh bay tai dai h¢i Pang lan thi 11 1a gi?
A. DPanh d6 dé quoc phong kién, 1am cach mang dan toc dan chu
B. Panh db thuc dan Phap gianh doc 1ap dan toc
C. Tiéu diét thyc dan Phap va danh bai bon can thi€p Mi, gianh théng nhét doc 1ap hoan toan, bao
vé hoa binh thé gisi
D. Danh bai cudc chién tranh xdm luoc caa Phap c6 dé qude Mi giup sirc
Céu 139. Ai dugc bau 1am Téng bi thw cua Dang tai Dai hji Ding lan thi 112 .
A. HO Chi Minh  B.Pham Van BPong  C.Trudng Chinh D.Tran Phu
Cau 140. Pai hoi lan thir II ciia Pang ching té diéu gi?
A. DPang ta ngay cang duogc t6i luyén va truéng thanh
B. Danh d6 thuc dan Phap gianh doc 1ap dén toc
C. Tiéu diét thuc dan Phap va dénh bai bon can thiép Mi, gianh théng nhét doc 1ap hoan toan, bao
vé hoa binh thé gigi
D. Danh bai cudc chién tranh xdm lugc ciia Phap c6 dé qudc Mi gitp sirc
Céu 141. La méc danh diu buéc trwéng thanh cia dang trong qua trinh linh dao, danh diu budée
phat trién méi ciia cufc khang chién chong Phap, 1a “Pai hoi khang chién thang lgi”. Pé 1a y nghia
cua cau:
A. Hoi nghi thanh 1ap Pang (3-2-1950) B.Hoi nghi 1an thtr nhit cua Pang (10-1930)
C.Pai hoi 1an thir I ciia Pang (1935) D.Pai hi lan thir IT Ctua Pang (2-1951)
Cau 142.Ngay 11-3-1951 Hgi nghi Pai biéu ciia nhan din ba nuéc Pong Dwong da thanh lap té chirc
nao?
A. Lién minh Viét-Mién-Lao B.Mait tran Viét-Mién-Lao C.Lién minh nhan dan Viét-Mién-Lao
D.Mit tran thng nhét Viét-Mién-Lao
Cau 143. D& boi dudng st dan trude hét 1a sirc dan, dau 1953 Dang va Chinh phi da c6 chu truong gi?
A. Chan chinh ché d¢ thué khoa
B. Cudc van dong lao dong san xuét, thuc hanh tiét kiém
C. Xay dyng nén tai chinh, ngan hang, thuong nghiép
D. Phét dong quin chiing triét dé giam t6 va cai cach ruong dat
Chu 144. Thang 11-1953 Hji nghi toan quéc ciia Ding thong qua van dé gi?
A. Cuong linh rugng dat B.Luat cai cach rudng dat
C.Quyét dinh cai cach ruéng dat & vang twr do  D.Thuyc hién giam t6 va dot 1 cai cach rudng dat
Cau 145. Tr thang 4-1953 dén thang 7-1954 ta da thyc hién tat ca:
A. 4 dot giam t6 va 1 dot cai cach ruong dat B.5 dot giam t6
C.5 dot giam t6 va 1 dot cai cach rudng dét D.4 dot giam t6
Cau 146. Tir nim 1951 dén 1952, Vé‘ chinh tri ¢6 sy kién gi quan trong nhat?
Pai hoi Dang toan quoc lan thu IT (2-1951)
Dai hoi thong nhét Viét Minh-Lién Viét (3-3-1951)
Hoi nghi thanh 1ap “lién minh nhan dan Viét-Mién-Lao”
Dai hoi anh hiing va chién si thi dua toan quéc 1an thi IT (1-5-1952)

SCOow»
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Cau 147. Trong khang chién chong Phap trén mit tran kinh té Pang va Chinh phii di dé ra 1 cudc vén
dong 1én veé san xuat va tiét kiém dwgc dién ra trong thoi gian nao?

A. 1951 B.1952 C.1953 D.1954
Ciu 148. Pai hoi tong két, biéu dwong thanh tich thi dua yéu nwée da chon dwoe:
A. 5 anh hung B.6 anh hung  C.7 anh hung D.8 anh hung

Cau 149. Trogn khang chién chong Phap (1951- 1953) dé xay dlrng hiu phwong virng manh, sy kién
nao sau diy mang lai lgi ich cho néng dén tryc tiép va cu thé nhat?

A.Thanh Iap ngan hang Qudc gia Viét Nam (1951)

B.Ban hanh chinh sach vé thué nong nghiép (1951)

C.Phét hanh dong gidy bac Viét Nam méi (1951)

D.Chinh phu dé ra cudc van dong lao dong san Xuét va thuc hién tiét kiém (1952)
Céu 150. Dang va Chinh phi chi trwong phat dong quén ching triét dé giam t6, thyc hién giam tire va
cdi cach rudng dat vi nhi€u ly do, ly do nao sau diy khong dung?

A. Xoa bo sy boc 16t cia dia cha phong kién do6i voi nong dan

B. Thuyc hién khau hiéu “Nguoi cay c6 ruong”

C. Nong dan phan khoi, ting ho cudc khang chién

D. Vi giai cdp dia chu 1a tré lue cho cudc khang chién
Céu 151. Tén ciia nha yéu nwéc va anh hiing dan tdc nao sau diy dwoe dung dé dit tén cho cudc chién
dich Trung Du (12-1950)

A. Tran Hung Pao B.Hoang Hoa Tham  C.Quang Trung D.Ngb Quyén
Cau 152.Thang 11-1951 dich mé chién dich Lo-tuyt (Hoa Binh) véi 4m muu gi?
A. Mo rong dia ban chiém dong B.C6 1ap can ctr dia Viét Bac vdi lién khu 111 va

IV C.Gianh thé chu dong trén chién trudng chinh & Bic Bo

D.Gianh lai quyén cha dong, nbi lai “Hanh lang Dong Tay” chia cat Viét Bac voi Lién khu I1I va IV
Ciu 153. Y nghia lich sir cua chién dich Hoa Binh? )

A. Ta gianh dugc thé chu dong trén chién truong B.Bao vé can cu dia Viét Bac

C.Luyc luong cia ta truong thanh nhanh chong vé moi mat

D.Cén cur du kich cua ta dugc mé rong va ndi lién nhau thanh lién hoan virng chéc
Ciu 154. N6i nién dai & cdt A véi s kién & cot B cho phu hop:

A B
1. 6-1950 A. Cach mang Trung Quoc thanh cong
2. 2-1951 B. Trung wvong Pang quyét dinh mé chién dich
3. 1-10-1949 Bién giGi
4. 23-12-1950 C. Ké hoach ro-ve bi pha v&
5. 22-10-1959 D. Pai hoi Pang toan qudc lan thi 11
6. 12-1950 E. “Ké hoach Do-lat do Tat-xi-nhi”
7. 12-1953 F. Hiép dih phong thu chung Bong Duong
8. 11-1951 G. Thong nhét Viét Minh-Lién Viét
9. 11-3-1951 H. Thanh 1ap “lién minh Viét-Mién-Lao”
10.3-3-1951 L. Bich m¢ chién dich Hoa Binh
K. Qudc hoi thong qua luat cai cach rudng dat

Cau 155. Na-va 1a mjt tén tuwéng tao ciia Mi dworc cir sang Pong Dwong dé 1am cd véan kiém tong chi
huy quén vién chinh Phap é Pong Dwong, ding hay sai?

A. Dbung B.Sai
Céu 156. Hoi dong chinh phii va Hoi dong qudc phong Phap thong qua ké hoach quén sy Na-va vio
thoi gian nao?

A. Thang 5-1953 B.Thang 6-1953 C.Thang 7-1953 D.Thang 8-1953
Cau 157. Nji dung co ban trong bude I ciia ké hoach quan sy Na-va la gi?

A. Phong ngy chién luge ¢ mién Bic, tin cong chién luge ¢ mién Nam

B. Phong ngy chién luge & mién Nam, tin cong chién lugc & mién Bic

C. Tén cong chién lugc hai mién Bic-Nam D.Phong ngu chién lugc ¢ hai mién Bic-Nam
Céu 158. N§i dung nao sau diy thudc vé chii trwrong ciia ta trong Pong Xuan 1953-1954?

A. Trong vong 18 thang chuyén bai thanh thing
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B. Tap trung lyc lugng tién cong vao nhitng hudng chién lugc quan trong ma dich twong ddi yéu
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C. Tréanh giao chién & mién Béc véi dich dé chuan bi dam phan
D. Gianh thang lgi nhanh chéng vé quan sy trong Pong-Xuan 1953-1954
Ciu 159. Viéc tip trung xiy dung Dién Bién Phi thanh mot tip doan cw diém manh c6 nim trong ké
hoach ngay tir dau ctia Na-va khéng?
A. Co B.Khong
Céu 160.Tir cudi nim 1953 dén dau nim 1954, ta phén tan luc lwong dich ra nhirng viing nao?
A. Lai Chau, Dién Bién Phu, Sé-nd, Luéng-pha-bang
B. Dién Bién Phu, Sé-no, Play-cu, Ludng-pha-bang
C. bDién Bién Phu, Tha Ket, Play-cu, Luéng-pha-bang
D. bién Bién Phu, Sé-nd, Play-cu, Sam Nua
Cau 161. Khél} hi¢u ma ta néu ra trong chién dich Dién Bién Phu la gi?
A. “Tat ca cho chiém dich dugc toan thang”
B. “Tha hi sinh tit ca dé danh thang dich & Dién Bién Phu”
C. “Tét ca cho tién tuyén, tat ca dé chién thang” D.Cau B va C ding
Cau 162. Nién dai nao sau diy gin voi chién dich Di¢n Bién Phu? )
A. 30-3 dén 26-4-1954 B.30-3 den 24-4-1954 C.01-5 dén 5-7-1954 D.Tat ca céac nién dai
trén
Cau 163. Vi sao két thiic thing lgi chién dich Pién Bién Phii ta thu toam b vii khi va co sé vat chat ki
thuat ?
AW dich khong van chuyén kip B.Vi cach xa héu ctr cua dich
C.Vi dich bi tiéu diét va bat song hoan toan  D.Tét ca cac 1y do trén
Cau 164. Hay dién vao chd trépg ciu sau ddy: “Chién thing Di¢n Bién Phi ghi vio lich sir dan toc
11111 N cua the ki XX”. )
. M6t Chi Lang, mot Xuong Giang, mét Pong Pa

. Mot Bach Da‘mg, mot Gach Ram-Xoai Mat, mot Pong Pa
Mot Bach Pang, mot Chi Lang, mot Ddng Pa

Cau 165. Tir hic Hoi nghi Gio-ne-vo khai mac dén hic nhirng vin bén ciia hoi nghi dwge ki két mat
khoang thoi gian bao lau?

A. 90 ngay B.75 ngay C.85 ngay D.95 ngay
Ciu 166. Trong cac ndi dung sau diy, ndi dung niao khong nam trong hi¢p dinh Gio-ne-vo?

A. Cac nuoc tham du hoi nghi cam keetstoon trong cic quyén dan tdc co ban 1a doc lap, théng nhat,

A
B. Mot Ngoc Hoi, mot Ha Hoi, mot Déng ba
C
D.

cht quyén va toan ven lanh thd cta nhan dan Viét Nam, Lao, Campuchia
B. Hai bén thyc hién ngimg bin & Nam Bo dé giai quyét van dé Pong Duong bang con dudong hoa
binh
C. Viét Nam s& thyc hién thong nhat bang cudc tong tuyén cir tu do trong ca nudc vao thang 7-
1956
D. Trach nhiém thi hanh Hiép dinh thudc vé nhiing nguoi ki Hiép dinh va nhitng nguoi ké tuc
nhiém vu cda ho
Céu 167. Trong cac nguyén nhén thing loi cia cac cudc khang chién chdng thwe dan Phap va can
thiép Mi (1946-1954) nguyén nhan nao quyét dinh nhat?
A. Co6 mot duong 16i chinh tri, sy ding dan cta Dang
B. Toan Pang, toan dan va toan quéan ta doan két mot long
C. C6 hiu phuong vitng chic
D. Co tinh than doan két chién dau ctia nhan dan ba nuéc Pong Duong
Cau 168. “Lan dau tién trong lich sir, mt nwrée thudce dia nho yéu di danh thing mdt nwée thye din
hiing manh...” D6 1a ciu néi cua ai? i i
A. VO Nguyén Giagp  B.Chu tich H6 Chi Minh  C.Truong Chinh D.Pham Van Dong
Céu 169. Hay ndi nién dai va sw kién lich sir sau diy:

Nién dai Su kién
1. 2-1947 A. Quan ta tin cong thi x3 Lai Chau
2. 19-12-1947 B. Chi thi ctia Ban thuong vu Trung wong Pang
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3. 15-10-1947 “Phai pha tan cudc tan cong vao mua dong cia gidc
4. 16-9-1950 Phap 1én Viét Bic”

5. 3-3-1951 C. Boi tr vé cua ta rat khoi cac do thi

6. 1-5-1952 D. Pai hoi théng nhat mat trdn Viét Minh vi Hoi

7. 10-12-1953 qudc dan Viét Nam

8. 3-12-1953 E. Hiép dinh Gio-ne-vo duoc ki Kkét

9. 26-4-1954 F. Khai mac hoi nghi Gio-ne-vo

10.21-7-1954 G. Quan ta nd sing danh cum cir diém Pong Khué

H. Pai bo phan quan Phap rat khoi Viét Bic

1. Pai hoi anh hung chién si thi dua toan quéc lan
thir nhat

K. Na-va quyét dinh xdy dung Pién Bién Phu thanh
1ap doan ctr diém

Cau 170. Noi su kién & cot B cho phu hgp véi ndi dung & cft A sau day:

A B
1. Ké hoach quan sy Na-va budc dau bi pha A. Dich phan tan luc luong & Pong Bang Bic
sép B0 ting ‘chién cho D@én Bién Phu
2. Keé hoach Na-va bi pha san hoan toan B. Dich di€u binh tir Bac B sang Trung Lao

tng chién cho Sé-nd

C. Ba dot tdn cong cua ta gianh thing loi
trong chién dich Dién Bién Phu

D. Dich diéu quan tir Binh-Tri-Thién ting
cuong cho Tay Nguyén

E. Dich tang cudng lyc luong cho Ludng
Prabang va Muong Sai

Cau 171. Dién vao chd trong nhirng ciu sau dy néi vé muc tiéu va cac buéc ciia ké hoach Na-va?
A. Voi ke hoach Na-va, Phap hi vong trong vong 18 thang s€...................
B. Budc 1 ciia ké hoach Na-va tir thu dong 1953-xuan 1954 s3...........
C. Budc 2 cta ké hoach na-va 1a trong thoi gian................. s& dua quéan ra Bic thuc hién tién
cong chién lugc, gianh thing loi quyét dinh
Cau 172. Vi sao tap doan cir diém Di¢n Bién Phii tré thanh tring tAm ciia ké hoach Na-va?
A. Dién Bién Phu c6 vi tri chién lugc quan trong bac nhat Bong Duong
B. Dién Bién Phu cach xa hau phuong cuia ta
C. Thuyc dan Phap cho réng bd d6i chu lyc cua ta khong da suc duong dau voi chung ¢ DPién Bién
Phu
D. Tat ca cung dung
Céu 173. Hoan canh ra doi caa ké hoach na-va? ) )
A. Luc lugng ctia Phap suy yeu sau 8 ndm tién hanh chién tranh, vung chiém dong bi thu hep, gap
nhiéu kho khan vé kinh té, chinh trj
B. Tranh thi sy vién trg ctia Mi cho cudc chién tranh ciia Phap & Dong Duong
C. Chién tranh Triéu Tién két thuc D.Tét ca cac ¥ trén
Ciau 174. Ly do chi yeu nhét Phap cir Na-va sang Pong Dwong?
Vi sau chién tranh Triéu Tién, Mi mudn ting cyong can thiép vao Dong Dydng
Vi Na-va dugc Mi chap nhan
Vi phong trao phan ddi chién tranh ctia nhan dan Phép 1én cao

SOw s

Sau 8 nam tién hanh chién tranh Phap sa lay, viing chiém dong bi thu hep coa nhiéu khé khan vé
kinh té tai chinh
Céu 175. Dé thuc hién ké hoach Na-va, Phap sir dung lwc lrgng co ddng manh trén toan chién truong
bong Dwong 1én dén bao nhiéu tiéu doan? i )

A. 44 tiéu doan B.80 ticu doan C.84 tiéu doan D.86 tiéu doan
Céu 176. bé thuc hién ké hoach Na-va, Phap di tip trung & Bic B mét Iic lwgng co ddng manh Ién
dén bao nhiéu tiéu doan? i ) i

A. 40 tiéu doan B.44 tiéu doan C.46 ticu doan D.84 tiéu doan
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Céu 177. Am muu ciia Phap, Mi trong viéc vach ra ké hoach quén sy Na-va:
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A. Ly lai thé chi dong trén chién trudng chinh Bic Bo
B. Xoay chuyén cuc dién chién tranh, trong 18 thang gianh théng loi quan su quyét dinh, “két thuc
chién tranh trong danh dy”
C. Gianh thang lgi quan sy két thic chién tranh trong vong 18 thang
D. Gianh thing loi quin sy két thiic chién tranh theo y muén
Cau 178. D¢ pha san buéc thir nhit ké hoach na-va, chi trwong nao sau day cia ta la co bén nhit?
A. DPanh vao nhitng noi ta cho la chac thang, ti€u diét mét bd phan sinh lyc dich budgc chiing phan
tan luc luong
B. Tiéu diét mot bd phan sinh lyc dich, phan tan lyc lugng dich
C. Phan tan lyc luong dich dén nhiing noi rimg ndi hiém tre
D. Giam chan dich & Pi¢n Bién Phu, Sé-no,play-cu, Ludng-pha-bang
Céu 179. Dong xufin 1953-1954 ta tich cuc, chi dong tién cong dich & 4 hwong nao sau day?
A.Viét Bac, Tay Bac, BPong Bac B, Thanh-Ngh¢-Tinh
B. Tay Béc, Trung Lao, Tay Nguyén, Thuong Lao
C. Tay Bic, Ha lao, Trung Lao, Nam Lao D.Tay Bic, Tay Nguyén, Ha Lao, Thuong Lao
Cau 180. Hji nghi B) chinh tri TW Pang (9-1953) dé ra ké hoach tac chién Pong-Xuan (1953-1954)
v6i quyét tim giir virng quyén chi dong danh dich trén ca hai mit tran nao?
A. Chinh tri va quan su B.Chinh dién va sau lung dich
C.Quén sy va ngoai giao D.Chinh tri va ngoai giao
Cau 181. Phuwong chim chién lwge ctia ta trong Pong-Xuén 1953-1954 1a gi? )
A. “Danh nhanh, thang nhanh”  B“Danh chac, thang chac” C“Danh vao nhiing ndi ta cho 1a chac
thing”
D“Tich cyc, chu dong, co dong, linh hoat”. “Danh chic thing”

Céu 182. Tép trung lyc lrgng mé nhirng cudc tién cong vao nhirng huéng quan trong vé chién luwoc
ma dich twong débi yeu, nham tiéu diét mot b phan sinh lwe dich, giai phong dat dai, dong thoi buot
chuing phai bi dong déi pho.. dé 1a phwong hwéng chién lwge cia ta trong:

A. Phé san két hoach na-va B.Chién dich Tay Bic C.Pong Xuan 1953-

1954 D.Chién dich Dién Bién Phu
Ciu 183. Két qua l6m nhét cia cudc tién cong chién lwgc Pong-Xuin 1953-1954 1a gi?
A. Lam that bai am muu, két thiic chién tranh trong vong 18 thang cua Phap
B. Lam thit bai am muu danh nhanh thing nhanh ciia Phap-Mi
C. Lam pha san budc dau ké hoach Na-va, budc quan chu lyc cua chiing phai bi dong phan tan va
giam chan & mién rimg nui
D. Lam that bai &m muu binh dinh, m& rong dia ban chiém déng gianh thé chu dong trén chién
truong Bic Bo cua thuc dan Phap
Céu 184. Vi sao Phap, Mi danh gia Di¢n Bién Phu la “Phao dai bit kha xim pham”?
A. Dién Bién Phu la mot tdp doan cir diém manh nhat Pong Duong
B. Day la mot hé thong phong ngu kién ¢b
C. Dién Bién Phu duogc tap trung luc lugng dong, manh va trang bi vii khi hién dai
D. A,BvaC dung

Cau 185. Am muu ciia Phap, Mi trong viéc xiy dung tap doan cir diém Dién Bién Phii la gi?
A. Chon Dién Bién Phu lam dlem quyét chién chién luoc véi ta

B. Dién Bién Phu 1a mot ddu mdi giao thong quan trong, dich sir dung luc lwong khong quéan dé
danh ta

C. Vodidia thé hiém trd, kho khan, s& bat loi cho su tAn cong cua ta

D. A,BvaC dung

Ciu 186. Ly do nao sau diy khong dung khi néi vé ta chon Pién Bién Phii lam diém quyét chién chién
luge voi thye dan Phap? . )

A. Ta cho rang Pién Bién Phii nam trong ké hoach du dinh trudc cuia Na-va

B. Phap cho rang ta khong du strc duong dau véi chung ¢ Pién Bién Phu

C. Pbién Bién Phu c6 tim quan trong d6i véi mién Bac Pong Duong
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D. Quan ta c¢6 du diéu kién danh thing dich ¢ Dién Bién Phu
Céu 187. Tép doan cir diém Pién Bién Phu dwoc chia thanh: i
A. 45ctrdiémva3 phankhu  B.49 ctrdiém va 3 phan khu  C.50 ctr di€ém va 3 phan khu
D.55 cit diém va 3 phan khu
Ciu 188. Nién dai nao sau diy gin voi chjén dich Di¢n Bién Phu? )
A. 30-3 den 26-4-1954 B.30-3 dén 24-4-1954 C.01-5 dén 5-7-1954. D.Tat ca cac nién dai trén
Céu 189. Chién dich lich sir Pién Bién Phi dién ra trong bao nhiéu ngay?
A. 55ngaydém  B.56 ngay dém C.60 ngay dém D.66 ngay dém
Cau 190. Noi nﬁoﬂdién ra tran chién diu giing co va ac liét nhz”'lt trong chién dich Dién Bién Phi:
A. Cudiém Him Lam  B.S&n bay Muong Thanh C.B6i A1, C1  D.S¢ chi huy Bo-cat-xto-ri
Céu 191. Pién vio 6 tl"f'mg nhirng tir thich hop cho doan viét sau: )
“Trong toan bg cudc tién cong...... (A)....... dinh cao la......(B)......, quin va dan ta loai khoi vong chién
dau 128.200 tén dich, giai phong nhi€u vung dong dan ¢ dong bang Bac Bg, Trung B, Nam B§”
Céu 192. Két qua 16n nhét caa chién thang lich sir Dién Bién Phu 1954?
A. Lam that bai hoan toan &m muu kéo dai chién tranh ctia Phap-Mi
B. Tiéu diét va bat sdng 16200 tén dich, ha 62 may bay thu nhiéu phuong tién chién tranh hién dai
khac cua Phap va Mi
C. Giai phong 4000km dat dai va 4 van dan
D. DPap tan hoan toan két hoach Na-va, lam xoay chuyén cuc dién chién tranh, tao diéu kién thuén
loi cho cudc dau tranh ngoai giao
Cau 193. Y nghia co bén nhét ciia chién thing lich si Di¢n Bién Phii 1954 Ia gi? o
A. Thang lgi 16n nhat, oanh li¢t nhat ti€u bi€u cho tinh than chién dau anh hung, bat khuat cua dan
toc ta trong cudc khang chién chong thyc dan Phap va can thigp Mi
B. Duogc ghi vao lich st dan tdc ta nhu mot Bach D'fmg, mot Chi Lang, mot Déng Da cua thé ki XX
C. Gop phan 1am tan ri hé thong thudc dia ctia chi nghia dé qubc
D. Cb vii cac dan toc bi ap burc dimg 1én tu dau tranh giai phong minh
Cau 194. Vi sao két thiic thang lgi chién dich Pién Bién Phii ta thu toan bd vii khi va co sé vat chat ki
thuat cua dich? )
A. Vidich khong van chuyén kip B.Vi cach xa hau ct dich
B. C.Vidich bi tiéu diét va bit sdng hoan toan D.Tét ca ly do trén
Cau 195. Chién thiing nao quyét dinh thing lei ciia Hi nghi Gio-ne-vo?
A. Chién thang Bién giéi  B.Chién thang Tay Bac C.Chién thang BPong Xuan 1953-
1954 D.Chién thing Dién Bién Phu 1954
Cau 196. Hi nghi Gio-ne-vo ban vé viéc chAm dirt chién tranh Iap lai hoa binh & Pong Duwong hop tir
ngay nao?
A. Ngay 26-4-1954  B.Ngay 1-5-1954  C.Ngay 7-5-1954 D.Ngay 8-5-1954
Cau 197. Hji nghi Gio-ne-vo khai mac theo quyét dinh ciia hgi nghi ngoai trueémg 4 nwéc nao?

A. Mi, Anh, Phap, Duc B.Lién X6, Mi, Anh, Phap
C.Lién X6, Viét Nam, Lao, Campuchia D.Lién X6, Mi, Phap, Viét Nam
Cau 198. Tham dy hgi nghi Gio-ne-vo vé Pong Dwong gém c6 nhirng nwéc nao?
A. Mi, Anh, Phap, Viét Nam, Lién X6 B.Lién X6, Viét Nma, Lao, Mi, Phép

C.Lién X6, Trung Qudc, Viét Nam, Mi, Anh, Phap

D.Lién X0, Viét Nam, Lao, Campuchia, Mi, Phép
Cau 199. Hi¢p dinh Gio-ne-vo 12 viin bén phép Iy quéc té ghi nhan:

A. Quyén duogc hudng ddc lap, tu do cua cac nudc BDong Duong

B. Céc quyén dan tdc co ban ctia nhan dan cac nudc Pong Duong

C. Quyén td chirc tong tuyén cir ty do

D. D.Quyén chuyén quén tap két theo gidi tuyén quan sy tam thoi
Céu 200. Nguyén nhén co bin nhit quyét dinh sy thing lgi cuc khang chién chéng thue dan Phap
(1945-1954)? ) . . )

A. Su lanh dao sang sudt ciia Bang dung dau 1a chu tich H6 Chi Minh véi duong 10i chinh tri, quan

su, khang chién diing dan
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B. Truyén thong yéu nudc, anh hung bat khuét cta dan toc
C. C6 hau phuong vimg chic va khdi doang két toan dan
D. Tinh doan két chién d4u cua nhan dan 3 nudc bong Duong va sy ung hd ciia nhan dan tién bo

thé gi6i
Céu 201. Hiy ndi nién dai & cot A véi su kién & cdt B cho phii hop:
A B
1.7-5-1953 A. Tan cong dich & Bac Tay Nguyén
2.9-1953 B. Ta mé 1 dot tin cong dich ¢ dién Bién Phu
3.20-11-1953 C. Tu6ng Do-catx-to-ri ra hang
4.2-1954 D. Dot tan cong thir 3 ¢ Dién Bién Phu bét dau
5.13-3-1954 E. Na-va dugc cir 1am tong chi huy quan doi Phap
6. 26-4-1954 6 Pbong Duong
7. 1-5-1954 F. Na-va cho quin nhay du xuéng Dién Bién Phu
8. 8-5-1954 G. Két thuc dot 2 chién dich Dién Bién Phu
9.21-7-1954 H. Hiép dinh Gio-ne-vo duoc ki Kkét
10. 17 gio 30 ngay 7-5-1954 I. H61 nghi Gio-ne-vo dugc khai mac
K. Hoi nghi B9 chinh tri TW Dang

DAP AN
1C,2B,3C,4D,5B,6C,7B,8A,9B,10A ,11C,12B,13(1B,C,G,2A,D)
14. A.Thyc dan phap danh ap tru sé iy ban nhan din Nam B§ va co quan tw vé  thanh pho SG,mé
diu cudc chién tranh xam lwoc nwéc ta 1an 2
B.Tong tuyén cir biu qudc hdi trong ca nwée véi hon 90% cir tri di bau va bau dwge 333 dai biéu
C.Chinh phiu ta ky véi dai di€n chinh phi phap ban hiép dinh so b
15C,16D,17D,18A,19D,20D,21D,22D,23D,24C,25D,26A,27D,28B,29A,30D,31A,32D,33D,34B,35
A,36C,37 A,38C,39C,40B,41D,42B,43 A,44D,45B,46 A, 47 A,
48 (1D,2B,3 A,4C,5H,6K,7E,8F,9G,10 I) ,49B,50B,51C,52D,53C,54 A,55D,56B,57
A,58C,59B,60C,61B,62C,63C,64D,
65(A:1/10/1949,B: 1/1950,C:6/1950,D:8/1950),66 A,67B,68 A,69C,70 A,71B,72 A,
73: A.Thwc dan phap huy déng 12000 quin ,mé cudc tin cong Ién Viét Bic
B.Binh doan hon hop bd binh va linh thily danh b tir HN nguoc song Hong ,song L danh 1én
Tuyén Quang bao vy Viét Bic
C.Ban thuwong vu trung wong Pang ra chi thi “phai pha tan cudc tién cong mua dong caa giiic
phép9,
D.Pai b phin quan phap phii rit khoi Viét Bic
74: A.Giira binh doan bd binh hanh quén theo dwong s6 4 va nhay xudng Bic Can
B.Giira binh doan hon hop bd binh va linh thity tir HN theo dwdong song Hong I1én va binh doan b
binh theo s6 dwong 4
C.0 Bic Can,Poan Hung ,Bong Lau
75D,76D,77 A,78C,79D,80B,81 A,82 A,83B,84 A,85C,86D,87C,88 A,89D,90D,91D,92 A,93
A,94C,95C,96D,97 A,98B,99C,100B ,101(1B,2D,3F.4 A,5E,6C,7G,8H),102C,103D,104
A,105B,106B,107D,108C,109B,110 A,111C,112B,113 A,114C
115: A.25/12/1950 dén 17/1/1951 ,B.30/3/-7/4/1951
C.28/5/1951-20/6/1951 D.10/11/1951-23/2/1952
E.10/1952-12/1952 F.4/1953
116D,117 A,118: A.3/2/1930 Dang cong san VN ra doi
B.2/10/130 Dang cong sin Dong Duwong
C.3/2/1951 Dang lao dong VN
119( 1C,2B,3 A),120( 1B,2 A,3D,4C) ,121D,122D,123 A,124 A,125C,126C,127B,128B,129
A,130D,131B,132B,133 A,134C,135D,136C,137D,138C,139C,140D,141D,142C,143D,144 A,145C,146
A,147B,148C,149B,150D,151 A,152D,153D
154 (1B,2D,3 A,4F,5C,6E,7K,8 1,9H,10G) ,155B,156C,157 A,158B,159B,160B,161C,162
A,163C,164D,165C,166B,167 A,168B
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169 (1C,21,3B,4H,5D,6K,7 A,8L,9F,10E)
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170 (1 A,B,D,E,2C)
171 : A .chuyén bai thanh thing

B.Giir thé phong ngu chién lwge ¢ mién Bic ,tién cong chién hrgc

mién Nam C.tir miia thu 1954
172D,173D,174D,175C,176B,177B,178 A,179B,180B,181D,182C,183C,184D,185D,186
A,187B,188 A,189B,190C
191: A.Chién cudc Pong Xuin 1953-

1954 B.Chién dich PBP
192D,193 A,194C,195D,196D,197B,198C,199B,200 A
201 (1E,2K,3F,4 A,5B,6G,7D,81,9H,10C )
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	CHUYÊN ĐỀ: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 1945-2000
	Câu 2: Ghi tên người đứng đầu 3 nước tham dự Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh?
	Câu 4: Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây:
	Câu 5: Theo qui định của Hội nghị I- an – ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I- ta- li- a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai:
	Câu 6: Theo qui định của Hội nghị I- an – ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc, Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai. :
	Câu 7: Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ thỏa thuận I- an –ta của những nước nào?
	ĐÁP ÁN:
	Câu 2: Tháng 3- 1947, Tổng Thống Tơ- ru- man của Mĩ chính thức phát động cuộc “chiến tranh lạnh” nhằm mục đích gì?
	Câu 3: Liên Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đến “chiến tranh lạnh” vào thời điểm nào?
	Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ hai mưu đồ bao quát của Mĩ là:
	Câu 5: Để thực mưu đồ làm bá chủ thế giới, trước hết Mĩ lo ngại đến vấn đề gì?
	Câu 6: Bản thông điệp mà tổng thống Tơ- ru- man gửi Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947 được xem là sự khởi đầu cho:
	Câu 7: Vì sao học thuyết Tơ- ru- man vừa mới ra đời đã vấp phải sự phản kháng của thế giới?
	Câu 8: Tháng 6- 1947 diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước Tây Âu?
	Câu 9: Nước nào dưới đây không có trong 11 nước gia nhập khối NATO năm 1949 do Mĩ cầm đầu?
	Câu 10: Sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các nước Tây âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa được tạo nên bởi:
	Câu 11: Hiệp ước Vác- sa- va, một liên minh chính trị – quân sự giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được thành lập vào thời gian nào và mang tính chất gì?
	Câu 12: Sự kiện nào chứng tỏ rằng đã đến lúc chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới?
	Câu 13: Sau khi cách mạng Trung Quốc thành công (10- 1949), cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì?
	Câu 14: Thực dân Pháp buộc phải công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương vào thời gian nào?
	Câu 15: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, quân đội nước nào chiếm đóng Triều Tiên?
	Câu 16: Cuối năm 1948 diễn ra sự kiện gì ở Nam Bắc Triều Tiên?
	Câu 17: Tháng 10- 1950, Quân chí nguyện Trung Quốc tiến vào Triều Tiên để làm gì?
	Câu 18: Ngày 17-7-1953, Hiệp định đình chiến được kí kết giữa các thế lực nào để giải quyết vấn đề về Triều Tiên và Hàn Quốc?
	Câu 19: Trước sự đe dọa của Mĩ đối với Cu-ba, mùa hè năm 1962, chính quyền Liên Xô và Cu-ba đã thỏa thuận điều gì?
	Câu 20: Lấy cớ gì mà ngày 22- 10 -1962, Tổng thống Mĩ Ken- nơ- đi lên án những hoạt động quân sự của Liên Xô tại Cu-ba?
	Câu 21: Sau hiệp định Giơ- ne-vơ 1954 về Đông Dương, Mĩ đã nhanh chống hất cẳng Pháp dựng nên chính quyền tay sai ở miền Nam, đó là:
	Câu 22: Âm mưu của Mĩ trong việc xâm chiếm miền nam Việt Nam là:
	Câu 23: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông và Tây Đức vào thời gian nào?
	Câu 24: Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược Liên Xô và Mĩ kí vào thời gian nào? Gọi tắc là gì?
	Câu 25: Đầu tháng 8-1975, 35 nước Châu Âu cùng với những nước nào kí kết Định ước Hen- xin- ki?
	Câu 26: Đầu tháng 12- 1989 đã diễn ra cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ Bu-Sơ ở đâu?
	Câu 27: Trong cuộc gặp gỡ không chính thức của Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ Bu- Sơ đã cùng tuyên bố vấn đề gì?
	Câu 28: Những năm 1989- 1991 đã diễn ra sự kiện gì gắn với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
	Câu 29: Ngày 28- 6-1991 diễn ra sự kiện gì gắn với các nước xã hội chủ nghĩa.
	Câu 30: Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?
	Câu 31: Hãy nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B về quan hệ quốc tế (1945- 2000) theo yêu cầu sau đây:
	Câu 2: Nhiệm vụ chính là duy trình hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của :
	Câu 3: Hãy nối nội dung dưới đây cho phù hợp với mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc:
	Câu 5: Các thành viên đầu tiên của khối thị trường chung Châu Âu (EEC) gồm:
	Câu 6: Tên gọi khác của khối thị trường chung Châu Âu (EEC) là gì?
	Câu 7: Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là gì?
	Câu 8: Từ năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN như thế nào?
	Câu 9: Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào?
	Câu 10: Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?
	ĐÁP ÁN:
	Câu 3. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô dưới đây nói về những mặt tích cực của cách mạng khoa học – kĩ thuật.
	Câu 4. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai là nước nào trong hệ thống tư bản chủ nghĩa ?
	Câu 5. Hai cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua là những cuộc cách mạng nào, diễn ra vào thời gian nào ?
	Câu 6. Đặc trưng cơ bản của cách mạng kĩ thuật là gì ?
	Câu 7. Điểm khác nhau cơ bản của khoa học khác với kĩ thuật là gì?
	Câu 8. Nguồn gốc sâu xa chung của hai cuộc cách mạng; cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là gì ?
	Câu 9. Điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất và là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai ?
	Câu 10. Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. Đó là đặc điểm của cuộc cách mạng nào ?
	Câu 11. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo những phương hướng nào ?
	Câu 12. Loại công cụ lao dộng nào do cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai tạo nên đã được xem như “trung tma thần kinh” kĩ thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục ?
	Câu 13. Phát minh khoa học trong lĩnh vực nào góp phần quan trọng trong việc sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mới, nguồn năng lượng mới ?
	Câu 14. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học – kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người ?
	Câu 15. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào ?
	Câu 16. Người máy Robot lần đầu tiên ra đời ở nước nào ?
	Câu 17. Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào ?
	Câu 18. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ ?
	Câu 19. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuạt hiện đại dẫn đến hiện tượng gì ?
	Câu 20. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai ?
	Câu 21. Hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp để hoàn chỉnh trích đoạn dưới đây về ý nghĩa và tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai.
	Câu 22. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai ?
	Câu 23. Hãy nối sự kiện ở cột B phù hợp với niên đại ở cột A.
	Câu 25. Hai yếu tố khoa học và kĩ thuật không tách rời nhau, đó là đặc điểm của cách mạng khoa học
	Câu 26. Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào ?
	Câu 27. Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào ?
	Câu 28. Từ năm 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu ?
	Câu 30. Kĩ thuật muốn tiến bộ, trước hết phải dựa vào :
	C.Yêu cầu của sự văn minh nhân loại. D.Yêu cầu của kỉ thuật và sản xuất.
	Câu 31. Những yếu tố nào đã trở thành nguồn gốc sâu xa dẫn tới cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện nay ?
	Câu 32. Khi dân số bùng nổ, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, nhân loại đang cần đến những yếu tố nào ?
	ĐÁP ÁN:
	Câu 2: Từ năm 1946- 1950, Liên Xô đã đạt được những thắng lợi to lớn gì trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
	Câu 3: Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?
	Câu 4: Trong các câu dưới đây, câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S) khí nói đến thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu nhứng năm 70):
	Câu 6: Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước?
	Câu 7: Những thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh?
	Câu 8: Liên Xô chế tạo thành công bơm nguyên tử vào năm nào?
	Câu 9: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?
	Câu 10: Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1959 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?
	Câu 11: Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại đâu?
	Câu 12: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để đưa đất nước phát triển?
	Câu 13: Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất vào năm nào?
	Câu 14: Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chinh phụ vũ trụ của Liên Xô?
	Câu 15: Ga-ga- rin đã làm gì trong việc thực hiện chinh phục vũ trụ?
	Câu 16: Đến đầu những năm 1970 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì thể hiện sự cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu?
	Câu 17: Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu sau đây:
	Câu 19: Vào khoảng những năm 70 của thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra sự kiện gì bất lợi và có lợi cho các nước?
	Câu 20: Trước những biến cố của tình hình thế giới trong những năm 70, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô đã làm gì?
	Câu 21: Nguyên nhân nào dưới đây làm cho Liên Xô và các nước Đông Âu bị “trì trệ” khủng hoảng rồi đi đến sụp đổ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	Câu 22: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì?
	Câu 23: Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xă hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
	ĐÁP ÁN:
	Câu 2. Trước sự lớn mạnh của Cách mạng Trung Quốc, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thựchiện âm mưu gì?
	Câu 3. Nối sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về diễn biến của cuộc nội chiến ởTrung Quốc.
	Câu 6. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây:
	Câu 7. Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào thời gian nào?
	Câu 8. Từ năm 1987 trở đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Trung Quốc bình thườnghoá quan hệ với các nước nào?
	Câu 9. Hãy nối sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về quá trình kháng chiếnchống Pháp của Nhân dân Lào.
	Câu 11. Ngày 22 – 3 – 1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện nổi bật nào?
	Câu 12. Năm 1946, Mĩ chính thức thực hiện loại hình chiến tranh gì ở Lào?
	Câu 13. Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập vào thời gian nào?
	Câu 14. Ghi sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhândân Cam-pu-chia:
	Câu 16. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Cam-pu-chia kết thúc thắng lợi vào thời gian nào?
	Câu 17. Hãy đánh dấu (X) vào ô cột dọc sao cho phù hợp với các sự kiện diễn ra ở Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia sau chiến tranh thế giới thứ hai:
	Câu 19. Vào tháng 9 năm 1954, Mĩ đã lôi kéo nước nào gia nhập vào khối phòng thủ Đông Nam Á (SEATO)?
	Câu 20. Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về In-đô-nê-xi-a sau Chiến tranh thế giới thứ hai sau đây:
	Câu 23. Sự thất bại nặng nề của Mĩ ở đâu làm cho khối quân sự SEATO bị giải thể?
	Câu 24. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào? Tại đâu?
	Câu 25. Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B về quá trình gia nhập tổ chức ASEANcủa các nước Đông Nam Á
	Câu 27. Nối tên nước ở cột A cho phù hợp với tên thủ đô của các nước Đông Nam Á ở cột B dưới đây:
	Câu 29. Ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào?
	Câu 30. Hãy điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây:
	Câu 31. Hội nghị ngoại trưởng 5 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc họp tại Mat-xcơ- xa(12-1945) giải quyết vấn đề Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? Ghi dấu (X) vàocác câu trả lời đúng sau đây:
	Câu 32. Nước cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập vào thời gian nào?
	Câu 33. Năm 1946, dưới áp lực đấu tranh của nhân dân, đế quốc Pháp bộc phải công nhận nền độc lậpcủa hai nước nào ở khu vực Trung Đông?
	Câu 34. Biến đổi to lớn nhất của khu vực Trung Đông sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
	Câu 35. Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
	Câu 38. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các sau đây nói về những khó khăn của châu Phi.
	Câu 39. Xác định các sự kiện có liên quan đến phong trào cách mạng ở An-giê-ri và Nam Phi theo yêu cầu sau đây:
	Câu 41. Hãy nối tên các nước ở Mĩ La-tinh gắn với hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc trong thời gian từ 1945-1959 cho phù hợp.
	Câu 43. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ở châu Á phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào?
	Câu 44. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện của cột B.
	Câu 46. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?
	Câu 47. Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
	Câu 48. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đăng cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích gì?
	Câu 49. Cuộc nội chiến lần thứ tư (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do:
	Câu 50. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?
	Câu 51. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là gì?
	Câu 52. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?
	Câu 53. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành tong khoảng thời gian nào?
	Câu 54. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn thành nhờ vào yếu tố nào?
	Câu 55. Mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949-1950), Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?
	Câu 56. Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây nên tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc?
	Câu 57. Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” do ai đề xướng?
	Câu 58. Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” Trung Quốc đạt được những gì?
	Câu 59. Cuộc “Đại cách mạng vô sản” ở Trung Quốc diễn ra vào thời gian nào?
	Câu 60. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?
	Câu 61. Từ sau 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước?
	Câu 62. Hãy nối các sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A.
	Câu 64. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian:
	Câu 65. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào?
	Câu 66. Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	Câu 67. Lí do cụ thể nào liên quan trực tiếp với việc giải thể khối SEANTO (9-1975)?
	Câu 68. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
	Câu 69. Hãy nối các sự kiện ở cột B với các niên đâị phù hợp ở cột A
	Câu 72. Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào?
	Câu 73. Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?
	Câu 74. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?
	Câu 75. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ của nó ở Châu Phi?
	Câu 76. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?
	Câu 77. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nem-xơn Man-đê-la?
	Câu 78. Từ những thập niên đầu của thế kỷ XX nhiều nước Mĩ La Tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước ngoài?
	Câu 79. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La Tinh là ai?
	Câu 81. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?
	Câu 82. Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La Tinh"?
	Câu83 .Hãy nối các sự kiện ở cột B với các niên đại phù hợp ở cột A.
	Câu 2.Nền kinh tế Mĩ có đặc điểm nổi bật nhất là gì ?
	Câu 3.Nhờ đâu sau chiến tranh thế giới thứ 2 ,Mĩ có đội ngũ các nhà khoa học đông đảo và nổi tiếng
	Câu 4.Lĩnh vực mà Mĩ đầu tư nhiều nhất để đưa đất nước phát triển là lĩnh vực nào ?
	Câu 5.Mĩ trở thành trung tâm tài chính duy nhất trong thời gian nào ?
	Câu 6.Năm 1969,Mĩ đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ ?
	Câu 7.Đảng dân chủ và cộng hòa thay nhau cầm quyền ở Mĩ vào thời gian nào ?
	Câu 8.Trong cuộc chiến tranh xâm lược VN từ 1954 đến 1975 Mĩ trải qua mấy đời tổng thống Mĩ ?
	Câu 9.Người khởi xướng ra “ chiến lược toàn cầu” phản cách mạng là tổng thống nào của Mĩ
	Câu 10. Mĩ ban hành đạo luật nào chống phong trào công nhân và Đảng cộng sản ở Mĩ ?
	Câu 11.Chính sách đối ngoại xuyên qua các đời tổng thống Mĩ là gì ?
	Câu 12.Mĩ thực hiện việc ngăn chặn ,đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước XHCN .Đó là mục tiêu của
	Câu 13.Mĩ dựa vào thế lực nào là chủ yếu để thực hiện “ chính sách thực lực”?
	Câu 14.Trong đời tổng thống Ai-xen-hao của Mĩ đã thực hiện chính sách gì ?
	Câu 15.Sau chiến tranh thế giới thứ hai ,Mĩ đã làm gì đối với các nước đồng minh ?
	Câu 16.Từ 1945 đến 1973 Mĩ đã trải qua mấy lần khủng hoảng
	Câu 17.Vào năm 1981 ở Mĩ diễn ra sự cố lịch sử gì và có liên quan đến đời tổng thống nào ?
	Câu 18.Chiến lược “ chiến tranh cục”ở VN gắn liền đến đời tổng thống nào ?
	Câu 19.Sự kiện lịch sử nào dưới đây làm cho “ chiến lược toàn cầu” của Mĩ bị thất bại nặng nề ?
	Câu 20.Nguyên nhân nào dưới đây có tác dụng làm chậm bước phát triển kinh tế của Mĩ sau CTTG II
	Câu 22.Tháng 12/1989 diễn ra sự kiện gì trong chính sách đối ngoại của Mĩ và Liên Xô ?
	Câu 23.Trong khoảng 2 thập niên đầu sau CTTG II,đã xuất hiện trung tâm kinh tế tài chính nào ?
	Câu 24.Ghi thời gian diễn ra những vụ bê bối về kinh tế và chính trị ở Mĩ trong những năm 1960- 1980 vào bảng dưới đây
	Câu 26.Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay ,Mĩ là trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của TG .Đúng hay sai
	Câu 27.Nguyên nhân dẫn đế sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ ?
	Câu 28.Cuộc cách mạng KHKT lần 2 bắt đầu vào khoảng thời gian nào ?
	Câu 29.Nước nào đưa con người lên mặt trăng đầu tiên (7/1969)
	Câu 30.Những thành tựu chủ yếu về KHKT của Mĩ là gì ?
	Câu 31.Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mĩ là gì ?
	Câu 32.Nội dung “ chiến lược toàn cầu” của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào ?
	Câu 33.Trong các liên minh quân sự dưới đây ,liên minh nào không phải do Mĩ lập nên ?
	Câu 34.Khối quân sự NATO do Mĩ cầm đầu còn gọi là khối
	Câu 35.Tổng thống Mĩ sang thăm VN đầu tiên vào năm nào ?
	II- NHẬT BẢN ( 1945-2000 )
	Câu 37.Ngyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ ,NB sau CTTGII
	Câu 38.Ngày 8/9 ,NB ký kết với Mĩ hiệp ước gì?
	Câu 39.Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng đồng minh vô điều kiện vào thời gian nào ?
	Câu 40.Sau chiến tranh thế giới thứ hai ,NB đã gặp khó khăn gì lớn nhất ?
	Câu 41.Sau chiến tranh NB có khó khăn gì mà các nước tư bản đồng minh chống phát xít không có
	Câu 42.Sau chiến tranh thế giới thứ hai ,NB tiến hành nhiều cải cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất
	Câu 43.Sang những năm 50 của thé kỷ XX,kinh tế Nhật phát triển được do những nguyên nhân cơ bản nào ?
	Câu 44.Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế NB bắt đầu trong khoảng thời gian nào ?
	Câu 45.Trong những nguyên nhân sau đây ,nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế NB phát triển
	Câu 46.Để phát triển KHKT ,ở NB có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác ?
	Câu 47.Kinh tế NB lâm vào khủng hoảng vào thời gian nào ?
	Câu 48.Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật đượcký kết nhằm mục đích gì ?
	Câu 49.Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của NB sau chiến tranh thế giới thứ hai
	Câu 50.Hiệp ước Mĩ Nhật được ký kết vào thời gian nào ?
	Câu 51.Với hiệp ước hòa bình Xan-phran-xi-cô năm 1951,NB đã ký tay đôi với nước nào ?
	Câu 52.Bộ tối cao lực lượng đồng minh (SCAP) đã thủ tiêu chế độ kinh tế tập trung nào của NB?
	Câu 53.NB bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với các nước Asean vào năm nào ?
	Câu 54.Sau CTTGII đến 1950 NB vươn lên đứng đầu TG ?
	Câu 55.Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế tài chính vào thời kỳ nào ?
	III- CÁC NƯỚC TÂY ÂU (1945-2000)
	Câu 57 .Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra nhằm
	Câu 58.Cộng hòa liên bang Đức gia nhập NATO khi nào ?
	Câu 59.Cộng hòa dân chủ Đức sát nhập vào cộng hòa liên bang Đức vào thời gian nào ?
	Câu 60.Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tình hình châu Âu như thế nào?
	Câu 61.Kinh tế Tây Âu lâm vào khủng hoảng khi nào ?
	Câu 62.Từ 1950 đến 1973 những nước nào dưới đây thực hiện chính sách đối ngoại lệ thuộc Mĩ ?
	Câu 63.Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy các nước Tây Âu phát triển là ?
	Câu 64.Từ 1945-1950 ,Tây Âu không ưu tiên chính sách đối nội và đối ngoại nào ?
	Câu 65.Từ 1945 đến 1950 ,Tây Âu thực hiện chính sách đối ngoại nổi bật nào dưới đây ?
	Câu 66.Sau CTTGII,Tây Đức và Tây Béc-lin trở thành tâm điểm đối đầu ở giữa thế lực nào ?
	Câu 67.Từ 1945 đến 1950 đối trọng của các nước Tây Âu là ?
	Câu 68.Từ đầu thập niên 70 của TK XX tình hình kinh tế tài chính tây âu như thế nào ?
	Câu 69: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 4- 1949 nhằm:
	Câu 70: Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ Đức thành bốn khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?
	Câu 71: Lý do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức “viện trợ” cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh?
	ĐÁP ÁN
	Câu 2.Trong lịch sử thế giới hiện đại ,phong trào GPDT diễn ra ở khu vực nào ?
	Câu 3. Trong lịch sử thế giới hiện đại,đã hình thành CNPX .Vậy quê hương của CNPX bắt nguồn từ nước nào ?
	Câu 4.Hệ thống vecxai –oa-sin-tơn được thiết lập vào thời điểm lịch sử nào ?
	Câu 5.Trật tự TG hai cực Ianta sau CTTG bị chi phối bởi 2 cường quốc nào ?
	Câu 6.Cuộc cách mạng KHKT với những thành tựu to lớn đã dẫn tới những chuyển biến quan trọng trong cục diện TG .Đó là một trong những đặc điểmcủa thời kỳ nào ?
	Câu 7.Liên Xô đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng CNXH và khoảng thời gian nào ?
	Câu 8.Trong những thập niên 50,60 nền công nghiệp ở LX như thế nào ?
	Câu 9.Từ những năm 70 trở đi tình hình kinh tế LX như thế nào ?
	Câu 10.Nguyên nhân chung có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng sụp đổ của CNXH ở LX và Đông Âu ?
	Câu 11.Năm 1949 gắn liền với sự kiện nào dưới đây ?
	Câu 12.Công cuộc cải cách ở TQ bắt đầu vào năm nào ?
	Câu 13.Sau khi giành được độc lập nước Lào tiến lên xây dựng CNXH đúng hay sai ?
	Câu 14.Liên minh chính trị quân sự do Mĩ cầm đầu ở ĐNA viết tắt là gì ?
	Câu 15.Khu vực nào trên TG thường diễn ra tranh chấp về sắc tộc và chiến tranh ?
	Câu 16.Nước nào ở châu Á tuyên bố độc lập và thành lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26/1/1950
	Câu 17.Sau CTTG ,châu lục nào được mệnh danh lục dịa mới trỗi dậy?
	Câu 18.Nước cộng hòa nào ở châu phi được thành lập vào ngày 18/6/1953?
	Câu 20.Sau chiến tranh thế giới thứ 2 châu lục nào được mệnh danh là lục địa bùng cháy ?
	Câu 21.Nước nào ở châu Mĩ Latinh được xem là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ?
	Câu 22.Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của nền kinh tế Mĩ ,Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai ?
	Câu 23.Nước nào trong những năm 60 của Thế kỷ XX có tốc độ phát triển kinh tế thần kỳ ?
	Câu 24.Sau CTTG II nước nào được mệnh danh là ĐQ kinh tế ?
	Câu 25.Ngày 6/4/1948 một hiệp ước hữu nghị và hợp tác của các nước nào dưới đây được ký kết ?
	Câu 26.Trong nhiều thập niên liên minh thiên chúa cầm quyền ở nước nào ?
	Câu 27.Sau CTTG II chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì ?
	Câu 28.Trong CTTGII đã diễn ra hội nghị nào ở Liên Xô của các nước đồng minh ?
	Câu 29.Ba nước Tư bản trong hội đồng bảo an Liên hợp quốc là những nước ?
	Câu 30.Trật tự TG theo khuôn khổ thỏa thuận Ianta là của 3 nước nào ?
	Câu 31.Yếu tố nào sẽ còn tiếp tục tạo ra sự đột phá và chuyển biến trong cục diện thế giới ?
	Câu 32.Tác động của phong trào giải phóng dân tộc sau CTTG II đến các nước ĐQ như thế nào ?
	Câu 33.Sau cuộc chiến tranh lạnh ,hầu hết các quốc gia đều ra sức điều chỉnh ?
	ĐÁP ÁN
	Câu 2. Tổng số vốn Pháp đầu tư vào Dông Dương dể thực hiện chương trình khai thác lần thứ hai (1924-1929) là bao nhiêu?
	Câu 3. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân pháp dầu tư vố nhiều nhất vào nghành nào?
	Câu 4. Diện tích trồng cao su của Pháp ở Việt Nam từ năm 1918-1930 tăng lên bao nhiêu?
	Câu 5. Thủ đoạn của thực dân pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất là gì?
	Câu 6. Vì sao tư sản pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?
	Câu 7. Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai , tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở việt nam?
	Câu 8. Để độc chiếm thị trường Đông Dương Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hóa của nước nào khi nhảy vào thị trường Dông Dương?
	Câu 9. Chương trình khai thác thuộc địa lầm thứ 2 của thực dân Pháp ở Việt Nam làm cho nền kinh tế
	Câu 10. Chương trình khai thác thuộc địa lần thừ hai của Pháp bắt đầu vào năm nào?
	Câu 11. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là gì?
	Câu 12. Số vốn mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phơ răng gấp 10 lần trước chiến tranh được thực hiện váo năm nào?
	Câu 13. Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoái vì:
	Câu 14. Nhằm độc quyền chiếm thị trường Đông Dương, tư bản dđộc quyền Pháp đã làm gì?
	Câu 15. Chính sách khai thác lần thứ hai của Pháp về căn bản không thay đổi vì:
	Câu 16. Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến Đông Dương là gì?
	Câu 17. Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế triệt để ở Việt nam, chính sách đó được thự hiện như thế nào?
	Câu 18. Những thủ đoạn của thực dân Pháp về chính trị và văn háo giáo dục nhằn nô dịch lâu dài nhân dân ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất:
	Câu 19. Chính sách “Chia để trị” mà bọn thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam được áp dụng như thế nào?
	Câu 20. Chính sách văn hóa giáo dục mà Pháp thực hiện ở Việt nam mục đích gì
	Câu 21. những giai cấp cũ trong xã hội Việt nam từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp là?
	Câu 22. Giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của việc khai thác của Pháp sau chiến tranh?
	Câu 23. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp địa chủ phong kiến như thế nào?
	Câu 24. Thực dân Pháp đã đối xử với giai cấp tư sản Việt Nam như thế nào?
	Câu 25. sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tương của cách mạng Việt Nam?
	Câu 26. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp tư sản phân hóa như thế nào?
	Câu 27. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, thái đọ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?
	Câu 28. Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành những bộ phân quan trọng của cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta?
	Câu 29. Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?
	Câu 30. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?
	Câu 31. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?
	Câu 32. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp hoặc tầng lớp nào có đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
	Câu 33. Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu?
	Câu 34. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách mạng Việt Nam?
	Câu 35. Trong cuộc khai thách thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản của Cách mạng Việt Nam?
	Câu 36. Những thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là gì?
	Câu 37. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách chính trị của Pháp ở Việt Nam là gì>
	Câu 38. Trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường chiến đoạt, bóc lột kinh tế, đán áp chính trị đối với người nông dân đó là giai cấp nào?
	Câu 39. Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với thực dân Pháp như thế nào?
	Câu 40. Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã:
	Câu 41. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương có hai giai cấp bị phân hóa thành hai bộ phận, đó là các giai cấp nào?
	Câu 42. Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái đọ không kiên định, dễ thỏa hiệp đó là đặc điểm của giai cấp nào?
	Câu 43. Giai cấp công nhân Việt Nam có ngững đặc điểm gì?
	Câu 44. Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luaatjgawns vơi nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân?
	Câu 45. Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành bộ phận quan trọng của cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta?
	Câu 46. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất?
	ĐÁP ÁN
	Câu 2. Khi Đệ tam quốc tế ( Quốc tế Cộng sản) thành lập ở Mát-xcơ-va tháng 2-1919. Lúc đó Nguyễn Ái quốc đang ở đâu?
	Câu 3. Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam?
	Câu 4. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khung hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?
	Câu 5. Phong trào đấu tranh đầu tiên do giai cấp tư sản dân tộc khởi xướng là:
	Câu 6. Ai là người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923?
	Câu 7. Những tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là tiền thân của tổ chức nào?
	Câu 8. Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) là:
	Câu 9. Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) có hai sự kiện trong nước tiêu biểu nhất, đó là sự kiện nào?
	Câu 10. Trần Dân Tiên viết: “Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân.”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?
	Câu 11. Trong những nguyên nhân sau đây, Nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) cuối cùng bị thất bại?
	Câu 12. Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 1919 – 1924 chủ yếu là:
	Câu 13. Chọn địa danh đúng để điền vào câu sau đây: “Sang năm 1924, có nhiều cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượu, xay gạo ở ……………………………………”
	Câu 14. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác?
	Câu 15. Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng CM Tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân Việt Nam”?
	Câu 16. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào?
	C âu 17. V ì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
	Câu 18. Sau khi CM Tháng M ười Nga thành công (1917), B ác H ồ đi từ n ư ớc nào sang nư ớc nào để nghiên cứu, học tập Cách Mạng tháng M ư ời Nga.
	Câu 19. S ự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ai Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
	Câu 20. Để nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác Lê nin và Cách mạng Tháng Mười Nga, từ năm 1920 – 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở nước nào?
	Câu 21. Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Cac – mac:”Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!”. Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm nào?
	Câu 22. Vào thời gian nào, Nguyễn Ái Quốc rời Pa – ri đi Liên Xô, đất nước mà từ lâu Người mơ ước đặt chân tới?
	Câu 23. Sự kiện ngày 17/6/1924, gán với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là:
	Câu 24. Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925 là gì?
	Câu 25. Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở nước nào?
	Câu 26. Trong những năm 1919 – 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?
	Câu 27. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923 – 1924?
	Câu 28. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 – 1930 là gì?
	Câu 29. Con đường đi tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp người đi trước là:
	Câu 30. Sự kiện đánh dấu bước ngoặc trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Aí Quốc là
	Câu 31. Vạch trần chính sách đàn áp bốc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo nào của Nguyễn Aí Quốc?
	Câu 32. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hđ của Nguyễn Ái Quốc: ‘Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”
	Câu 33. Nguyễn Aí Quốc trình bày lập trường quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cm ở các thuộc địa về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp công dân ở các nước thuộc địa trong:
	Câu 34. Năm 1922 Nguyễn Aí Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo
	Câu 35. Thời gian 6-1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Aí Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?
	Câu 36. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị chho việc thành lập ĐCS VN, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu TQ
	Câu 37. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là
	Cẩu 48. Thời gian ở Liên Xô 1923-1924 Nguyễn Aí Quốc đã viết bài cho các tờ báo
	Câu 49. Nguyễn Ái Quốc tham gia đại hội Quốc tế Cộng Sàn lần thứ V tại LX khi Người bao nhiêu tuổi
	Câu 41. Những sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá tình phổ biến chủ nghĩa Mác Lênin vào VN?
	Câu 42. Những hđ nào của Hội VNCMTN gắn bó mật thiết với vaii trò của Nguyễn Ái Quốc
	Câu 43.Ý nghĩa những hđ của Nguyễn Ái Quốc trong những nam 1919-1925
	ĐÁP ÁN
	Câu 2.Cơ quan ngôn luận của Hội VNCM Thanh niên là
	Câu 3.Ba tư tưởng sau đậy được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
	Câu 4.Vừa về tới Quảng Châu và trước khi thành lập Hội VN cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị nào
	Câu 5.Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn họa động của Tân Việt CM Đảng
	Câu 6.Tân Việt Cách mạng Đảng đã phân hóa ntn dưới tác động của hội VNCMTN?
	Câu 7.VN Quốc dân đảng được thành lập vào năm nào? Địa bàn hoạt động chính?
	Câu 8.Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào
	Câu 9.Mục tiêu của VN Quốc dân đảng là gì?
	Câu 10.Cuộc khởi nghĩa của VN Quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2-1930 ở Yên Bái sau đó nổ ra ở các tỉnh nào?
	Câu 11.Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) thất bại do nguyên nhân khách quan nào
	Câu 12.Qúa trình phân háo của Hội VN cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của tổ chức xã hội nào trong năm 1929/
	Câu 13: Báo “ Búa Liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập năm 1929 ở Việt Nam?
	Câu 14: Sự phân hóa Tân Việt Cách mạng đảng đã dẫn đến thành lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929?
	Câu 15: Bằng cách đánh số thứ tự, hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử sau đây theo trình tự thời gian:
	Câu 17: Các sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1929 đến 1925?
	Câu 18: Câu nào dưới đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức cộng sản năm 1929?
	Câu 19: Nối các cột A. B. C cho phù hợp với tên tổ chức, khuynh hướng tư hướng tư tưởng và hướng phát triển của các tổ chức chính trị trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	Câu 22: Vì sao trong nội bộ của Tân Việt Cách mạng đảng phân hóa?
	Câu 23: Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa?
	Câu 24: Đường lối đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào?
	Câu 25: Đảng viên của Việt Nam Quốc dân đảng bao gồm những thành phần nào?
	Câu 26: Sự non yếu của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng được biểu hiện ở những điểm nào?
	Câu 27: Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên bái ( 9-2-1930)?
	Câu 28 : Địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái ( 9-2-1930)
	Câu 29: Nguyên nhân chủ quan nào là cơ bản làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại?
	Câu 30: Ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?
	Câu 31: Nhân vật nào giữ vị trách lãnh đạo trong Việt Nam Quốc dân đảng?
	Câu 32: Những địa danh : Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình có mối quan hệ với sự kiện lịch sử nào?
	Câu 33: Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929, những người cộng sản Viêt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?
	Câu 34: Số nhà 5D phố Hàm Long ( Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào?
	Câu 35: Chi Bộ ộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời thời gian nào?
	Câu 36: An Nam Cổng sản đảng được ra đời từ tổ chức nào?
	Câu 37. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào?
	Câu 38. Trong 3 tổ chức được thành lập năm 1929, tổ chức nào ra đời sớm nhất
	Câu 39. Ý nghĩa của việc thành lập 3 tổ chức cộng sản đối với sự thành lập Đảng Cộng Sản VN ?
	Câu 40. sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở VN 1929 có sự hạn chế gì?
	Câu 41 Nối nhân vật ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B
	ĐÁP ÁN
	Câu 2. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là khẩu hiệu nào ?
	Câu 3. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, phong trào nổ ra mạnh nhất ở đâu?
	Câu 4. Các số liệu sau đây, số liệu nào đúng nhất:
	Câu 5. Từ tháng 5 đến tháng 8 – 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?
	Câu 6. Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9-1930 trở đi phong trào cách mạng 1930-1931 dần dần đạt tới đỉnh cao?
	Câu 7. Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?
	Câu 8. Chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chát đó được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?
	Câu 9. Hãy chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Phong trào đã……….”.
	Câu 10. Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1931, Đảng ta được trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4-1931 Đảng ta được Quốc tế cộng sản công nhân:
	Câu 11. Trong thời kì đấu tranh để phục hồi lực lượng cách mạng, tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) các chi bộ đã ra nhừng tờ báo nào để bồi dưỡng lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin cho Đảng viên:
	Câu 12. Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục vào thời gian nào?
	Câu 13. Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
	Câu 15. Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931 được thể hiện như thế nào?
	Câu 16. Phong trào cách mạng 1930-1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?
	Câu 17. Công nhân không có việc làm, nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng, các nghề thủ công bị phá sản nặng nề. Đó là đặc điểm của tình hình xã hội Việt Nam trong thời kì?
	Câu 18. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1932-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?
	Câu 19.Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã làm gì?
	Câu 20. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào:
	Câu 21. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động vào thời gian nào?
	Câu 22. Năm 1930, Nghệ-Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển nhất vì:
	Câu 23. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam vào thời gian nào?
	Câu 24. Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biếu dương lực lượng của mình:
	Câu 25. Cuộc biểu tình phong trào cách mạng 1930-1931 ở Nghệ-Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở đâu?
	Câu 26. Trước khí thế đấu tranh của quần chúng công nông, bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phương thuộc Nghệ-Tĩnh bị tan rã. Các tổ chức Đảng ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lý đời sống của mình đó là kết quả của phong trào đấu tranh nào?
	Câu 27. Chính quyền cách mạng ở Nghệ-Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì:
	Câu 28. Tổ chức nào đứng ra quản lí mọi mặt đời sống, chính trị, xã hội ở nông thông Nghệ-Tĩnh?
	Câu 29. Chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?
	Câu 30. Cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khắn. Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành một chính sách khủng bố cực kì tàn bạo. Các cơ sở của Đảng lần lượt bị phá vỡ. Đó là đặc điểm của lực lượng cách mạng Việt Nam giai đoạn:
	Câu 31. Hệ thống tổ chức của Đảng nói chung được phục hồi vào thời gian nào?
	Câu 32. Thời kì Cách mạng từ 1930-1935 là thời kì:
	Câu 33. Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?
	Câu 34. Lãnh tụ nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hi sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kì 1930- 1935?
	Câu 35. Trong thời kì cách mạng từ 1930-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?
	Câu 36. Hãy điền đúng (Đ) sai (S) vào các câu sau đây:
	II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
	Câu 38. Chủ nghĩa phát xít có những đặc điểm nào để phân biệt với chủ nghĩa tư bản?
	Câu 39. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? Ở đâu?
	Câu 40. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là bọn nào?
	Câu 41. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội?
	Câu 42. Trong những năm 1936, mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt, thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền?
	Câu 43. Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chóng tìm cách hoạt động trở lại. Đó là nhờ chính sách của tổ chức nào?
	Câu 44. Những sự kiện nào sau đây có liên quan đến cuộc vận động dân chủ 1936-1939?
	Câu 45. Căn cứ vào tình hình thế giới, trong nước và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng Sản, Đảng Cộng sản Đông Dương là bọn nào?
	Câu 46. Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936-1939 là gì?
	Câu 47. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?
	Câu 48. Đến tháng 3-1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì?
	Câu 49. Hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 – 1939 diễn ra như thế nào?
	Câu 50. Phong trào Đông Dương Đại hội diễn ra trong thời gian nào?
	Câu 51. Qua các cuộc mít tinh biểu tình, đưa “dân nguyện”, lực lượng nào tham gia đông đảo và hăng hái nhất?
	Câu 52. Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 diễn ra vào thời gian nào? ở đâu?
	Câu 53. Tác phẩm “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình được in và phát hành rỗng rãi trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939. Vậy Qua Ninh và Vân Đình là ai?
	Câu 54. Trong những năm 1937 – 1938, Đảng Cộng Sản Đông Dương lợi dụng khả năng hợp pháp đưa người của Đảng và của Mặt trận vào Hội đồng Quản hạt ở Nam Kì và Viện dân biểu ở Bắc-Trung Kì nhằm mục đích gì?
	Câu 55. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, có hai sự kiện tiêu biểu nhất, đó là 2 sự kiện nào?
	Câu 56. Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là gì?
	Câu 57. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7-1935) đã có những chủ trương gì?
	Câu 58. Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nồng cốt, thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào?
	Câu 59. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?
	Câu 60. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936-1939 là gì?
	Câu 61. Tháng 8-1936, Đảng chủ trương phát động phong trào gì?
	Câu 62. Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện” đó là hình thức đấu tranh của phong trào nào?
	Câu 63. Phong trào Đông Dương Đại hội diễn ra trong thời gian nào?
	Câu 64. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực sự là một cuộc cách mạng gì?
	Câu 65. Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 đối với các thuộc địa?
	Câu 66. Cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người diễn ra tại khu Đấu Xảo – Hà Nội vào ngày nào?
	Câu 67. Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào Đông Dương đại hội là gì?
	Câu 68. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936-1939 là gì?
	Câu 69. Vì sao cao trào dân chủ 1936-1939 được xem là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945?
	Câu 70. Hãy điền đúng(Đ) sai(S) vào các câu sau đây:
	Câu 71. Hãy nối niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B
	III. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1939-1945
	Câu 74 Hội nghị lần 6 (11-1939) của Ban chấp hành Trung ương đảng đã xác đinh nhiêm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?
	Câu 75 Đến tháng 11-1939 tên gọi của măt trận Đông Dương là gì?
	Câu 77.Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng ta điễn ra vào ngày tháng năm nào?Tại đâu?
	Câu 78. Hội nghi Trung ương lần thứ 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn và chỉ đạo chiến lược cách mạng như thế nào?
	Câu 79. Việc nêu khẩu hiệu thành lập “Chính phủ cộng hòa dân chủ” là khẩu hiệu của nghị quyết nào trong thời kì cách mạng 1939-1945?
	Câu 80. Trong các thời điểm sau đây thời điểm nào bùng nổ khởi nghĩa Bắc Sơn?
	Câu 81. Nguyên nhân khác nhau của khởi nghĩa Bắc Sơn và khởi nghĩa Nam Kì là gì?
	Câu 82. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	Câu 83. Những người con ưu tú của Đảng như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi nghĩa nào?
	Câu 84. Lực lượng nào tham gia vào cuộc binh biến Đô Lương (13-1-1941)?
	Câu 85. Nguyên nhân chung làm cho ba sự kiện: Khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa nam kì và binh biến Đô Lương bị thất bại?
	Câu 86. Ý nghĩa chung của ba sự kiện :Khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa nam kì và binh biến Đô Lương ?
	Câu 87. Với “hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương”giữa Pháp và Nhật kí ngày 23-7-1941, Pháp đã thừa nhận Nhật có quyền gì ở Đông Dương?
	Câu 88. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả là cho hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói ở Miền Bắc trong mấy năm đầu 1945 là gì?
	Câu 90. Nhà thơ Tố Hữu viết
	“Ba mươi năm chân không mỏi Mà đến bây giờ mới tới nơi”

	Câu 91. Từ ngày 10 đến 19-5-1941 ở Việt Nam diễn ra sự kiện ích sử gì quan trọng có lien quan đến Cách mạng tháng Tám?
	Câu 92. Đoạn văn sau đay được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào? “Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phòng, không đòi được đọc lập tụ do cho toàn thể đan tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp ðến vạn nãm sau cũng không ðói ðýợc”.
	Câu 93. Tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 8, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?
	Câu 94. Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đạc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?
	Câu 95. Trinh bày xuất xứ của đoạn văn sau đây: “Trong lúc này quyền lợi giải phóng dân tộc cao hơn hết thảy. Chúng ta hãy đoàn kết lại đánh đổ bọn đé quốc và Việt gian đặng cứu nòi going ra khỏi nước sôi, lửa nóng”.
	Câu 96. Đội Cứu quốc quân ra đời là sự kết hợp giữa hai tổ chức vũ trang nào?
	Câu 97.Việc gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang,Lạng Sơn là việc làm của tổ chức nào?
	Câu 98. Năm 1942, tỉnh nào được coi là nơi thí điểm của cuộc vận động xây dựng các Hội Cứu quốc quân trong mặt trận Việt Minh?
	Câu 99. Những sách báo nào của Đảng trong thời kì 1939 – 1945, đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng?
	Câu 100. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?
	Câu 101. Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?
	Câu 102. Ngay trong đêm 9-3-1945, khi Nhật đảo chính Pháp , Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào?
	Câu 103. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong:
	Câu 104. Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?
	Câu 105. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?
	Câu 106. Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiên ở cột B sau đây :
	Câu 108. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước hai nguy cơ nào ?
	Câu 109. Thực dân Pháp ở Đông Dương thằng tay đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương và thỏa hiệp với phát xít Nhật, phát xít Nhật, phát xít Nhật lôi kéo, tập hợp tay sai tuyên truyền lừa bịp để dọn đường hất cẳng Pháp. Đó là đặc điểm tình hình Việt Nam trong thời kì :
	Câu 110. Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần từng bước để :
	Câu 111. Hiệp ước "Phòng thủ chung Đông Dương" được kí giữa Nhật và Pháp ngày nào ?
	Câu 112. Để đối phó với tình hình mới, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì ?
	Câu 113. Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp – Nhật, giai cấp nào bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944-1945 ?
	Câu 114. Hiệp ước phòng thủ chung của Đông Dương (23-7-1941) được kí giữa Pháp và Nhật thừa nhận :
	Câu 115. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng đầu năm 1945 ?
	Câu 116. Sự áp bức, bóc lột dã man của Nhật – Pháp đã dẫn đến hậu quả gì ?
	Câu 117. Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì ?
	Câu 118. Cuộc khởi nghĩa đã để lại cho Đảng ta những bài học bổ ích vầ khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng, chiến tranh du kích là cuộc khởi nghĩa nào ?
	Câu 119. Điểm giống nhau về ý nghĩa của ba sự kiện: Bắc Sơn, Nam Kì và Binh biến Đô Lương là gỉ?
	Câu 120. Ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, Binh biến Đô Lương đã để lại bài học kinh nghiệm lớn nhất nào?
	Câu 122. Hãy nối các niên đại ở cột A với các sự kiện của cột B
	Câu 124: Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 tổ chức tại đâu
	Câu 125 : Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào ?
	Câu 126: Từ 15 đến 19-5-1941, ở Việt Nam đã diễn a sự kiện lịch sử nào?
	Câu 127: Hội nghị ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong long xã hội Việt Nam là gì?
	Câu 128: Hội nghị ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?
	Câu 129: Hội nghị ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương lần 8 đề ra khẩu hiệu gì?
	Câu 131: Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày nào?
	Câu 132: Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam có tên gọi là gì?
	Câu 133 : Đội du kích Bắc Sơn – Vũ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái Nguyên thành :
	Câu 134 : Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa :
	Câu 135 : Việc gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức cách mạng nào ?
	Câu 136 : Bản chỉ thị « Sửa soạn khởi nghĩa » và kêu gọi nhân dân « Sắm vũ khí đuổi thù chung » là của :
	Câu 137 : Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản là :
	Câu 138: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?
	Câu 139: Vì sao Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9-3-1945?
	Câu 140: Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:
	Câu 141: Sau khi Nhật đảo chính Pháp, kẻ thù chính cụ thể trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là:
	Câu 142: Chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” có nội dung cơ bản là gì?
	Câu 143: Hội nghị quân sự Bắc Kì (15-4-1945) quyết định những vấn đề gì?
	Câu 144: Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập có nhiệm vụ cơ bản là gì?
	Câu 145: Cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra trong khoảng thời gian nào?
	Câu 146: Sự kiện nào sau đây không phụ thuộc thời kì Cao trào kháng Nhật cứu nước?
	Câu 147: Sự kiện nào có liên quan đến việc quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng thành”Việt Nam giải phóng quân”:
	Câu 148: Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp:
	Câu 150: Ở Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào:
	Câu 151: Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật- Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta giành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho:
	Câu 152: Tháng 8-1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là:
	Câu 153: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 13 đến 15-8-1945 ở đâu?
	Câu 154 : Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15-8-1945 đã quyết định vấn đề gì ?
	Câu 155. Đại hội Quốc dân được tiến hành theo Tân Trào ( Ngày 16-8-1945) gồm những đại biểu thuộc các thành phần và các miền nào?
	Câu 156. Các đại biểu dều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập Ủy Ban dân tộc giải phóng Việt Nam (tức chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của:
	Câu 157. Chiều ngày 16-8-1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đọi giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng tỉnh nào?
	Câu 158. “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn quốc dồng bào hãy đứng dậy đem sức ra mà giải phóng cho ta…” Đó là lời kêu gọi của?
	Câu 159. Quyết định Tổng khơỉ nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung của nghị quyết nào?
	Câu 162. Tỗng khởi nghĩa đã nhanh chống thành công trong cả nước chỉ trong vòng 15 ngày?
	Câu 163. Niên đại nào có quan hệ trức tiếp với câu văn sau đây?
	“Pháp chạy, Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đỗ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đã đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”

	Câu 164. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám là gì?
	CHỦ ĐỀ IX: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954
	Câu 2. Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?
	Câu 3. Câu nào dưới đây thuộc lời Kêu gọi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn đó?
	Câu 4. Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào?
	Câu 5. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau đây:
	Câu 6. Cao ủy Pháp ở Đông Dương trong thời kì từ cuối năm 1945 đến 1947 là ai?
	Câu 7. Sự kiện nào chứng tỏ thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai?
	Câu 8. Trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tich Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?
	Câu 9. Nội dung đầu tiên của Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 mà Chính phủ ta kí với Pháp là gì?
	Câu 10. Tạm ước 14-9-1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên nào?
	Câu 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Tạm ước 14-9-1946 với Chính phủ Pháp tại đâu?
	Câu 12. Hãy điền các từ đúng vào các câu sau đây: “Bằng việc kí Hiệp định Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14- 9-1946, chúng đã đập tan âm mưu của………..để chống lại ta”.
	Câu 13. Hãy chọn nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A sau đây:
	Câu 16. Những thuận lợi cơ bản sau tháng 8-1945 ở nước ta?
	Câu 17. Một số chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự,… thực sự là nhà nước của nhân dân, do dân, vì dân. Đó là mục đích của:
	Câu 18. Quốc hội khóa I (6-1-1946) đã bầu được:
	Câu 19. Ngày 2-3-1946 Quốc hội họp phiên đầu tiên đã nêu lên vấn đề gì?
	Câu 20. Sự kiện nào trong năm 1945-1946 khẳng định chủ quyền dân chủ nhân dân được củng cố, nền móng của chế độ mới được xây dựng?
	Câu 21. Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 khẳng định vấn đề gì?
	Câu 22. Ý nghĩa chính trị của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 và việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp?
	Câu 23. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám là gì?
	Câu 24. Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất?
	Câu 25. Ý nghĩa thắng lợi của công cuộc chống đói
	Câu 26. Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám?
	Câu 27. Chính sách nào do Chính phủ ban hành có thể thực hiện được ngay?
	Câu 28. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ Vào ngày tháng năm nào?
	Câu 29. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng” “Quỹ độc lập” nhằm mục đích gì?
	Câu 30. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào ngày tháng năm nào?
	Câu 31. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày:
	Câu 32. Nhân dân ta đã vượt qua được những khó khăn to lớn, củng cố và tăng cường đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Đó là kết quả:
	Câu 33. Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính;
	II.ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM VÀ NỘI PHẢN BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
	Câu 35. Khi thưc dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mở đầu là cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở đâu?
	Câu 36. Lý do nào quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng
	Câu 37. Bốn ghế Bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp mà Quốc hội nước ta đã nhường cho phái thân Tưởng đó những Bộ nào?
	Câu 38. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?
	Câu 39. Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược ḥa hoăn nhân nhượng Pháp?
	Câu 40.Sự kiện nào sau đay là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?
	Câu 41. Vì sao ta kí với Pháp hiệp ước sơ bộ 6-3-1946?
	Câu 42. Nội dung đầu tiên của Hiệp đinh sơ bộ 6-3-1946 mà chính phủ ta kí với Pháp là gì?
	Câu 43. Việc kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 chứng tỏ;
	Câu 44. Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 có lợi thực tế cho ta?
	Câu 45. Để đối phó với 2 kẻ thù Tưởng và Pháp, Đảng và Bác đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp. Chủ trương, biện pháp nào sau đây được xem là đau đớn nhất để cứu vãn tình hình?
	Câu 46. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Hội nghị Phông-ten-nơ-bloo (Pháp) không có kết quả?
	Câu 47. Tạm ước 14-9-1946 ta nhân hượng cho Pháp một số vấn đề gì?
	Câu 48. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B
	CHỦ ĐỀ X:
	Câu 50. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt dầu từ lúc nào?
	Câu 51. Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thưc dân Pháp nổ ra đầu tiên ở đâu?
	Câu 52. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp thể hiện trong các văn kiện lịch sử nào?
	Câu 53. Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất?
	Câu 54. Cuộc chiến đấu ở các đô thị diễn ra trong khoảng thời gian nào?
	Câu 55. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?
	Câu 56. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?
	Câu 57. Cánh quân đầu tiên Pháp tấn công lên Việc Bắc là cánh quân nào?
	Câu 58. Diền các địa danh trong chiến dịch Việt Bắc vào chỗ trống trong câu sau đây: ‘Trên sông Lô, quân và dân ta phục kích tại……….”
	Câu 59. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là chiến dịch ta chủ động tấn công địch, đúng hay sai?
	Câu 60. Từ sau chiến dị Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?
	Câu 61. Trong những năm 1947-1946, Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì để đối phó với những âm mưu và hàh động của thực dân Pháp?
	Câu 62. Cuộc biểu tình khổng lồ của 300.000 đồng bào ở Sài Gòn diễn ra vào thời gian nào?
	Câu 63. Việc hoàn thành cơ bản thống nhất hai mặt trận Việt Minh và Liên Việt vào thời gian nào?
	Câu 64. Chủ trương cơ bản của Đảng và Chính phủ trong những năm 1948-1950 trên lĩnh vực kinh tế là gì?
	Câu 65. Hãy điền những thời gian vào chỗ trông ở các câu sau đây cho thích hợp;
	Câu 66. Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam năm 1950 là:
	Câu 67. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch
	Câu 68. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là chiến dịch thực dân Pháp chủ động đánh ta để thực hiện âm mưu tấn công lên Việt Bắc lần hai, đúng hay sai?
	Câu 69. Khẩu lệnh nào sau đây được nêu ra trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950?
	Câu 71 Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950?
	Câu 72. Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong Biên giới thu - đông 1950 là:
	Câu 73. Điền các sự kiện cho phù hợp với thời gian đã cho sẵn sau đây;
	Câu 75. Hành động nghiệm trọng trắng trơn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta?
	Câu 76. Chủ tịch Hồ Chí Minhh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào?
	Câu 77. Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính sách xâm lược của thực dân Pháp, chính nghĩa thuộc về nhân dân ta , nên quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta là bảo vệ độc lập và chính quyền giành được. Nêu lên tính chất của cuộc kháng chiến, khẳng định niềm tin của dân tộc, đó là nội dung của văn kiện nào?
	Câu 78. Văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta?
	Câu 79. Đường lối kháng chiến của đảng ta là gì?
	Câu 80. Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện ở điểm nào?
	Câu 81. Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến của ta biểu hiện ở điểm nào?
	Câu 83. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là của ai?
	Câu 84. Nơi nào hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên?
	Câu 85. Trung đoàn thủ đô được lệnh rút khỏi Hà Nội vào ngày nào?
	Câu 86. Mục đích của cuộc chiến đấu của quan dân ta trong giai đoạn mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947) là gì?
	Câu 87. Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn mở đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947)
	Câu 88. Trong thời kì đầu kháng chiến chông Pháp, thành phố nào đã kìm được chân địch lâu nhất?
	Câu 89. Ta đã làm gì để tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài?
	Câu 90. Vì sao Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc?
	Câu 92. Địch tấn công lên Việt Bắc vào ngày nào?
	Câu 93. “Ở hướng đong, ta phục kích chặn đánh địch nhiều trận trên đường số 4, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu là trận đánh phục kích đường……”
	Câu 94. Chiến dịch Việt Bắc kết thúc ngày nào?
	Câu 95. Cuộc tiến công Việt Bắc của địch 1947 diễn ra trong mấy ngày?
	Câu 96. Kết quả lớn nhất của quân và dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc là gì?
	chiến dịch nào?
	Câu 98. Sau thắng lợi quân sự ở Việt Bắc (1947) thắng lợi tiếp theo có ý nghĩa to lớn đó là gì?
	Câu 99. Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông đầu tiên được chính ohur ban hành vào thời gian nào?
	Câu 100. Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam?
	Câu 101. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B:
	Câu 103. Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâu?
	Câu 104. “Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp mĩ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”. Đó là nhiệm vụ được nêu ra trong văn kiện nào?
	Câu 105. Đại hội lần thứ II của Đảng đã nêu rõ lực lượng của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân gồm các thành phần nào?
	Câu 106. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:
	Câu 107. Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta?
	Câu 108. Mặt trận Liên Việt ra đời vào thời gian nào?
	Câu 109. Trong 7 anh hùng được chọn để biểu dương trong phong trào thi đua Ái quốc (1-5-1952), có anh hùng nào tham gia trong chiến dịch Biên giới Thu-đông 1950?
	Câu 111. Từ cuối năm 1950 đến giữa 1951, quân ta liên tiếp mở các chiến dịch đánh địch ở Trung du và đồng bằng, đó là những chiến dịch nào?
	Câu 112. Chiến dịch Hòa Bình diễn ra và kết thúc trong thời gian nào?
	Câu 113. Trong chiến dịch Tây Bắc, quân ta đẫ giải phóng được các tỉnh nào?
	Câu 114. Trong chiến dịch Thượng Lào, quân dân Việt-Lào đã giải phóng:
	Câu 115. Điền các niên đại vào các chiến dịch sau:
	Câu 116. Người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo được đặt tên cho chiến dịch nào?
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	Câu 161. Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?
	Câu 162. Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ?
	Câu 163. Vì sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàm bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật ?
	Câu 164. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc như:……………………của thế kỉ XX”.
	Câu 165. Từ lúc Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc đến lúc những văn bản của hội nghị được kí kết mất khoảng thời gian bao lâu?
	Câu 166. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong hiệp định Giơ-ne-vơ?
	Câu 167. Trong các nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946-1954) nguyên nhân nào quyết định nhất?
	Câu 168. “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đẫ đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh…” Đó là câu nói của ai?
	Câu 169. Hãy nối niên đại và sự kiện lịch sử sau đây:
	Câu 172. Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành tring tâm của kế hoạch Na-va?
	Câu 173. Hoàn cảnh ra đời của kế hoạch na-va?
	Câu 174. Lý do chủ yếu nhất Pháp cử Na-va sang Đông Dương?
	Câu 175. Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp sử dụng lực lượng cơ động mạnh trên toàn chiến trương Đông Dương lên đến bao nhiêu tiểu đoàn?
	Câu 176. Để thục hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã tập trung ở Bắc Bộ một lực lượng cơ động mạnh lên đến bao nhiêu tiểu đoàn?
	Câu 177. Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kế hoạch quân sự Na-va:
	Câu 178. Để phá sản bước thứ nhất kế hoạch na-va, chủ trương nào sau đây của ta là cơ bản nhất?
	Câu 179. Đông xuân 1953-1954 ta tich cực, chủ động tiến công địch ở 4 hương nào sau đây?
	Câu 181. Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 là gì?
	Câu 182. Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trong về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buột chúng phải bị động dối phó.. đó là phương hướng chiến lược của ta trong:
	Câu 183. Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là gì?
	Câu 184. Vì sao Pháp, Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là “Pháo đài bất khả xâm phạm”?
	Câu 185. Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là gì?
	Câu 186. Lý do nào sau đây không đúng khi nói về ta chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp?
	Câu 187. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành:
	Câu 188. Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ?
	Câu 189. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày?
	Câu 190. Nơi nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ:
	Câu 191. Điền vào ô trống những từ thích hợp cho đoạn viết sau:
	Câu 192. Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?
	Câu 193. Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lich sử Điện Biên Phủ 1954 là gì?
	Câu 194. Ví sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàn bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật của địch?
	Câu 195. Chiến thắng nào quyết định thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ?
	Câu 196. Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương họp từ ngày nào?
	Câu 197. Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị ngoại trưởng 4 nước nào?
	Câu 198. Tham dự hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương gồm có những nước nào?
	Câu 199. Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận:
	Câu 200. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?
	Câu 201. Hãy nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp:


